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LỜI NóI ĐẦU 


Các em học sinh thân mến ! 

Cuốn Bài tập Vật lí 10 nâng cao là một bộ phận hữu cơ 
của sách giáo khoa Vật lí 10 nâng cao, nó sẽ giúp các em 
học tốt hơn môn Vật lí. Sách được chia làm hai phần, mỗi 
phần gồm các chương tương ứng với các chương của sách 
giáo khoa Vật lí 10 nâng cao. 

Phần một gồm các bài tập ví dụ và đề bài. Các bài tập ví dụ 
là những bài tập.điển hình trong các chương nên được 
trình bày chỉ tiết. Các em có thể tìm thấy phương pháp giải 
chung cho các bài tập trong chương đó. 

Phần hai là các hướng dẫn và lời giải. Các em hãy cố 
gắng tìm cách giải các bài tập, đừng vội đọc phần này. 
Hãy xem lại bài học mỗi khi chưa tìm được cách giải một 
bài tập nào đó. Chỉ khi nào thực sự không tìm được cách 
giải các em mới xem hướng dẫn hoặc lời giải. 

Cuối mỗi chương có các bài tập về thí nghiệm rất lí thú, 
gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Hãy thực 
hiện các thí nghiệm trình bày ỏ đây. Các số liệu đo đạc 
của chính các em cũng sẽ là những bài tập hay. 

Chúc các em học giỏi và ngày càng yêu thích bộ môn 
Vật lí. 


Các tác giả 


Phần một ĐỀ BÀI 
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I- BÀI TẬP VÍ DỤ 

Bởi 1_ 

Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng. Đồ thị chuyển động của nó 
được vẽ trên Hình 1.1. 

1. Hãy mô tả chuyển động của chất điểm. 

2. Tính vận tốc trung bình và tốc độ trung bình của chất điểm trong các 


khoảng thời gian sau : Ö s+ 1s;0s+4s;1s+5s;0s+5s. 
x(cm) 


Hình 1.1 


Bài giải. 

1. Trong khoảng thời gian từ t = 0 s đến t = 1 s, đồ thị chuyển động là một 
đường thẳng đi lên và làm một góc œ¡ với trục Ot. Như vậy chất điểm chuyển 
động thẳng đều theo chiều dương của trục toạ độ, từ vị trí có toạ độ bằng 0 đến vị 
trí có toạ độ bằng 4 cm. Vận tốc của chất điểm bằng : 


v = tạng, = T = 4 cm 


Từ lúc t = 1 s đến t = 2,5 s, đồ thị là một đường thẳng đi xuống và làm một . 
góc da với trục Ot. Như vậy chất điểm chuyển động đều theo chiều ngược lại, tức 
là theo chiều âm của trục tọa độ, từ vị trí x = 4 cm đến vị trí x =-—2 cm. Vận tốc 
của chất điểm là : 


_-2_-4 
Vv=tanơœ› =———=-4ácm/s 
` ? 1,5 5 


Từ lúc t = 2,5 s đến lúc t = 4 s, đồ thị là một đường nằm ngang song song với 
trục thời gian, chất điểm đứng yên ở vị trí có toạ độ x = — 2 cm. 

Từ lúc t = 4 s đến t = 5 s, đồ thị là một đường thẳng đi lên và làm một góc œa 
với trục Ot. Nhự vậy chất điểm chuyển động thẳng đều theo chiều dương của trục 
toạ độ từ vị trí x = — 2 cm đến vị trí x = 0 cm. Vận tốc của chất điểm là : 

0—(-2 
v=ftand;¿ = “=2 em§ 
2. Vận tốc trung bình được tính theo công thức: . 
V..= độ đời l —— X2 — XỊ 
° ˆ khoảng thời gian tạ —tị . 


Tốc độ trung bình được tính theo công thức : 


quãng đường đi được 


Tốc độ trung bình = 
Ï sào khoảng thời gian 


-a) Lúc tị =0 s thì xị =0 em; lúc t; = 1 s thì x¿ = 4 cm, hay là 
| At=tz-ti=ls—=0=1s 
Độ dời trong khoảng thời gian đó là : 
Ax=X¿ạ-Xị=4-0=4cm 
Ax 


4 
Vậy : Vịp “TY =T T2 cm. 


. Quãng đường đi được trong khoảng thời gian đó là: 
As = |X; -xi|=4~— 0=4cm 


Vậy : Tốc độ trung bình = _ =4 cm/s. 


b) Lúc tị =0 s thì xị = 0 cm; lúc tz = 4 s thì x¿ = —2 cm. 
At= tạ—t¡= 4_— 0= 4s 


Ax=Xx;a—xị¡=-2—-0=~2cm 
Ax_ -2 
Vậy : Vụp = TC =T =— 0,5 cm/s. 
Do chuyển động không theo một chiều cho nên ta tính quãng đường đi được 
như sau : 
Từ tị =0 s đến tị = 1 s, quãng đường đi được là As; = |x¿ - x¡| = |4 — 0Ì =4 em. 
Từ t¡ = 1 s đến t¡ =2 s, quãng đường đi được là As; = |0 — 4| = 4 cm. Từ tị= 2 s 
đến t¡ = 2,5 s, quãng đường đi được là Asx = |~-2 - 0Ì = 2 cm. Từ tị = 2,5 s đến 
ty = 4s, chất điểm dừng lại ở điểm x = -2 cm, quãng đường đi được là Asx = 0. 
Vậy quãng đường đi được trong khoảng thời gian từ t¡ = 0 s đến t; = 4 s là : 
Ás = AsS +A§ + As=4+4+2= 10cm 
Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là : 


Tốc độ trung bình = R = ~= = 2,5 cm/Ss 


_— Ta nhận thấy giá trị của vận tốc trung bình và tốc độ trung bình trong cùng 
khoảng thời gian đó là khác nhau. 
c) Tương tự, trong khoảng thời gian At = ta — tị =5— 1=4s, ta có : 
AX=X¿—Xị =0-4=-4em 
Vịp = = = = = -l cm/S 
ÁS = As¿ + Á$4 + ÁS„ + Ass= 4+ 2+0+2=8cm 


" v — ÁS 8— 
Tốc độ trung bình = AI =2=2cm/s 


đ) Trong khoảng thời gian At = tạ — tị = 5 —Ũ = 5 s, ta Có : 


Ax=Xa—xXị =0—0=0cm 


Vịp = 9 = 0cm/s 


5 
Ás = ASI + Á§S; + Ása + Ása + Ass = 4+ 4+2+0+2= 12cm 
2 
Tốc độ trung bình = h = _ = 2,4 cm/s 


Bỏi 2 

Một xe nhỏ trượt trên máng nghiêng đệm khí. Chọn trục toạ độ Ox trùng với 
máng và có chiều dương hướng xuống phía dưới. Biết rằng, gia tốc của xe không đổi 
là 8 cm/s”, và lúc xe đi ngang qua gốc toạ độ, vận tốc của nó là vọ = — 6 cm/s. 

1. Viết phương trình chuyển động của xe, lấy gốc thời gian là lúc xe đi ngang 
qua gốc toạ độ. 


2. Hỏi xe chuyển động theo hướng ni nào, sau bao lâu thì xe dừng lại ? Lúc đó 
xe nằm ở vị trí nào ? 


— 3. Sau đó xe chuyển động như thế nào ? Hãy tính vận tốc Của Xe sau 3 s kế từ 
lúc dừng lại. Lúc đó xe nằm ở vị trí nào ? 


Bài giải 

1. Phương trình chuyển động của xe là phương trình chuyển động thẳng biến 
đổi đều với vận tốc ban đầu vọạ = - 6 cm, g1a tốc bằng 8 cm/s” và vị trí ban đầu 
Xạ=0cm. Phương trình đó là : 


1 2 
x=_—-6.t+ —.8.t lÏ 
5 | q) 


2. a) Xe chuyển động đi lên phía trên theo chiều âm của trục Ox và dừng lại 
khi vận tốc bằng không. Ta có : 
V.= vọạ + at =_— 6 +8.t=0 (2) 
Từ đó suy ra : 
8t=6,hay t= : =0/75s 
) VỊ trí của xe lúc đó là : | 


K==6: 015 +7, .8.(0,757 =-2,25cm 


bị 


3. a) Sau khi đạt vận tốc bằng 0 thì xe chuyển động nhanh dân đều theo chiên 
ngược lại xuống phía dưới (chiều dương của trục Ox). 


b) Vận tốc của xe: được tính theo công thức (2). Sau 3 s kể từ lúc xe dừng lại 
tức là ở thời điểm t = 0,75 + 3 = 3,75 s, vận tốc của xe lúc đó bằng : 


v= vọ + at =— 6 + 8.3,75 = 24 cm/s 


c) Lúc đó vị trí của xe là : 


, 


x=_-6.3/75+ 2.8.5) =33,75 cm 


II — ĐỀ BÀI 


1.1. 


L2. 


1.3. 


1.4. 


1.5. 


Trong một lần thử xe ô tô, người ta xác định được vị trí của xe tại các thời 

điểm cách nhau cùng một khoảng thời gian 1 s (xem bảng dưới đây). 

Hãy xác định vận tốc trung bình của ô tô : 

a) Trong giây đầu tiên. 

b) Trong 3 giây cuối cùng. 

c) Trong suốt thời gian quan sát. . 

(xem | 0 [33 | 92_ 
[9 [an | 2n, 


t(S) 


Một người tập thể dục chạy trên một đường thẳng. Lúc đầu người đó chạy 
với vận tốc trung bình 5 m/s trong thời gian 4 min. Sau đó người ấy giảm 
vận tốc còn 4 m/s trong thời gian 3 min. 

a) Hỏi người đó chạy được quãng đường bằng bao nhiêu 2? 

b) Vận tốc trung bình trong toàn bộ thời gian chạy bằng bao nhiêu ? 


Một người bơi dọc theo chiều dài 50 m của bể bơi hết 40 s, rồi quay lại về chỗ 
xuất phát trong 42 s. Hãy xác định vận tốc trung bình và tốc độ trung bình : 

a) Trong lần bơi đầu tiên theo chiều dài của bể bơi. 

b) Trong lần bơi về. 

c) Trong suốt quãng đường đi và về. 


Hai ô tô cùng xuất phát từ Hà Nội đi Vinh, chiếc thứ nhất chạy với vận tốc 
trung bình 60 km/h, chiếc thứ hai chạy với vận tốc trung bình 70 km/h. Sau 
1h 30 min chiếc thứ hai dừng lại nghỉ 30 min rồi tiếp tục chạy với vận tốc 
như trước. Coi các ô tô chuyển động trên một đường thẳng. 

a) Biểu diễn đồ thị chuyển động của hai xe trên cùng một hệ trục toa độ. 

b) Hỏi sau bao lâu thì xe thứ hai đuổi kịp xe đầu ? 

c) Khi đó hai xe cách Hà Nội bao xa ? 

Đồ thị chuyển động của một người đi bộ và một người đi xe đạp được biểu 
diễn như Hình 1.2. 

a) Hãy lập phương trình chuyền động của từng người. 

b) Dựa trên đồ thị, xác định vị trí và thời điểm hai người gặp nhau. 

c) Từ các phương trình chuyển động đã thành lập ở câu a, tìm vị trí và thời 
điểm hai người gặp nhau. So sánh các kết quả tìm được ở câu a và b. 


1.6. 


1.7. 


1.8. 


10 


x (km) 
60 


40 


20 


Ô 1 2-38.4 5 6 t(h) 


Hình 1.2 


Lúc 6 h, một đoàn tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang với vận tốc. 
45 km/h. Sau khi chạy được 40 min thì tàu dừng lại ở một ga trong 10 min. 
Sau đó lại tiếp tục chạy với vận tốc bằng lúc đầu. Lúc 6 h 50 min, một ô tô 
khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang với vận tốc 60 km/h. 
Coi chuyển động của tàu và ô tô là thẳng đều. | 
a) Vẽ đồ thị chuyển động của tàu và của ô tô trên cùng một hệ trục toa độ; 

b) Căn cứ vào đồ thị, xác định vị trí và thời gian ô tô đuổi kịp đoàn tàu. 

c) Lập phương trình chuyển động của tàu và của ô tô kể từ lúc ôtô bắt đầu 
chạy và tìm vị trí, thời điểm ô tô đuổi kịp tàu. So sánh với kết quả tìm được ở 
câu a và b. 


Lúc 7 h, một ô tô chạy từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 60 km/h: 
Cùng lúc, một ô tô chạy từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc 75 km/h. Biết 
Hải Phòng cách Hà Nội 105 km và coi chuyển động là thẳng. 

a) Lập phương trình chuyển động của hai xe trên cùng một trục toa độ, lấy. 
gốc tại Hà Nội và chiều Sun là chiều từ Hà Nội đi Hải Phòng, và lấy lúc 
7 h làm gốc thời gian. 

b) Tính vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. 
c) Vẽ đồ thị hai xe trên cùng một hình. Dựa vào đồ thị, xác định vị trí và thời 
điểm hai xe gặp nhau. So sánh với kết quả tính được ở câu b. 


Một ô tô chạy trên một đường thẳng với vận tốc 25 m/s. Hai giây sau, vận 
tốc của xe là 20 m/s. Hỏi gia tốc trung bình của xe trong khoảng thời gian 
đó bằng bao nhiêu ? 


1.9. 


1.19. 


Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng. Lúc t = 0, vận tốc của nó 
là 5 m/s ; lúc t.= 4 s, vận tốc của nó là 21 m/s. Hỏi : 
a) Gia tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu ? 


b) Ta có thể tính được vận tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian đó 
nhờ các số liệu trên được không ? Giải thích. 


Một electron chuyển động trong ống đèn hình của một máy thu hình. Nó 
tăng tốc đều đặn từ vận tốc 3.10! m/s đến vận tốc 5.10 m/s trên một đoạn 
đường thẳng bằng 2 cm. Hãy tính : 

a) Gia tốc của êlectron trong chuyển động đó. 


- b) Thời gian êlectron đi hết quãng đường đó. 


1.12. 


1.13. 


. Một ô tô chạy đều trên đường thẳng với vận tốc 30 m/s vượt quá tốc độ cho 


phép và bị cảnh sát giao thông phát hiện. Chỉ sau l s khi ô tô đi ngang qua 
một cảnh sát, anh này phóng xe đuổi theo với gia tốc không đổi bằng 3 m/SẺ. 
a) Hỏi sau bao lâu thì anh cảnh sát đuổi kịp ô tô ? 

b) Quãng đường anh đi được là bao nhiêu ? 

Một tàu thuỷ tăng tốc đều đặn từ 15 m/s đến 27 m/s trên một quãng đường 
thắng dài 70 m. Hãy xác định : 

Â) Gia tốc của tàu. 

b) Thời gian tàu chạy. 


Một ô tô chạy trên một con đường thẳng với vận tốc không đổi là 40 km/h. 


_Sau một giờ, một ô tô khác đuổi theo với vận tốc không đổi từ cùng điểm 


1.14. 


1.15. 


xuất phát và đuổi kịp ô tô thứ nhất sau quãng đường 200 km. 


a) Tính vận tốc của ô tô thứ hai. 

b) Giải bài toán bằng đồ thị. 

Một vật chuyển động thẳng có vận tốc là 5,2 m/s. Hỏi vận tốc của nó sau 
2,5 s bằng bao nhiêu, nếu ; 

a) Gia tốc của nó bằng 3 m/s” 2 

b) Gia tốc của nó bằng —3 m/s”?- 

Vận tốc ban đầu của một vật chuyển động dọe theo trục Ox là -6 cm/s khi 
nó Ở gốc toạ độ. Biết gia tốc của nó không đổi là 8 cm/sŸ, hãy tính : 

a) VỊ trí của nó sau 2 s. 


b) Vận tốc của nó sau 3 s. 


I1 


_ 1.16. Một êlectron có vận tốc ban đầu là 3.107 m/s. Nếu nó chịu một gia tốc bằng 

8.10” m/s” thì : 
a) Sau bao lâu nó đạt được vận tốc 5,4.10” m/s ? 
b) Quãng đường nó đi được là bao nhiêu trong khoảng thời gian đó ?‹ 

1.17. Một máy bay phản lực khi hạ cánh có vận tốc tiếp đất là 100 m/s. Biết rằng 
để giảm tốc độ, gia tốc cực đại của máy bay có thể đạt được bằng —5 m/S”. 
a) Tính thời gian nhỏ nhất cần để máy bay dừng hẳn lại kể từ lúc tiếp đất. 

b) Hỏi máy bay này có thể hạ cánh an toàn trên một đường băng dài 0,8 km 
được không ? 

1.18*. Một bạn học sinh tung một quả bóng cho một bạn khác ở trên tầng hai cao 
4 m. Quả bóng đi lên theo phương thẳng đứng và bạn này giơ tay ra bắt được 
quả bóng sau l,5 s. | 
a) Hỏi vận tốc ban đầu của quả bóng là bao nhiêu ? 

b) Hỏi vận tốc của quả bóng lúc bạn này bắt được là bao nhiêu ? 

1.19. Một người ném một quả bóng từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với 
vận tốc 4 m/s. 

a) Hỏi khoảng thời gian giữa hai thời điểm mà vận tốc của quả bóng có cùng 
độ lớn bằng 2,5 m/s là bao nhiêu ? 
b) Độ cao lúc đó bằng bao nhiêu ? 

1.20*. Một vật rơi tự do, trong giây cuối cùng rơi được 34,3 m. Tính thời gian từ 
lúc bắt đầu rơi đến lúc chạm đất. 

1.21. Người ta thả một hòn đá từ một cửa số ở độ cao 8 m so với mặt đất (vận tốc 
ban đầu bằng không) vào đúng lúc một hòn bì thép rơi từ trên mái nhà 
xuống đi ngang qua với vận tốc 15 m/s. Hỏi hai vật chạm đất cách nhau một 
khoảng thời gian bằng bao nhiêu ? Bỏ qua sức cản của không khí. 

1.22*. Để biết độ sâu của một cái hang, những người thám hiểm thả một hòn đá từ 
miệng hang và đo thời gian từ lúc thả đến lúc nghe thấy tiếng vọng của hòn 
đá khi chạm đất. Giả sử người ta đo được thời gian là 13,66 s. Tính độ sâu 
của hang. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s” và vận tốc âm trong không 
khí là vạ„ = 340 m/s. 


1.23*. Một hòn bị được thả rơi tự do, vận tốc ban đầu bằng 0. Gọi s, là độ dời của 
hòn bị sau giây đầu tiên. 
a) Hãy tính độ dời của hòn bi theo sạ trong những khoảng thời gian bằng nhau 
liên tiếp và bằng l s. 
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1.24. 


1.25. 


1.26. 


1.27. 


1.28. 


1.29. 


1.30. 


b) Hãy tính hiệu của các độ dời thực hiện trong những khoảng thời gian bằng 
nhau liên tiếp, bằng I s và nghiệm lại rằng hiệu đó bằng một số không đổi và 
bằng 2s¡. 


Lúc trời không có gió, một máy bay bay từ địa điểm A đến địa điểm B theo 
một đường thẳng với vận tốc không đổi 100 m/s hết 2 h 20 min. Khi bay 
trở lại, gặp gió nên từ B về A máy bay bay hết 2 h 30 min. Xác định vận tốc 
của g!ó. 

Trên một con sông chảy với vận tốc không đổi 0,5 m/s, một người bơi ngược 
dòng 1 km rồi ngay lập tức bơi quay trở lại về vị trí ban đầu. Hỏi thời gian 
bơi của người đó là bao nhiêu ? Biết rằng, trong nước lặng người đó bơi với 
vận tốc 1,2 m/s. Hãy so sánh với thời gian người đó có thể bơi được trong 
dòng sông lặng yên (không chảy). 
Một phi công muốn máy bay của mình bay về hướng Tây trong khi gió thối 
về hướng Nam với vận tốc 50 km/h. Biết rằng khi không có gió, vận tốc của: 
máy bay là 200 km/h. 


-a) Hỏi phi công đó phải lái máy bay theo hướng nào ? 


b) Khi đó vận tốc của máy bay so với mặt đất là bao nhiêu ? 

Một ô tô chạy với vận tốc 50 km/h trong trời mưa. Mưa rơi theo phương 
thắng đứng. Trên cửa kính bên của xe, các vệt mưa rơi làm với phương thẳng 
đứng một góc 60° 

a) Xác định vận tốc của giọt mưa đối với xe ô tô. 

b) Xác định vận tốc của giọt mưa đối với mặt đất. 

Ô tô A chạy thẳng về hướng Tây với vận tốc 40 km/h. Ô tô B chạy thẳng về 
hướng Bắc với vận tốc 60 km/h. Hãy xác định vận tốc của ô tô B đối với 
người ngồi trên ô tô A. 

Một nhóm học sinh làm thí nghiệm chuyển động của một xe trượt trên một 
máng nghiêng đệm khí. Máng nghiêng một góc so với mặt nằm ngang. Vận tốc 
tức thời của xe được ghi nhờ một cảm biến quang điện nối với một máy hiển 
thị. Trong một lần thí nghiệm, nhóm học sinh này đã ghi được kết quả sau : 


_Tadbtem[ 2 | â9 | ø [TM [ MB. 


Hãy tính gia tốc của xe với giả thiết xe chuyển động nhanh dần đều. 


Người ta làm thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do của một hòn bi thép. Sử dụng 
một bộ phận đo vận tốc nói ở bài tập 1.29 để đo vận tốc hòn. bi rơi ở cuối 
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những quãng đường khác nhau. Các kết quả thí nghiệm được ghi trong 
bảng sau : 


Toạ độ 20 | 40 

(cm) 

VậntốcC |1 oa0 | 2 s03 3964 | 4,432 
(m/s) 


Giá trị của gia tốc rơi tự do ø đo được trong thí nghiệm này bằng bao nhiêu ? 
Quy luật về rơi tự do có được nghiệm đúng không ? 


1.31. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox. Phương trình chuyển động của nó 


1.32. 


l# 


có dạng sau : 
x=-t+I0t+8, _ ttính bằng giây, x tính bằng mét. 
Chọn câu đúng trong các câu sau : 
Chất điểm chuyển động 
A. nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều dương của trục Ox. 
B. nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều âm của trục Ox. 
C. chậm dân đều rồi nhanh dần đều theo chiều dương của trục Ox. 
D. chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox. 
E. chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của 
trục Ôx. 


Hai xe A và B chuyển động trên cùng 
một đường thẳng, xuất phát từ hai vị 
trí cách nhau một khoảng bằng /. Đồ 
thị vận tốc theo thời gian của chúng 
được biểu diễn trên một hệ trục toa 
độ là hai đường song song (Hình 1.3). Vp 


v (m/s) 


Câu nào sau đây là đúng ? (A) 
A. Trong khoảng thời gian từ 0 - tị, 
hai xe chuyển động đều. 

B. Trong khoảng thời gian từ 0 - tị, 
hai xe chuyển động chậm dần đều. 2 t(S) 
C. Trong khoảng thời gian từ 0 - tị, Hình 1.3 

hai xe chuyển động nhanh dần đều. 


1.33. 


1.34. 


1.35. 


1.36. 


D. Hai xe có cùng một gia tốc. 

E. Hai xe luôn luôn cách nhau một khoảng cố định, bằng /. 
Một thang máy chuyển động không vận tốc ban đầu từ mặt đất đi xuống một 
giếng sâu 150 m. Trong 2/3 quãng đường đầu tiên, thang có gia tốc 0,5 m/s” ; 
trong 1/3 quãng đường sau, thang chuyển động chậm dân đều cho đến khi 
dừng hẫn ở đáy giếng. 

Vận tốc cực đại mà thang máy đạt được là giá trị nào sau đây ? 

A. 5 mí. B. 10 mús. C. 30 m/s. 

D. 25 m/. E. 40 m/s. 


Cũng bài tập trên, hỏi giá trị nào của gia tốc trong giai đoạn sau là đúng ? 
(Chọn chiều dương trục Ox hướng xuống dưới). 

A. 0.5 m/s B. - 0,5 m/s” C. 1 m/° 
D.T—1 m/Ÿ E.—2 m/sŸ 


Trong một thí nghiệm xe lăn trên máng nghiêng, người ta đã ghi được vị trí 
của xe tại các thời điểm khác nhau trong bảng sau đây : 


a) Hãy xác định gần đúng vận tốc tức thời của xe tại các vị trí B, C, D, 
E và G. 

b) Tính gia tốc trung bình trong những khoảng thời gian 0,4 s. 

Em có nhận xét gì về chuyển động này ? 

Trong một thí nghiệm trên máng nghiêng của đệm khí, vị trí của xe trượt 
được ghi lại sau các khoảng thời gian đều đặn 20 ms (1 ms là 1 miligiây, 
bằng 0,001 s) trong bảng sau : 


Hãy xác định gần đúng vận tốc tức thời tại các vị trí B, C, D. 


1.37. Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính 5 cm. Tốc độ góc 


của nó không đổi, bằng 4,7 rad/s. 

a) Vẽ quỹ đạo của nó. 

b) Tính tần số và chu kì quay của nó. 

c) Tính tốc độ đài và biểu diễn vectơ vận tốc tại hai điểm trên quỹ đạo 
cách nhau 1/4 chu kì. 


1.38. Một chất điểm chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn, bán kính 0,4 m. Biết 


rằng nó đi được 5 vòng trong một giây. Hãy xác định tốc độ dài và gia tốc 
hướng tâm của nó. 


1.39. Xác định gia tốc hướng tâm của một chất điểm chuyển động trên một đường 


1.40. 


tròn bán kính 3 m, tốc độ dài không đổi bằng 6 m/s. 


Để chuẩn bị bay trên các con tàu vũ trụ, các nhà du hành phải luyện tập 
trên máy quay li tâm. Giả sử ghế ngồi ở cách tâm của máy quay một 
khoảng 5 m và nhà du hành chịu một gia tốc hướng tâm bằng 7 lần gia tốc 
trọng trường ø. Hỏi : 

a) Tốc độ đài của nhà du hành bằng bao nhiêu ? 

b) Tốc độ góc bằng bao nhiêu (tính ra.vòng/phút) ? 


1.41. Từ trường có thể buộc một hạt mang điện chuyển động theo một quỹ đạo tròn. 


1.42. 


Giả sử trong từ trường, một êlectron có gia tốc hướng tâm là 3,5.1014 m/s”. Hỏi 
tốc độ dài của nó bằng bao nhiêu nếu bán kính quỹ đạo bằng 15 cm ? 


Trong hệ quy chiếu gắn với tâm Trái Đất, Trái Đất quay một vòng xung 
quanh trục Bắc — Nam hết một ngày đêm. Coi Trái Đất là một quả cầu bán 
kính Rp = 6400 km. 

a) Tính tốc độ dài của một điểm nằm ở xích đạo, và của một điểm ở vĩ độ 
45” Bắc. 

b) Trung tâm phóng tên lửa vũ trụ của châu Âu đặt ở Ku-ru, Guy-an (thuộc 
Pháp) nằm gần xích đạo. Hỏi với lí do vật lí nào, người ta lại chọn vị trí 
đó ? 

c) Phải phóng tên lửa vũ trụ theo hướng nào để có lợi nhất về vận tốc ? 


1.43. Khi làm thí nghiệm về động học, bạn Vân đã ghi được bảng số liệu và đồ thị 
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đưới đây (Hình 1.4). Hãy trình bày và giải thích hai cách xác định gần đúng 
vận tốc tức thời của vật chuyển động tại thời điểm t = 0,2 s. 


1.44. Một bạn đã làm thí 
nghiệm chuyển động của 
bọt khí trong ống thẳng và 
ghi được số liệu rồi vẽ đồ 
thị như Hình 1.5. Mỗi 
đường thẳng trên đồ thị 
ứng với một góc nghiêng 
của ống. 

Hãy phân tích và xác định 
tính chất của chuyển động 
của bọt khí. 


2-BTVL 10(NC}-A 


O 01 02 03 04 05 06 07 081(s) 


Hình 1.4 


Hình 1.5 
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(hương ÏlÌ 
ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM mm 


I— BÀI TẬP VÍ DỤ 


Bởi ] 

Một vật có khối lượng m = 2 kg, 
chuyển động dưới tác dụng của một lực 
kéo F, biến đối theo thời gian, và một 
lực cản F, có độ lớn không đổi là 2 N. 

Đồ thị vận tốc của vật như trên 
Hình 2.1. 

Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự biến O 
thiên của độ lớn lực kéo theo thời gian. 


2 4 6 8 10t) 


Hình 2.1 
Bài giải 
Theo định luật II Niu-tơn : 
FL - F, = ma F(N) 
do đó F¿„ = ma + F, (1) 4 
Trong 2 giây đầu, đồ thị vận tốc 3 
là một đoạn thẳng đốc lên, vật chuyển 2‡----- ———. 
động nhanh dần đều với gia tốc : rÌ..... Đo _ 
Av _ 2. ,2 
a=c=s=lm/§ O 2 4 6 8 10t1@) 
Thay vào (1) : R.=2.1+2=4N Hình 2.2 


Trong 4 giây tiếp theo, đồ thị vận tốc là đoạn thẳng song song với trục hoành, 
vật chuyển động đều, gia tốc a = 0. Theo công thức (1), ta có : 


F,=F¿=2N 


Khi đó lực kéo cân bằng với lực cản. 
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Trong 4 giây cuối, đồ thị vận tốc là đoạn thẳng dốc xuống, vật chuyển động 
chậm dần đều với gia tốc : 


=—=———=- 5 
“...a 0,5 m/s 


Theo công thức (1), ta có : 
F=2.C0,5)+2=1N 

Đồ thị của lực kéo FL theo thời gian được biểu diễn như trên Hình 2.2. 

Bỏi 2 (Bài tập trắc nghiệm) 

- Trong Hình 2.3, mị = 0,5 kg ; 
m; = 0,8 kg ; hệ số ma sát nghỉ và hệ số 
ma sát trượt giữa vật m; và mặt bàn đều 
là  = 0,2. Người ta giữ cho hệ đứng yên, 
rồi truyền cho m; một vận tốc ban đầu 
%o có hướng như hình vẽ. Hãy chọn câu 


Hình 2.3 


mô tả đúng vẻ chuyển động của vật 1 : 
A. Vật 1 chuyển động chậm dần đều lên trên, đến một độ cao nhất định, rồi 
chuyển động nhanh dần đều xuống dưới. 
B. Vật 1 chuyển động đều lên phía trên. 
C. Vật 1 chuyển động chậm dần đều lên trên đến một độ cao nhất định rồi 
dừng lại. 
- D. Có thể xảy ra một trong 3 khả năng nói trên, tuỳ thuộc vào độ lớn của vụ. 
Gợi ý - 
Khi làm loại bài trắc nghiệm, cần vận dụng kiến thức đã học để nhanh chóng 
loại trừ những phương án trả lời sai và lựa chọn phương án đúng. Trong bài này : 
Sau khi vật 2 được truyền vận tốc Vọạ, trọng lực P, (hướng xuống dưới) và 
Ems (hướng sang phải) đều có tác dụng cẩn trở chuyển động của hệ. Vậy hệ 
không thể chuyển động đều được. Ta loại ngay câu B. 
Câu A và câu C đều có ý đầu đúng (hệ chuyển động chậm dân đều). Sau khi 
hệ dừng lại, trọng lực P có xu hướng kéo vật 1 đi xuống và kéo vật 2 đi sang bên 
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phải. Lực ma sát lúc này sẽ hướng sang trái để cản trở chuyển động của hệ. Để lựa 
chọn giữa các khả năng A và C ta phải so sánh P¡ với giá trị cực đại Em; của lực 
ma sát nghỉ : 
Pì = I"1Ø = 0,5.9,8 = 4,9 N 
Fms = um›g = 0,2.0,8.9,8 = 1,57N 
Với số liệu của bài này ta dễ dàng thấy Pạ > Em. Vậy, sau giai đoạn chuyển 
động chậm dần đều, hệ không dừng lại mà sẽ chuyển động nhanh dần đều theo 
chiều ngược lại, A đúng. 
(Nếu số liệu trong đầu bài dẫn đến P < Em; thì C đúng). 
Trong các lập luận trên, ta thấy độ lớn của vọ không ảnh hưởng đến chiều 
hướng diễn biến của hiện tượng, vậy ta loại D. 


Bởi 3 

Một chiếc bàn tròn bán kính 
R = 35 cm, quay quanh trục thẳng đứng 
với vận tốc góc œ = 3 rad/s. 

Hỏi ta có thể đặt một vật nhỏ trên 
vùng nào của bàn mà vật không bị văng 
ra xa tâm bàn ? Hệ số ma sát nghỉ giữa Hình 2.4 


vật và mặt bàn là h„ = 0,25. 

Bài giải 

Vật sẽ không bị văng đi nếu lực ma sát nghỉ của mặt bàn đủ để đóng vai trò của 
lực hướng tâm : Fmsn = Fịị 


mà Emsn S Hạmg ; Fụy = mœfT 
ở đây r là khoảng cách từ vật đến tâm bàn, Hình 2.4. 
Từ đó : m@T < Hạmg 
0,25. 9, 
r< PhŠ - 52 2Š 027m 
@ 3 


Vậy, để vật không bị văng, ta cần đặt nó trong phạm vi hình tròn đồng tâm với 
bàn, bán kính 27 cm. 
(Đáp số này chấp nhận được vì r < R). 
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II— ĐỀ BÀI 


2.1. 


2.5. 


` 


= 
2.4. 


2.5. 


2.6. 


VyP 


2.8. 


Hãy xác định lực do vật nặng làm căng 
các dây AC, AB. Các số liệu cho trên 
Hình 2.5. 

Chọn câu đúng. 

Khi đang đi xe đạp trên đường nằm 
ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn đi tiếp 
chứ chưa dừng ngay. Đó là nhờ 

A. trọng lượng của xe. 

B. lực ma sát. 

C. quán tính của xe. 

D. phản lực của mặt đường. 


Giải thích tác dụng của dây an toàn trên xe ô tô. 


Giải thích tác dụng của các . đường băng trên sân bay đối với việc cất cánh v và 
hạ cánh của máy bay... 

Rất khó đóng đinh vào một tấm ván mỏng và nhẹ. Nhưng nếu ta áp một 
vật nào đó vào phía bên kia tấm ván thì lại có thể dễ dàng đóng được đinh. 
Vì sao ? 


Chọn câu phát biểu đúng. 

A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được. 

B. Nếu thôi không tác dụng lực vào vật thì vật đang chuyển động sẽ dừng lại. 

C. Vật nhất thiết phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng. 

D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi. 

Một quả bóng có khối lượng 0;2 kg bay với vận tốc 25 m/s đến đập vuông 
góc với một bức tường rồi bị bật trở lại theo phương cũ với vận tốc l5 m/s. 
Khoảng thời gian va chạm bằng 0,05 s. Tính lực của tường tác dụng lên quả 
bóng, coi lực này là không đổi trong suốt thời gian tác dụng. 

Lực R tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian 0,8 s làm vận tốc của nó 
thay đổi từ 0,4 m/s đến 0,8 m/s. Lực khác R tác dụng lên nó trong khoảng 
thời gian 2 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 0,8 m/s đến I m/s (F, và F; 
luôn cùng phương với chuyển động). 


a) Tính tỉ số nh biết rằng các lực này không đổi trong suốt thời gian tác dụng. 
2 


b) Nếu lực F; tác dụng lên vật trong NuNG: thời gian IỆ 1sthì vận tốc của 
vật thay đổi thế nào ? 
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__2.9, 


2.10. 


2.11. 


2.12. 


2.13. 


Một lực tác dụng vào một vật trong khoảng thời gián 0,6 s làm vận tốc của - 
nó thay đổi từ 8 cm/s đến 5 cm/s (lực cùng phương với chuyển động). Tiếp 
đó, tăng độ lớn của lực lên gấp đôi trong khoảng thời gian 2,2 s nhưng vẫn 
giữ nguyên hướng của lực. Hãy xác định vận tốc của vật tại thời điểm cuối. 
Một lực F truyền cho vật có khối lượng m¡ một gia tốc bằng 8 m/s”, truyền 
cho một vật khác có khối lượng mạ một gia tốc bằng 4 m/s”. Nếu đem ghép 
hai vật đó lại thành một vật thì lực đó truyền cho vật ghép một gia tốc bằng 
bao nhiêu 2 


Một vật có khối lượng 3 kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc vụ = 2 m/s 
thì chịu tác dụng của một lực 9 N cùng chiều với vạ. Hỏi vật sẽ chuyển động 
10 m tiếp theo trong thời gian là bao nhiêu ? 

Một vật khối lượng m = 0,5 kg chuyển động nhanh dân đều với vận tốc ban . 
đầu vọ = 2 m/s. Sau thời gian t = 4 s, nó đi được quãng đường s = 24 m. Biết 
rằng vật luôn chịu tác dụng của lực kéo F, và lực cản Fe= 0,5 N. 

a) Tính độ lớn của lực kéo. 

b) Nếu sau thời gian 4 s đó, lực kéo ngừng tác dụng thì sau bao lâu vật sẽ 
dừng lại ? - 

Một vật nhỏ khối lượng 2 kg, lúc đầu đứng yên. Nó bắt đầu chịu tác dụng - 
đồng thời của hai lực F¡=4N và F,=3N . Góc giữa Fị và Fa là 30”. 


Tính quãng đường vật đi được sau 1,2 s. - 


2.14. 


2.15. 
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Hợp lực tác dụng lên một F (N) 
xe ô tô biến thiên theođồ  aoo 
thị ở Hình 2.6. Biết xe có 
khối lượng 2 tấn, vận tốc 
ban đầu bằng 0. Vẽ đồthị — 9 
vận tốc của xe. 


400; t(s)- 
Hai người kéo một sợi dây  '209 
theo hai hướng ngược Hình 2.6 


- nhau, mỗi người kéo một 


lực 50 N. Hỏi sợi dây có đứt hay không nếu nó chỉ chịu được lực căng tối đa 
là 80N? 


2.16. Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 5 km và ở độ cao bằng nửa bán kính Trái Đất. 
Cho gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g = 9,80 m/sỶ, bán kính Trái Đất là 
R =6400 km. 


2.17. Hãy tra cứu các - bằng đữ liệu ở phụ lục:2 của SGK để tính độ lớn của lực hấp 
dẫn giữa Mặt Trời và Trái Đất. 


2.18. Nếu bán kính của hai quả cầu đồng chất -và à khoảng cách giữa tâm của 
chúng cùng giảm đi 2 lần, thì lực hấp dẫn giữa chúng thay đổi như thế nào ? 


(Quả câu bán kính r có thể tích là V = 2m), 
A. Giảm 8 lần. B. Giảm 16 lần. 
C. Tăng 2 lần. D. Không thay đối. 
2.19*, Lực hút của Trái Đất đặt.vào một vật khi vật ở mặt đất là 45 N, khi vật ở độ 


cao h là 5 N. Chọn giá trị đúng của h : 
| 


A.3R. B.2R. C9R  — D. 2R. 
(R là bán kính Trái Đất). 
2.20. Các giọt mưa rơi được xuống đất là do nguyên nhân nào sau đây ? 
A. Quán tính. B. Lực hấp dẫn của Trái Đất. ` 
ˆŒ. Gió. D. Lực đẩy Ác-si-mét của không khí. 


2.21. Khoảng cách trung bình giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng bằng 60 lầh 
bán kính Trái Đất. Khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 
§1 lân. Tại điểm nào trên đường thẳng nối tâm của chúng, lực hút của Trái 
Đất và của Mặt Trăng tác dụng vào một vật cân bằng nhau ? 

2.22. Một tên lửa vũ trụ đang ở cách tâm Trái Đất 1,5.107 km. Lực hấp dẫn của 
Trái Đất tác dụng lên nó ở vị trí đó nhỏ hơn so với ở mặt đất bao nhiêu lần ? 
Cho bán kính Trái Đất R = 6 400 km. | 

2.23. Một quả bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu vọ = 25 m/S và rơi 
xuống đất sau t = 3 s. Hỏi quả bóng đã được ném từ độ cao nào và tầm ném 
xa của quả bóng là bao nhiêu ? Bỏ qua lực cản của không khí. 


2.24. Một máy bay bay với vận tốc không đổi vọ theo phương nằm ngang ở độ cao 
h so với mặt đất và thả một vật. 
a) Nếu h = 2,5 km ; vọ = 120 m/s ; hãy : 
+ Lập phương trình quỹ đạo của vật. 


23. 


+ Xác định thời gian từ lúc thả vật đến lúc vật chạm đất. Tìm quãng đường / 
vật đi được theo phương nằm ngang kể từ lúc được thả cho tới khi chạm đất. 
b) Khi h = 1 000 m, hãy tính vụ để / = 1 500 m. 

Bỏ qua ảnh hưởng của không khí. 


2.25*. Từ một điểm ở độ cao h = 18 m so với mặt Ỹc 


đất và cách tường nhà một khoảng / = 3 m, 
người ta ném một hòn sỏi theo phương 
nằm ngang với vận tốc ban đầu vọ. Trên 
tường có một cửa số chiều cao a = l m, 
mép dưới của cửa cách mặt đất một khoảng 
b=2m (Hình 2.7). 


Hỏi giá trị của vọạ phải nằm trong giới hạn 
nào để hòn sởi lọt qua cửa số ? Bỏ qua bể 
dày của bức tường. 


Hình 2.7 


2.26. Từ một đỉnh tháp cao 12 m so với mặt đất, người ta ném một hòn đá với vận 


2.27. 


2.28. 


2.29. 
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tốc ban đầu vạ = 15 m/s, theo phương hợp với phương nằm ngang một góc 
œ = 45” Xác định phương, chiều, độ lớn của vận tốc hòn đá khi nó chạm 
đất. Bỏ qua lực cản của không khí. 


Hai lò xo A và B có chiều dài tự nhiên 
bằng nhau được bố trí như Hình 2.8. “Ÿ'TTWWffUff.©-“1WfffiS3`~ 
Độ cứng của lò xo A là 100 N/m. Khi Hình 2.8 

kéo đầu tự do của lò xo B ra, lò xo A 

dãn 5 cm, lò xo B dãn 1 cm. Tính độ 

cứng của lò xo B. 


Hai lò xo Lị, L¿ạ có độ cứng kị, kạ được móc vào nhau 
(Hình 2.9). 

Nếu kéo đầu C ra bằng một lực F, hệ lò xo dấn một đoạn. 
Ai. Người ta gọi lò xo mà khi bị kéo ra với lực F cũng bị 
dãn một đoạn Aƒ như hệ trên là lò xo tương đương với hệ 
trên. Tính độ cứng k của lò xo đó. 


Một lò xo có các vòng giống hệt nhau, có chiều dài tự 
nhiên là /ạ = 24 cm, độ cứng là k = 100 N/m. Người ta cắt Hình 2.9 


lò xo này thành hai lò xo có chiều dài tự nhiên ¡=8 cm, nh = l6 cm. Tính 
độ cứng kị, k; của mỗi lò xo tạo thành. 


2.30. Theo định luật III Niu-tơn, lực và phản lực có độ lớn bằng nhau. Vậy mà khi 


hai người thi kéo co, vẫn có người thắng và người thua. Vì sao vậy 2? 


2.31. Một xe tải chở một cái hòm, chạy trên mặt đường nằm ngang. Trong mỗi 


trường hợp sau đây, hãy chỉ rõ sàn xe có tác dụng lực ma sát nghỉ lên hòm 
không ? Nếu có, thì lực đó phụ thuộc vào những 8 và có chiều thế nào ? 
— Xe đứng yên. 


— Xe chuyển động nhanh dần đều. 
— Xe chuyển động chậm dần đều. 
— Xe chuyển động thẳng đều. 


2.32. Một cái hòm khối lượng m = 20 kg đặt trên sàn. 


nhà. Người ta kéo hòm bằng một lực F hướng 
chếch lên trên và hợp với phương nằm ngang 
một góc œ = 20 như trên Hình 2.10. Hòm 
chuyển động đều trên sàn nhà. Tính độ lớn của 


Hình 2.10 


lực F. Hệ số ma sát trượt giữa hòm và sàn nhà 
là m; = 0,3. 


2.33. Một mầu gỗ có khối lượng m = 250 ø đặt trên sàn nhà nằm ngang. Người ta 


truyền cho nó một vận tốc tức thời vạ = 5 m/s. 

Tính thời gian để mẩu gỗ dừng lại và quãng đường nó đi được cho tới lúc đó. 
Hệ số ma sát trượt giữa mẩu gỗ và sàn nhà là H, = 0, 25. 

Các đáp số này có phụ thuộc m không ? 


2.34*. Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc không đổi vọ thì một số toa 


2.35. 


“. h | - ` ` H < 2» ` ` 2+ H Z z 
cuối (chiếm r khối lượng đoàn tàu) bị cắt khỏi đoàn tàu. Hỏi khi các toa đó 
dừng lại thì vận tốc của các toa ở phần đầu là bao nhiêu 2? Biết rằng lực kéo 


đoàn tàu không đổi ; hệ số ma sát lăn u¡ giữa đường ray với mọi phần của 
đơàn tàu là như nhau và không đổi. 


Một mẩu gỗ (vật 1) đặt trên đầu B của một tấm ván AB (vật 2). Lúc đầu, 
chúng đứng yên trên mặt bàn nằm ngang (Hình 2. I I). 
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a) Nếu kéo tấm ván bằng một lực F 


ý 11 6n Qua mm 
.động cùng với tấm ván. 


Hình 2.11 


~ Lực nào đã làm cho mẩu gỗ chuyển 

từ trạng thái đứng yên sang trạng thái 

chuyển động so với mặt bàn ? 

— Vì sao mầu gỗ vẫn đứng yên so với tấm ván ? 
b) Nếu lực F đủ lớn, mẩu gỗ sẽ chuyển động so với tấm ván và so với mặt 
bàn. Em hãy làm thí nghiệm như ở Hình 2.1 1 rồi rút ra nhận xét : 

— Mu gỗ chuyển động so với mặt bàn theo chiều nào ? Lực nào làm cho 
mầu gỗ chuyển động theo chiều đó ? 

— Mẫu gỗ chuyển động so với tấm ván theo chiều nào ? Vì sao mẩu gỗ 
chuyển động theo chiều đó ? 


2.36. Một quả cầu nhỏ buộc vào một đầu 
đây treo vào trần của một toa tàu kín. 
Người ở trong toa tàu thấy : ở trạng 
thái cân bằng, dây treo nghiêng so với. 
phương thẳng đứng (Hình 2.12). Dựa 
vào chiều lệch của dây treo, ta biết được -_Hình 2.12 
điều gì sau đây ? | 


A. Tàu chuyển động vẻ phía nào. _ | 
B. Tàu chuyển động nhanh dần hay chậm dần. 
C. Tàu chuyển động nhanh hay chậm. 
D. Gia tốc của tàu hướng về phía nào. 
2.37. Một máy bay thực hiện một vòng bay trong mặt phẳng thắng đứng. Bán kính 
vòng bay là R = 500 m, vận tốc máy bay có độ lớn không đổi v = 360 km/h. 
- Khối lượng của người phi công là m = 75 kg. Xác định lực nén của người phi 
công lên ghế ngồi tại điểm cao nhất và điểm thấp nhất của vòng bay (ở điểm 
cao nhất, đầu của người phi công hướng xuống đất, ghế ở bên trên). 
2.38. Một vật được đặt ở mép một chiếc bàn xoay. Hỏi số vòng quay trong ] s của 
bàn bằng bao nhiêu thì vật sẽ văng ra khỏi bàn ? Cho biết bàn hình tròn có 
bán kính r = 0,4 m, hệ số ma sát nghỉ bằng 0,4 và g = 10 m/sẼ. 
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2.39. Trong thiết bị ở Hình 2.13, bình hình 
trụ có bán kính r = 10 cm. Ta để một 
vật nhỏ áp vào thành trong của bình. 
Hệ số ma sát nghỉ giữa thành bình và 
vật là h„ = 0,3. Hỏi số vòng quay 
trong một phút của bình hình trụ phải 
như thế nào để vật bám được vào 

KIAnH bình mà không. bị rơi. 


Hinh 2.13 


_ 2.40. Dưới tác dụng của một lực có độ lớn không đổi, một vật có thể chuyển động 
_ đều được không ? 


2.41. Một vật nhỏ đặt trên một máng nghiêng MN khá dài hợp với mặt phẳng nằm 
ngang một góc œ = 20”. Hệ số ma sát nghỉ và ma sát trượt giữa vật và máng 
nghiêng đều có trị số là u = 0,2. 

Ta truyền cho vật một vận tốc ban đầu vọ như trên Hình 2.14. Trong các câu 
sau đây, câu nào là đúng ? 

A. Vật chuyển động đều do quán tính. 

B. Vật chuyển động chậm dần đều lên phía N N 


đến một độ cao nhất định rồi chuyển động TÃ 
nhanh dần đều về M. q 


C. Vật chuyển động chậm dần đều lên phía N . 


đến một độ cao nhất định rồi dừng lại. tịnh Sia 
D. Có thể xảy ra một trong các khả TH, trên 


. đây, tuỳ thuộc vào độ lớn của vụ. 


2.42*. Trong thí nghiệm ở Hình 2.15a, ta dùng bộ rung đo thời gian để ghi lại 
những quãng đường vật đi được sau những khoảng thời gian rt = 0,04 s. 


Khi œ = 20”, ta có các chấm trên băng giấy như Hình 2.15b. (Con số dưới 
_ mỗi chữ chỉ vạch chia theo milimét, khi ta áp vạch số 0 của thước đo vào A). 


Khi ơ = 42°, làm tương tự như trên, ta được kết quả chỉ ra trên Hình 2. 5c. 
Tìm hệ số ma sát trượt I, giữa mặt phẳng nghiêng và vật. 
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j— Đầu bút dạ 


AB C D E 
Băng giấy .e eẰe S© © © 
0 5 1245 22,5 35 
a) b) 

MN P Q R 

©® ©® ® © ® © 

0 10 28 54 88 

©) 
Hình 2.15 


2.43. Trong cơ hệ ở Hình 2.16, khối 
lượng của hai vật là m; = 200 g, 
m; = 300 g, hệ số ma sát trượt 
giữa vật 1 và mặt bàn là Hị = 0,2. 
Hai vật được thả ra cho chuyển 
động vào lúc vật 2 cách mặt đất 
một đoạn h = 50 cm. Hình 2.16 
a) Tính gia tốc của mỗi vật. 

b) Tính lực căng của dây khi hai vật đang chuyển động. 
c) Kể từ lúc vật 2 chạm đất, vật 1 còn chuyển động thêm được một đoạn dài 
bao nhiêu ? 

2.44. Trong hệ ở Hình 2.17, khối lượng của hai vật là 
m¡ = l kg ; mạ = 2 kg. Độ cao lúc đầu của hai vật 
chênh nhau h = l1 m. Hỏi sau bao nhiêu lâu kể 
từ khi bất đầu chuyển động thì hai vật ở vị trí 
ngang nhau ? 

2.45. Trong hệ ở Hình 2.18, ta có : 

mị =500 g; œ = 30°; 
các hệ số ma sát trượt và ma sát nghỉ giữa 
vật l và mặt phẳng nghiêng là H, = tạ = 0,2. 
Mặt phẳng nghiêng được giữ cố định. Hãy 
tính gia tốc của mỗi vật m¡, m; và lực ma 
sát giữa vật ] với mặt phẳng nghiêng trong 
các trường hợp-: 


a)ma=500g ; b) m› = 200 g. Hình 2.18 
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2.46. Vật khối lượng m đặt trên một mặt phẳng 
nghiêng một góc œ so với phương nằm 
ngang (Hình 2.19). Hệ số ma sát nghỉ 
giữa vật và mặt phẳng nghiêng là tạ. Khi 
được thả ra nhẹ nhàng, vật có thể trượt 


xuống hay không là do những yếu tố nào Hình 2.19 
sau đây quyết định 2? 
A.m và tu. B. œ và lạ. 


€. œ và m. D. ơ, m và I,. 


2.47*, Trên Hình 2.20, vật có khối lượng 
m = 500 g ; œ = 45”, đây AB song song 
với mặt phẳng nghiêng ; hệ số ma sát : 
nghỉ giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 
tạ = 0,5. Hãy tính : 


a) Áp lực do vật tác dụng lên mặt Hình 2.20 


phẳng nghiêng. 
b) Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng. 
c) Lực căng của dây. 

2.48*. Người ta bố trí một cơ hệ như ở 
Hình 2.21a. Vật m; có gắn một 
băng giấy luồn qua bộ rung đo 
thời gian. 

Khi thả cho hệ chuyển động, bộ 
rung lần lượt ghi lại trên băng 
giấy những chấm đen sau từng 
khoảng thời gian + = 0,04 s như 


Hình 2.2Ib. 
ABC D E FE_ 6G H I KUL 
b) 
Hình 2.21 
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Ta đo được : 
Đoạn thẳng AB BC CD DE EF FG GH HI IK KL 


Chiểu dà (mm) |17 28 39 50 61 59 54 49 44 39 


a) Giải thích sự biến thiên của chiều dài các đoạn trên. 
b) Dựa vào các chấm từ G đến L để xác định hệ số ma sát trượt giữa bàn 
Và vật 2. 


c) Dựa vào các chấm từ A đến E để xác định m;, nếu biết m¡ = 400 g. 


2.49. Trong thí nghiệm về lực đàn hồi, vì không có lò xo nên bạn Thắng đã làm thí 
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nghiệm với một dây cao su. 
— Lần lượt treo thêm các quả nặng 1, 2, 3... 8 làm dây cao su dãn ra. 
— Làm ngược lại, bớt dần các quả nặng 8, 7, 6... l dây cao su co lại. 
Sau khi lấy số liệu nhiều lần trong 
quá trình dãn ra và co lại của dây, 
bạn đã vẽ được đồ thị F(x) (Hình 2.22), 
trong đó đường ] ứng với quá trình 
dây cao su dãn ra, đường 2 ứng với 
quá trình dây cao su co lại. 

Hãy phân tích đồ thị để rút ra tính 
chất đàn hồi của dây cao su này. So 
sánh với tính chất đàn hồi của lò xo 
trong bài đã học. 


Hình 2.22 


trrơwug TII 


TĨNH HỌC VẬT RỄN———=—====——————-———¬ 


I- BÀI TẬP VÍ DỤ 


Một vận động viên bơi lội đứng trên ván nhảy (xem Hình 3.1). A là một ổ trục 
có phương nằm ngang và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, B là trụ đỡ. Các 
khoảng cách được cho trên hình vẽ. Trọng N HỆ của người bằng 600 N, của tấm 
ván bằng 100 N. 

1. Lập một bảng liệt kê các le tác dụng lên người và lên tấm ván. 


2. Tính các lực chưa biết. 


Hình 3.1 - 


Bài giải 
1. Phân tích các lực đặt lên từng Vật trong hệ 

Tấm ván (1) chịu bốn lực tác dụng đặt ở A, B, C và G¡ (trọng tâm của tấm 
ván), kí hiệu là A¿¡, Bạy, Cạ¡ và P, (trọng lực đặt lên tấm ván). 

Người (2) chịu tác dụng của hai lực là trọng lực P; đặt tại G„ và phản lực của 
tấm ván Củ tác dụng lên chân người đứng tại C. 


Theo định luật II Niu-tơn : Ở¿¡ = —C¡¿. 
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- Bảng các lực đặt lên tấm ván và người như sau : 


— Đối với tấm ván : 


Chú ý : Ổ trục và trụ đỡ kí hiệu bằng chỉ số 0, tấm ván kí hiệu bằng chỉ số 1, 
người kí hiệu bằng chỉ số 2. | : ¬ 
2. Viết điều kiện cân bằng đối với từng vật - 
— Đối với tấm ván : 
a) Điều kiện về lực : 
Ẩu + Bại + Cại + Bị = ÿ q) 
b) Điều kiện về momen lực đối với ổ trục O tại A 
0+ AB.|Bạ;|~ AG,.|E,|- AC.|€ạj|=0 - (2) 
~ Đối với người (chỉ có điều kiện về lực) : | 
' + =Ú — _ @) 
3. Giải bài toán, tìm các đại lượng chưa biết 
Từ công thức (3), ta có : 
P, — -CI; — cặc 
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Như vậy, giá trị của các lực Cụ và Cạị, bằng trọng lượng P; của người. 
Các lực trong công thức (1) cùng phương, vì thế ta có : 


Aai + Bọi — Pị — Cại = 
haylà _ Aoi + Bọ =Pị+ Cai = P.+P; (4) 
Công thức (2) cho : 
2.Bạn — 2,5.P - 5.P; = 0 
hay là Bọi = _——.. =1625N (5) 
Thay (5) vào (4) ta được giá trị của A0 : 
| -Aoai=—925N 


Dấu - có nghĩa là lực Âm hướng xuống. dưới. 
Kết quả : 
— Các lực tác dụng lên tấm ván được cho ở bảng dưới đây : 


mmmnn. nan 
| ñm | 9 |[Thủwdmglj IG5N 

— Các lực tác dụng lên người được cho ở bảng dưới đây : 
mm 
Lá [TS TReej HC 


1I— ĐỀ BÀI 


3.1. Một hòn bi bằng sắt khối lượng 0,2 kg được treo vào móc C nhờ một sợi dây 
mềm có khối lượng không đáng kể (xem Hình 3.2). 


3-BTVL: 10(NC)-A 33 


3.2. 


3.3. 


3.4. 
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1. a) Xác định những lực đặt lên hòn bi. ⁄ 

b) Phát biểu điều kiện cân bằng của hòn bị. 

c) Tính giá trị của những lực đó và biểu diễn các lực đó 

với tỉ lệ 0,5 cm tương ứng l N. C 

2. a) Người ta treo một lực kế giữa móc C và sợi dây. 

Lực kế chỉ lực nào ? H N 

b) Đặt ở phía đưới hòn bi một nam châm. Sợi dây treo b 

vẫn giữ thẳng đứng và lực kế chỉ 2,2 N. Hãy phát biểu Hình 3.2 
điều kiện cân bằng của hòn bi và biểu diễn các lực đặt 

lên hòn bi với cùng tỉ lệ như câu trên. 

Hai quyển sách đặt chồng lên nhau trên một mặt bàn nằm ngang. Khối tâm 
G;¡ và G›; của chúng cùng nằm trên một đường thẳng đứng. Trọng lượng của 
quyển sách nằm trên là 10 N, của quyển dưới là 18 N. | 

1. a) Vẽ sơ đồ các lực tác dụng lên từng quyển sách. 


b) Xác định các lực tác dụng lên từng quyển. sách. Tính các lực đó và phát 
biểu định luật đã sử dụng để tính. 


2. Bây giờ xét hệ gồm cả hai quyển sách. 

a) Xác định các ngoại lực đặt lên hệ. 

b) Cho biết giá trị của các lực đó. 

c) Lực do hệ tác dụng lên mặt bàn bằng bao nhiêu ? 

Một vật có trọng lượng P = 10 N được treo vào một đầu lò xo R. Đầu kia. 
của lò xo được gắn cố định trên một giá đỡ. Khối lượng lò xo có thể bỏ 
qua được. 

1. Xét hệ lò xo - vật nằm cân bằng. Liệt kê các ngoại lực đặt lên hệ. Xác 
định và biểu diễn các lực do giá đỡ tác dụng lên lò xo và do lò xo tác dụng: 
lên vật. 


2. Xét riêng vật nằm cân bằng. Xác định các lực đặt lên vật. 

Một hình trụ bằng nhôm có chiều cao 20 cm, bán kính 1 cm, được treo vào 
đầu một lực kế R. Khối lượng riêng của nhôm là 2,7 g/cm” Bỏ qua lực đẩy 
Ác-si-mét của không khí. 

1. Khi cân bằng, lực kế chỉ bao nhiêu ? 


3-BTVL 10(NGHÀ 


Km 


3.6. 


3.7, 


3.8. 
3.9. 


_ hình trụ. 


sợi chỉ mảnh. Vật S bị hút bởi một thanh thuỷ tỉnh 


phương nằm ngang. Vật S nằm cân bằng khi sợi: 
- chỉ làm một góc œ với phương thẳng đứng. 


2. Nhúng hình trụ chìm hoàn toàn trong nước 
(Hình 3.3). 


a) Hãy vẽ sơ đồ thí nghiệm. Liệt kê các lực đặt lên 


b) Xác định lực đẩy Ác-si-mét. Số chỉ của lực kế là 
bao nhiêu ? 


Một vật nhỏ S khối lượng m được treo ở đầu một 


hữu cơ nhiễm điện. Lực hút của thanh thuỷ tỉnh có - 


Hình 3.3 


a) Lập bắng liệt kê các lực đặt lên vật S. 

b) Xác định góc œ theo các lực. 

c) Tính lực căng của sợi dây. | 

Cho biết: m = 0,5 g; F= 3.10 2N; lấy g = 10 m/s?. 

Hai lực song song cùng chiều cách nhau một đoạn 0,2 m. Nếu một trong hai 
lực có giá trị 13 N và hợp lực của chúng có đường tác dụng cách lực kia một 
đoạn 0,08 m. 

a) Tính độ lớn của hợp lực. 

b) Tính độ lớn của lực kia. 

Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn 20 N và 30 N. Khoảng cách giữa 


. đường tác dụng của hợp lực của chúng đến lực lớn hơn bằng 0,8 m. Tìm 


khoảng cách giữa hai lực đó. 
Giải bài tập 3.6 và 3.7 với giả thiết hai lực ngược chiều. 
Một vật khối lượng m = 450 g 
nằm yên trên một mặt nghiêng 
một góc œ = 30” so với mặt nằm 
ngang (Hình 3.4). 

a) Biểu diễn các lực đặt lên vật. 


b) Tính độ lớn của lực ma sát 
giữa vật và mặt nghiêng. 


Hình 3.4 


Km 


c) Biết hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt 

nghiêng H„ = 1. Hỏi góc nghiêng cực đại 

bằng bao nhiêu để vật không bị trượt ? 
3.10. Một lò xo cớ độ cứng k = 50 N/m. 


1. Chiều dài tự nhiên của lò xo /ạ = 50 cm. 


ị 

B 

a) 

Treo một vật 200 g vào một đầu lò xo 

(Hình 3.5a). Hỏi chiều dài của lò xo khi 

treo vật là bao nhiêu ? 

2. Đặt vật đó trên một mặt nghiêng sao 

cho lò xo nằm dọc theo mặt nghiêng. Hệ aoề 
b) 


nằm cân bằng. Góc nghiêng œ = 30° 
a) Tính chiều dài của lò xo (Hình 3.5b). 


Hình 3.5 ˆ 


b) Tính phản lực N của mặt nghiêng 

lên vật. 

Bỏ qua khối lượng lò xo và ma sát giữa 

vật và mặt nghiêng ; lấy g = 10 m/sẼ, 
3.11. Để xiết chặt một êcu, người ta tác dụng 

lên một đầu cán cờlê một lực F làm với 

cán cờlê một góc œ (Hình 3.6). 


a) Xác định dấu của momen lực F đối 
với trục quay của êcu. Hình 3.6 


b) Viết biểu thức của momen lực E đối 
với trục của êcu. 
c) Tính momen đó, biết F = 20 N ; 

._— OA =0,15m và œ=602 

3.12. Trên một ổ khoá của cánh cửa có hình 
quả đấm, người ta tác dụng một ngẫu lực, 
như mô tả ở Hình 3.7. 
a) Xác định dấu của momen ngẫu lực. 
b) Vẽ cánh tay đòn của ngẫu lực. 
c) Viết biểu thức của momen ngẫu lực : 
theo F, AB và góc ơ. Hình 3.7 
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3.13. Một thước mảnh có thể quay quanh một trục nằm xì 
ngang đi qua đầu O của thước. Gọi xx' là đường 
thẳng đứng đi qua O, góc œ là góc giữa thanh và trục 
xx' (Hình 3.8). Hãy tính momen của trọng lực của 
thanh đối với trục nằm ngang qua Ö tại các vị trí của 
thanh ứng với các góc œ “Tim 
Biết m = 0,03 kg ; OG = a = 20 cm ; g = 9,8 m/S”, 


xỉ 


Hình 3.8 

3.14. Một thanh đồng chất, trọng , 

lượng P = 1 N, chiều dài 

AB = !, được đặt nằm 

ngang. Đầu A tì lên một. 

lưỡi dao, đầu B treo vào 

đầu một lực kế lò xo 
(Hình 3.9), 


Tại điểm M cách A một 


đoạn AM = š có treo một 


quả nặng khối lượng Hình 3.9 

mị = 500 g ; tại điểm N 

cách A một đoạn AN = _ có treo một quả nặng khối lượng m; = 200 g. 
Hỏi lực kế ở đầu B chỉ bao nhiêu ? (Lấy g = 10 m/s?). 


3.15*. Cái cân đòn có dạng như Hình 3.10. Khi không treo vật nào và đặt quả cân 
ở vị trí O thì cân nằm thăng bằng. 
a) Chứng minh rằng khoảng cách 
OB tỉ lệ với trọng lượng của vật 
móc ở K. 
b) Hỏi trọng lượng của quả cân 
bằng bao nhiêu ? Biết rằng khi 
treo.một vật 2 kg tại K thì quả 
cân phải đặt ở vị trí B cách O là 
20 cm. Cho biết AI = 5 cm. Hình 3.10 
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3.16*. Bốn viên gạch giống hệt nhau, có 


Ki VỆ 


3.18. 


3.19. 
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chiều dài L, được đặt chồng lên nhau 
sao cho một phần của mỗi viên nhô ra 
ngoài viên nằm dưới (Hình 3.11). 
Hãy tính : 
a) Các giá trị lớn nhất của các đoạn 
a¡, aa, as, a¿ nhô ra của mỗi viên sao 
cho chồng gạch vẫn cân bằng. 

b) Khoảng cách h từ mép bàn đến 
mép ngoài cùng của viên gạch trên cùng nhô ra. 


Hình 3.11 


Một vật hình hộp chữ nhật nằm cân bằng trên một mặt nghiêng. Trong các 
hình vẽ dưới đây, hình nào biểu diễn đúng các lực tác dụng lên vật ? 


N 


Hình 3.12 


Một quả cầu được treo trên một sợi 
dây. Trong các hình vẽ dưới đây T 
(Hình 3.13), hình nào biểu diễn 
đúng các lực tác dụng lên quả cầu ? 

- P 
Một cái gậy gỗ đồng chất, một đầu " ` 


to, một đầu nhỏ. Dùng một sợi dây 
mảnh buộc cái gậy ở một vị trí mà 
khi treo dây lên thì gậy nằm ngang 
(xem Hình 3.14), Cưa đôi gậy ở 
chỗ buộc dây thành hai phần. Kết 
luận nào sau đây về trọng lượng 
của hai phần gậy là đúng ? 

A. Trọng lượng phần có đầu nhỏ 
lớn hơn phần.kia vì dài hơn. 

B. Không chắc chắn phần nào có trọng 
lượng lớn hơn. Phải cân từng phần. 


Hình 3.13 


Hình 3.14 


€. Trọng lượng phần có đầu to lớn hơn. 
D. Trọng lượng hai phần bằng nhau vì dây buộc đúng vị trí trọng tâm của thanh. 


3.20. Chọn câu đúng. : 
Một sợi dây thép mảnh cứng  ^ ` s 
đồng chất có độ dài AB = 2L. Dây có độ dài 2L 
Gập sợi dây sao cho đầu B trùng A O 
với điểm giữa O của dây (xem "“=h 
Hình 3.15). Trọng tâm của dây sẽ "mm 
` tại O. Dây đã gập lại, đầu B trùng với O 


3.21. 


3.22. Cho các dụng cụ sau : 


B. nằm tại một điểm cách O một Hình 3.15 


đoạn bằng sL về phía A. 


_C. nằm tại một điểm cách O một đoạn bằng 2 về phía A. 


D. nằm tại một điểm cách O, một đoạn bằng sL ở phần bị gấp. 


Một em bé đặt một cây gậy nằm 
ngang trên hai ngón tay trỏ, sau 
đó dịch ngón tay bên phải tiến 
dần về bên trái (Hình 3.16). 

Hãy dự đoán và giải thích sự 
dịch chuyển của cây gậy, làm thí 
nghiệm kiểm chứng. Nếu sau đó 
lại dịch ngón tay phải theo chiều 
ngược lại thì sự dịch chuyển 
của cây gậy có ngược lại so với 
trước không ? 


— Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có tiết diện là 
ABCD, khối lượng m (Hình 3.17). 

— Một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất đến mm. 
Hãy trình bày và giải thích một phương án thí 
nghiệm để xác định gần đúng lực F cần thiết 
tác dụng vào A theo phương song song với CD 
để làm lật khối gỗ quanh D. 


Hình 3.17 


kề, 


uurrơug IV 
CC ĐỈNH LUẬT BẢO TOàN m——— 


I- BÀI TẬP VÍ DỤ 


Bởi ] 

Hai xe lăn được nối với nhau bằng một sợi dây để ép chặt một lò xo đặt giữa 
hai xe. Thoạt đầu cả hai xe nằm yên trên mặt đất. Khi đốt dây, lò xo bung ra, đẩy 
hai xe chuyển động theo hai hướng ngược nhau. Xe I có khối lượng mạ = 100 g 
chuyển động được !§ m thì dừng lại. Hỏi xe 2 có khối lượng m; = 300 g đi được 
quãng đường bằng bao nhiêu ? Hệ số ma sát trượt giữa xe và mặt đất là kụ. 


Bài giải 
Khi lò xo bung ra, thời gian tương tác là rất ngắn, do đó tổng động lượng của 
cả hai xe được coi là bảo toàn (bằng không) : 
m¡v¡ + ma;v› =0, do đó : 
V m 
““n. q) 
Khi hai xe chuyển động, chỉ có lực ma sát thực hiện công làm động năng của 
mỗi xe giảm đến không. Áp dụng định lí động năng, ta có : 


m,v? 
_ VỊ 
—H,m¡#Sị = — 2 


2 
S V 

, SUY Ta" =-=C (2) 
S v2 


mzv2 2 
—H,M2852 = — 2 


Từ (1) và (2), ta được : 


m 0,LÝ 
Vậy Sạ= (m» = (5) .I8 = 2m. 


Ghi chú : Có thể giải bằng phương pháp động lực học để tìm được đẳng thức 
(2) ở trên như sau : 


Chuyển động của hai xe là biến đối đều (chậm dần đều) : 


Vị = 4J2âtS = 2m5, = V285 
P 
Vạ = A|2A2§; -= cờ = 42U¿8S5› 


QUYTA - ——==,|- chính l (2). 


Bồi 2 

Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn bất đầu mở máy chuyển động với gia tốc không 
_đổi và đạt vận tốc 18 m/s sau thời gian 12 s. Giả sử lực cản là không đổi và bằng 

400 N. Hãy tìm :. : 

a) Độ dời của ô tô và công của lực kéo thực hiện trên độ dời đó. | 

b) Công suất trung bình của động cơ trên cả độ dời. 

©) Công suất tức thời của động cơ tại thời điểm cuối. 

Bài giải 

a) Gọi F là lực kéo của động cơ ô tô và F, là lực cản. Theo định luật II Niu-tơn : 

: _F~ F,=ma 
Chuyển động là nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với a = = do đó : 


F-F,= mẹ 
. Lực kéo của ô tô bằng : : | 
F=E, tt = 400 + 1 500.1,5 =2650N 
Độ đời của ô tô bằng: 


2 
_ AỞ - b5.144 — lan 


Công của lực kéo thực hiện bằng : 
: A =Fs = 2650.108 = 286 200 J 


4I 


b) Công suất trung bình của động cơ ô tô trên cả độ dời : 

ọ _ A _ 286200 

P MỊ 12 | 

c) Công suất tức thời của động cơ ô tô tại thời điểm cuối : 
®= Fv =2650.18 = 47700 W 


=23850W 


Bỏi 3 

Một chiếc vali có khối lượng I0 kg 
trượt không ma sát từ trạng thái nghỉ trên 
một mặt phẳng nhắn, nghiêng một góc 
307 so với mặt sàn nằm ngang (Hình 4.1). 
Sau khi đi hết độ dời sạ = 3 m trên mặt 
nghiêng, vật trượt tiếp trên mặt sàn một độ 
đời s„ = 5 m thì dừng hẫn. Hãy xác định : 


Hình 4.1 


a) Vận tốc của vali ở cuối mặt phẳng nghiêng. - 

b) Hệ số ma sát trượt giữa vali và sàn. 

c) Độ giảm cơ năng của vali do ma sát. 

Lấy g = 10 m/s”. 

Bài giải | 

a) Chuyển động của vali trên mặt phẳng nghiêng là nhanh dần đều với gia tốc 
không đổi a = gsinœ vì lực tác dụng là thành phần trọng lực Psinœ Œình 4.1). „ 
đó, vận tốc của vali ở cuối mặt phẳng nghiêng là : 


V=.4J2as; = .J2gsin œ.Sị 
= 42.10.0,5.3 = v30 = 5,48 m/s 


b) Theo định lí động năng, khi vali trượt trên mặt sàn nằm ngang từ vận tốc v 
đến khi dừng, công của lực ma sát trượt thực hiện trên độ đời s; bằng độ giảm động 
năng của vali : : 


mv7 


—Ems§2 = ~MyPS¿ = — 
Suy ra : : 
_wP .. 30 
PL” 2s 2.1045 
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c) Trên mặt sàn nằm ngang, thế năng trọng trường của vali không thay đổi, do 
đó độ giảm cơ năng AW của vali cũng bằng độ giảm động năng của nó. Ta có : 


2 Š 
K mv 10.30 
AW=_— =>. 
2 SE 150 J 


Vậy cơ năng của vali giảm một lượng bằng 150 J.. 


Bỏi 4 


Hai vật có khối lượng mị = 1 kg và mạ = 2 kg 
được nối với nhau bằng một sợi dây vắt qua ròng 
rọc như Hình 4.2. Dây không dãn và có khối lượng 
không đáng kể. Ban đầu vật mạ được giữ ở độ cao 
1 m. Thả tự do cho nó rơi xuống phía dưới thì 


đồng thời làm vật mị chuyển động lên phía trên 
theo mặt phẳng nghiêng. Biết góc nghiêng œ = 302 
và hệ số ma sát trượt h, = 0,2. 


Hình 4.2 


a) Dùng định luật biến thiên cơ năng tính vận tốc của vật m; khi nó vừa 
chạm đất. : 

b) Tìm gia tốc của hệ và lực căng T của dây. Kiểm lại giá trị vận tốc của vật 
m; đã tính ở câu a). ˆ _ 


Bỏ qua khối lượng ròng rộc và ma sát giữa dây và ròng rọc. 

Bài giải 

a) Do sợi dây không dãn nên tại mỗi thời điểm hai vật m¡ và m› có cùng độ đời và 
cùng vận tốc. Do mặt phẳng nghiêng một góc 30” nên khi vật m; rơi được một đoạn 


s =h;= 1 m (chạm đất) thì vật mạ nâng thêm được độ cao hạ = s.sin30°= 2= 0,5 m, 


tức là thế năng trọng trường của vật m; giảm, còn của vật mị tăng. 


Ngoại lực tác dụng lên hệ hai vật là lực ma sát trượt. Vận dụng định luật biến 
thiên cơ năng khi hệ vật dịch chuyển được một độ đời s, ta có : 


Amsa =—Fmss=W'-W= (W¿+ W2) —(Wa + W2) 
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với W và W' là cơ năng (tổng động năng và thế năng) của hệ hai vật tại các vị tr 
đầu và cuối trong chuyển động. 

Nhận xét : W¿và W, đều bằng không vì ban đầu hệ nằm yên và ta chọn mí 
thế năng bằng không tại các vị trí đó. Do đó : 


Wq+W, 


mstŠ = 
(m¡ +m; )vŸ 


“Hưm§B€0sgs= + mị¡ghị — m;gh; 


Thay số ta tìm được v = 2,94 m/s. 
b) Giải bài toán bằng phương pháp động lực học 
Ta phân tích lực và viết phương trình định luật I Niu-tơn cho từng .vật 
(Hình 4.3) : 
T¡ — mịgsinŒ — tHịm¡gcosœ = mịa 
mạ§ — T; = mạa 
Vì dây không dãn nên Tị¡ = T;. Cộng từng vế 
hai phương trình, ta thu được : : 


m¿ — m¡(sinœ + Hị C050) 


âa = 
mị + mz Hình 4.3 
2-— l[ns + 02.13] 
=—A _ _— 2/0 
3 - Í 
2 
= 4,33 m/s 


Lực căng của dây Tạ = mạ (g — a) = 2(9,8 — 4,33) = 10,9 N. 
Vận tốc của mỗi vật tại điểm cuối bằng : 


Vv= V2as - jD433. = 2,94 m/s 


Kết quả này giống kết quả đã thu được ở câu a). 
Bồi 5 
Một con lắc gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m treo ở đầu một sợi dây có 


chiều dài /. Dây không dãn và có khối lượng không đáng kể. Đầu kia của dây được 
giữ chặt tại một điểm cố định O. 
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Thoạt đầu, giữ vật ở vị trí 
dây căng và nằm ngang, sau đó 
thả cho vật chuyển động tự do. 
Khi qua vị trí cân bằng (trên 
phương thẳng đứng) thì dây bị 
vướng vào một đỉnh tại điểm C ở 


khoảng cách OC = : (Hình 4.4). 


Hãy mô tả và phân tích 
chuyển động tiếp theo của con 
lắc và xác định con lắc sẽ đạt tới 
độ cao nào so với vị trí cân bằng. Hình 4.4 


_ Bài giải 
Sau khi dây vướng đỉnh, vật chuyển động theo một quỹ đạo tròn tâm C, bán 
kính r =5 . Vật sẽ rời quỹ đạo tròn tại điểm B khi thoả mãn điều kiện : 


. 2 
mØCOS Œœ = — q) 
trong đó œ là góc chiếu của trọng lực P lên bán kính, cũng bằng góc hợp bởi 
vận tốc.của vật tại điểm B với phương ngang (Hình 4.4). Ta có điều kiện (1) khi 
không còn lực căng của dây (T = 0, vì thế vật có thể rời khỏi quỹ đạo › tròn) Và - 
thành phần mgcosơ của trọng lực chính là lực hướng tâm. 
Đồng thời, theo định luật bảo toàn cơ năng, xét tại hai vị trí đầu và cuối (A và 
B) ta có đẳng thức : . . | 
2 ` 
mg.2r = —— + mgr(1 + cosơ) (2) 
với quy ước chọn mức không của thế năng ở vị trí cân bằng của con lắc (điểm D). 
Từ (1), suy ra : 
v2 = 8TcOSœŒ . (3) 
Thế vào (2), ta được : 


mg.2r = -mgrcoso +mgr(l +cosơ) 


và rút gọn : 
COS Œ 


2= 2 


+l+cosơ 
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2 | 
hay 'COSƠ =2 (4) - 


Khi rời quỹ đạo tròn, vật có vận tốc xác định bởi (3) và có hướng hợp với 
phương nằm ngang góc œ xác định bởi (4). Ta thấy giống như trường hợp một vật 
được ném xiên góc œ với vận tốc ban đầu vạ. Theo kết quả đã biết trong chương 
Động học chất điểm, vật sẽ lên tới độ cao cực đại so với vị trí xuất phát là 
Và sin” œ | 
PNG 
Do đó, độ cao mà con lắc đạt được so với vị trí cân bằng là : 


2 2 


H=” t(lèkc} “ (5) 
2g 
Thế (3) và (4) vào (5), cuối cùng ta được : 
50 25 
H= 27 = 2! 


II- ĐỀ BÀI. 

4.1. Hai vật có cùng động lượng nhưng có khối lượng khác nhau, cùng bắt đầu 
chuyển động trên một mặt phẳng và bị dừng lại do ma sát. Hệ số ma sắt 
là như nhau. Hãy so sánh thời gian chuyển động của mỗi vật cho tới khi 
bị dừng. mm. | 
A. Thời gian chuyển động của vật có khối lượng lớn dài hơn. 

B. Thời gian chuyển động của vật có khối lượng nhỏ đài hơn. 
C. Thời gian chuyển động của hai vật bằng nhau. 
D. Thiếu dữ kiện, không kết luận được. 
4.2. Một quả bóng có khối lượng m = 300 g va chạm vào tường và nảy ngược 
_ trở lại với cùng tốc độ. Vận tốc của bóng trước va chạm là +5 m/§s. 
Độ biến thiên động lượng nào của quả bóng sau đây là đúng ? ˆ 
A. —1,5 kg.m/s. B. 1,5 kg.m/s. C.3kg.m/s.. D.-3kg.m/s. 

4.3. Động lượng ban đầu của một vật là ÿ¡. Sau đó, dưới tác dụng. của một 
lực không đổi F, vật có động lượng là ö;. Hướng và độ lớn của ÿ¡ và 
Pa cho trên Hình 4.5a. Trong những vectơ vẽ ở Hình 4.5b, vectơ nào chỉ 


hướng của lực F? 
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4.4. 


4.5. 


4.6. 


4.7. 


4.8. 


4.9. 


Hình 4.5 


Một con chim bị nhốt và đang đậu trên một thanh ngang trong lồng. Lồng 
được treo vào móc của một lực kế lò xo. Hỏi số chỉ tức thời của lực kế thay 


đổi như thế nào khi chim. bay lên hoặc bay xuống trong lồng ? 


Giải thích nguyên tác chuyển động của máy bay (hoặc tàu thuỷ) nhờ lực kéo 
tạo bởi cánh quạt (hoặc chân vịt). 

Một đĩa đồng chất quay với vận tốc góc œ quanh một trục cố định vuông góc _ 
với mặt đĩa và đi qua tâm của đĩa. Tìm động lượng của đĩa. 

Một prôtôn có khối lượng m, = 1,67.10 7” kg chuyển động với vận tốc 
Vụ = 1.10” m/s tới va chạm vào hạt nhân heli (thường gọi là hạt œ) đang ˆ 


nằm yên. Sau va chạm, prôtôn giật lùi với vận tốc Vp = 6.10 m/s còn hạt œ 


bay về ° phía trước với vận tốc vợ, = 4. 100 m/s. Tìm khối lượng của hạt œ. 


Một xe cát có khối lượng M đang chuyển động 
với vận tốc V trên mặt nằm ngang. Người ta 2Ø 


bắn một viên đạn có khối lượng m vào xe với 

vận tốc v hợp với phương ngang một góc œ và “ ^ 
ngược hướng chuyển động của xe (Hình 4.6). 

Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt đường. Hình 4.6 

a) Tìm vận tốc u của xe sau khi đạn đã nằm 

yên trong cát. - 

b) Tính ngoại lực (hướng và độ lớn) tác dụng lên hệ đạn — xe trong 
thời gian At xây ra va chạm. 

Một tên lửa vũ trụ khi bắt đầu rời bệ phóng trong giây đầu tiên đã phụt ra 
một lượng khí đốt 1 300 kg với vận tốc v = 2 500 m/s. 


_47 


a) Tìm biến thiên động lượng của lượng khí phụt ra trong Í s. 
-b) Tính lực đẩy của tên lửa tại thời điểm đó. 


c) Tìm lực tổng hợp (phương, chiều, độ lớn) tác dụng lên tên lửa, biết khối 
lượng ban đầu của tên lửa bằng 3.10” kg. 


4.10*. Một con ếch khối lượng m ngồi ở đầu một tấm ván có khối lượng M và 


4.11. 
- thuyền nằm yên, khoảng cách từ mũi thuyền tới bờ là 0,75 m. Một người bắt 


4.12. 


4.13. 


4.14. 


4.15. 


4.16. 
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chiều đài L nổi nằm yên trên mặt nước. Ếch bát đầu nhảy lên theo hướng 
dọc chiều dài tấm ván. Hỏi nó phải nhảy với vận tốc ban đầu vạ bằng bao 
nhiêu để với một bước nhảy nó tới được mép cuối tấm ván, nếu góc nhảy 
hợp với phương ngang một góc œ ? Bỏ qua lực cản của nước. : 

Trên hồ có một con thuyền, mũi thuyền hướng thẳng góc với bờ. Lúc đầu 


đầu đi từ mũi đến đuôi thuyền. Hỏi mũi thuyền có cập bờ được không, nếu 
chiều dài của thuyền / = 2 m. Khối lượng của thuyền là M = 140 “ẽ của 
người là m = 60 kg. Bỏ qua ma sát giữa thuyền và nước. 

Câu nào sau đây là đúng ? 

Công suất được xác địnhbằng - 

A. giá trị cộng có khả năng thực hiện. 

B. công thực hiện trong đơn vị thời gian. - 

€. công thực hiện trên đơn vị độ dài. 

D. tích của công và thời gian thực hiện công. 

Chọn câu đúng. 

Một người nhấc một vật có ó khối lượng 6 kg lên độ cao l m rồi mang vật đi 
ngang được một độ đời 30 m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là 
A.1860J. -. B.18001. —€, 180]. 'D. 601. 

Công của một lực không đổi để đưa một hòm nặng khối lượng m lên một độ 
cao h có phụ thuộc vào vận tốc nâng hay không ? 

So sánh công tương ứng của các lực ñ, É ._ —Á | B 
và Ẻ khi điểm đặt của các lực này dịch 
chuyển cùng một quãng đường từ A đến B 
(Hình 4.7). 

Một người nâng một vật nặng 300 N lên độ 
cao 2 m trong 6 s. Trong khi đó, một thang 
máy đưa một khối lượng nặng 3000 N lên Hình 4.7 
độ cao 10 m trong 4 s. Hãy so sánh công, 

công suất của người và máy đã thực hiện. 


4.17. 


4.18. 


4.19. 


4.20. 


4.21. 


4.22. 


4.23. 


Người ta muốn nâng một hòm 200 kg lên cao 7,5 m với vận tốc không đổi 
trong khoảng thời gian 5 s. Có ba động cơ với công suất khác nhau : 1 kW, 
3,5 kW và 6 kW. Hỏi dùng động cơ nào là thích hợp ? 

Một thang máy khối lượng 1 tấn có thể chịu tải tối đa là 800 kg. Khi chuyển 
động, thang máy còn chịu một lực cản không đổi bằng 4.10”N. Hỏi để đưa | 
thang máy lên cao (có tải trọng tối đa) với vận tốc không đổi 3 m/s thì công 
suất của động cơ phải bằng bao nhiêu ? 

Một cần cẩu nâng một vật nặng có khối lượng m = 5 tấn. 

a) Lực nâng của cần cẩu phải bằng bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi 
bằng 0,5 m/s”. 

b) Công suất của cần cẩu biến đổi theo thời gian ra sao ? 

c) Tính công mà cần cẩu thực hiện được sau thời gian 3 s. 

Một ô tô chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 72 km/h. Công suất của 
động cơ f? = 60 kW. | 

a) Tìm lực phát động của động cơ. 

b) Tính công của lực phát động khi ô tô chạy được quãng đường d = 6 km. : 
Một vật có trọng lượng P = 10 N đặt trên mặt phẳng ngang. Tác dụng lên vật 
một lực F = 15 N theo phương ngang, lần thứ nhất trên mặt nhắn, lần thứ hai 
trên mặt nhám với cùng độ dời 0,5 m. Biết rằng công toàn phần trong lần thứ 
hai giảm còn 2/3 so với lần thứ nhất (không có ma sát). Hãy tìm lực ma sát 
và hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng. 

Một cần cầu nâng một contenơ 2,5 tấn theo phương thẳng đứng từ vị trí nằm 
yên với gia tốc không đổi. Sau 2 s, contenơ đạt vận tốc 4 m/s. Bỏ qua mọi 
lực cản. Lấy g = 10 m/s”. 

a) Xác định công suất trung bình của lực nâng của cần cẩu trong thời gian 2 s. 
b) Tìm công suất tức thời tại thời điểm t = =2%. 

Một vận động viên cử tạ trong khi thi đấu đã nâng một tạ có khối lượng 
m = 230 kg. Ở động tác thứ nhất, người đó nâng tạ lên vai làm trọng tâm. 
của tạ chuyển từ độ cao hị = 30 cm lên độ cao hạ = 1,4 m (so với mặt đất) 
trong thời gian + =Í,2 s. Ở động tác tiếp theo, tạ được nâng bổng lên độ cao 
hạ = I,8 m trong thời gian +' = 2 s. 

a) Tìm công của trọng lực thực hiện trong hai động tác cử tạ nói trên. 


b) Công suất của lực cơ bắp mà vận động viên đã sản ra trong từng giai đoạn 
cử tạ là bao nhiêu ? 
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4.24. 
_của quả bóng phụ thuộc vào vận tốc của tàu như thế nào ? Khi đó, động 


4.25. 


4.26. 


4.27. 


4.28. 


4.29. 


Một em bé đá một quả bóng trên một toa tàu đang chuyển động. Động năng 


năng này có còn là đại lượng vô hướng không? _ 

Một người chèo thuyền ngược dòng chảy nhưng thuyền vẫn nằm yên so với 
bờ sông. Hỏi người có thực hiện công hay không ? Nếu người đó ngừng chèo 
và để thuyền trôi theo dòng nước thì đã có công nào được thực hiện ? Giả 
thiết nước chảy với vận tốc không đổi. 

Tác dụng một lực F không đổi làm một vật dịch chuyển được một độ dời s từ 
trạng thái nghỉ đến lúc đạt vận tốc v. Nếu tăng lực tác dụng lên n lần thì với 
cùng độ dời s, vận tốc của vật đã tăng thêm bao nhiêu ? 

A.nlần —  B.n lần. C. vn lần. D. 2n lần. 
Một vật ban đầu nằm yên, sau đó vỡ thành hai mảnh có khối lượng M và 


2M. Biết tổng động năng của hai mảnh là Wạ. Động năng của mảnh nhỏ là 
bao nhiêu 2 


A. Wạẹ - B. Nụ. C. 2u, - D. 3w, 
3. 2 3 4 
Một ô tô có khối lượng 1 000 kg đang chạy với vận tốc 30 m/s. 


a) Tìm động năng của ô tô. 


b) Độ biến thiên động năng của ô tô bằng bao nhiêu khi nó bị hãm tới vận 
tốc 10 m/s ? 

c) Tính lực hãm trung bình, biết quãng đường mà ô tô đã chạy trong thời 
gian hãm là 80 m. 


Một đầu tàu khối lượng 200 tấn đang chạy với vận tốc 72 km/h trên một 
đoạn đường thẳng nằm ngang. Tàu hãm phanh đột ngột và bị trượt trên 
quãng đường dài 160 m trong 2 phút trước khi dừng hẳn. 

a) Trong quá trình hãm, động năng của tàu đã giảm bao nhiêu 2 

b) Lực hãm tàu được coi như không đổi. Tìm lực hãm và công suất trung 
bình của lực hãm này. 


4.30. Tính các giá trị động năng của 


a) một êlectron có khối lượng m, = 9,1. 107 “kg chuyển động trong ống 


__ phóng điện tử của máy thu hình với vận tốc 7.10” m/s. 
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b) một thiên thạch có khối lượng I tấn bay với vận tốc 100 km/s.. 


c) Trái Đất, được coi như một chất điểm có khối lượng Mạ = 5,98. 10? kg 
chuyển động quanh Mặt Trời với tốc độ trung bình (đối với hệ quy chiếu 
nhật tâm) v = 30 km/s. : 


ˆ 4-BTVL 10(NG)-B. 


4.31*. Một chiếc xe chuyển động trên mặt đường nằm ngang với vận tốc v. Ta gọi 


4.32. 


4.33. 


4.34. 


khoảng hãm d là quãng đường xe chạy được từ lúc bắt đầu hãm tới khi dừng 
hẳn. Bảng dưới đây thể hiện chuyển động của một ô tô chạy trên đường nằm. 
ngang trong đó ghi lại những khoảng hãm tương ứng với các vận tốc v của 
ô tô trước khi bị hãm với cùng một lực hãm không đổi. 


XE TH TH 
tám man na 


a) Vẽ đồ thị biểu điễn khoảng hãm d là hàm của vận tốc v. . Khoảng hãm có tỉ 
lệ thuận với vận tốc không ? 


b) Vẽ đồ thị thứ hai biểu diễn khoảng hãm là hàm của bình phương vận tốc 
và xác nhận hàm này có dạng d = KvỶ với K là một hằng số. Tìm giá trị của 
K từ đồ thị. Hãy cho biết ý nghĩa vật lí và đơn vị của K trong hệ SĨ. 


Câu nào sau đây là đúng 2? 
Một người đi lên gác cao theo các bậc thang. 


A. Thế năng trọng trường của người (hoặc thế năng của hệ người ~ Trái Đất) 
đã tăng. 


_B. Thế năng trọng trường không đổi vì người đã cung cấp một công để thắng 


công của trọng lực. 


C. Để tính độ biến thiên của thế năng trọng trường, bắt buộc phải lấy mức 
không của thế năng ở mặt đất. 


D. Nếu mức không của thế năng được chọn ở tầng cao nhất thì khi người 
càng lên cao, thế năng trọng trường sẽ giảm dần đến cực tiểu và bằng không. 


Nước từ mặt đập nhà máy thuỷ điện cao 80 m chảy qua ống dẫn vào tuabin 
với lưu lượng 20 m 3/s. Biết hiệu suất của tuabin %= 0,6, tìm công suất phát 
điện của tuabin. 

Một vật có khối lượng m = 3 kg được đặt ở một vị trí trong trọng trường và 
có thế năng tại vị trí đó bằng W. = 500 J. Thả tự do cho vật rơi tới mặt đất, 
tại đó thế năng của vật bằng W\, =-9200 1. 


a) Hỏi vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất ? 
b) Hãy xác định vị trí ứng với mức không của thế năng đã chọn. 


c) Tìm vận tốc của vật khi đi qua vị trí này. 
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4.35. 


4.36. 


4.37. 


4.38. 


4.39, 


32 


'Một người nâng một cái thang đang đặt nằm - ˆ 


Một tấm gỗ hình hộp có kích thước như sau : 


Một vành kim loại hình tròn được treo lên 
tường vào một thanh đỡ T (Hình 4.8). 
Vành được coi là đồng nhất và có khối lượng 
m = 800 g với đường kính D = 40 cm. 

a) Tìm thế năng trọng trường của vành, nếu 
chọn mức không của thế năng tại điểm treo. 
b) Xác định độ biến thiên thế năng khi quay 
vành một góc 30” quanh điểm treo. .Vành Hình 4.8 


luôn ở trong mặt phẳng thẳng đứng. -_ 


dưới đất và dựng nó vào một bức tường theo 
góc nghiêng 60° so với mặt đất (Hình 4.9). 
Tìm biến thiên thế năng trọng trường của 
thang. Cho biết thang dài 5 m và có khối 
lượng 8 kg. Lấy g = 10 m/SẼ. 


đài L = 1,8 m, rộng / = 0,5 m, dày d = 4 cm. 

a) Biết khối lượng riêng của gỗ p = 0,8 g/cm.. 
Tính khối lượng của tấm gỗ. 
b) Một người:thợ nhấc tấm. 
gỗ đang ở vị trí dựng thẳng . 
đứng và nâng nó lên tới độ 
cao h = 2 m ở tư thế nằm 
ngang (Hình 4.10). Thế năng 
trọng trường của tấm gỗ 
tăng hay giảm một lượng 


.bằng bao nhiêu ? Hình 4.10 


Một khẩu súng đồ chơi có 
một lò xo dài 10 cm, lúc bị nén chỉ còn dài 4 cm thì có thể bắn thẳng đứng 
một viên đạn có khối lượng 30 g lên cao 6 m. Tìm độ cứng của lò xo. 


Một loại đồ chơi được thiết kế như sau : trong hộp kín có một đầu búp bê 


gắn trên một lò xo đã bị nén. Khi mở nắp hộp, lò xo bị dãn và đầu búp bê bất 
ngờ bật lên theo phương thẳng đứng (làm người mở giật mình !). Giả sử ban 


4.40. 


4.41. 


đầu lò xo bị nén một đoạn / = 8 cm, hệ số cứng của lò xo k = 80 N/m và khối 
lượng của đầu búp bê m = 50 g. Tìm động năng của đầu búp bê khi lò xo trở 
về trạng thái hết biến dạng. Bỏ qua khối lượng lò xo. 

Một lò xo có độ cứng k = 10 N/m và chiều dài tự nhiên j¿ = 10 cm. Treo 
vào nó một quả cân khối lượng m = 100 g. Chọn mức không của thế năng 
tại vị trí của quả cân ứng với trạng thái lò xo chưa biến dạng. Tính thế năng ' 
tổng cộng của hệ lò xo — quả cân khi quả cân được giữ ở các VỊ trí sao cho 
lò xo có chiều dài bằng 5, 10, 20, 25 cm. L-ẨY g=10 m/s” và bỏ qua khối 
lượng của lò xo. 


Một quả đạn pháo đang chuyển động thì nổ và bắn ra thành hai mảnh. Cho 
biết đáp án nào sau đây là đúng ? 

A. Động lượng và cơ năng toàn phần đều không bảo toàn. ' 

B. Động lượng và động năng được bảo toàn. 

C. Chỉ cơ năng được bảo toàn. 


._D. Chỉ động lượng được bảo toàn. 


4.42. 


4.43. 


4.A4. 


Từ độ cao h, ném một vật khối lượng m với vận tốc ban đầu vọ hợp với phương 
ngang góc œ. Vận tốc của vật khi chạm đất phụ thuộc những yếu tố nào ? 

A. Chỉ phụ thuộc h và m. B. Phụ thuộc vọ, h và œ. 

C. Chỉ phụ thuộc vọ và h. D. Phụ thuộc cả 4 yếu tố h, m, vọ và ơ. 


Ném một vật khối lượng m từ độ cao h theo hướng thẳng đứng xuống dưới. 
Khi chạm đất, vật nảy trở lên tới độ cao h' = sh Bỏ qua mất mát năng 


lượng khi vật chạm đất. Vận tốc ném ban đầu 
phải có giá trị nào dưới đây ? 


A.tjẾ. Di In ,ó6 đền sàn 


Một con chim có khối lượng 52 g đậu trên' 
một cái giá treo khối lượng 150 g (Hình 4.1 1). 
Chim bắt đầu vỗ cánh bay ngang với vận tốc 
2 m/s. Hỏi giá treo chuyển động như thế nào 
và được nâng lên thêm một độ cao bao nhiêu 
so với vị trí ban đầu ? Lấy g = 10 m/s”. 


£A 


Hình 4.11 
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4.AS.. 


4.46. 


4.47. 


4.48. 


4.49. 


4.50. 


34 


dây vướng vào một đỉnh ở điểm B có độ 


Một con lắc đơn chiều đài / được giữ một 
đầu cố định tại O. Nang con lắc lên tới 
điểm A ở độ cao h so với vị trí cân bằng 
rồi thả tự do. Sau khi qua vị trí cân bằng, 


cao h' > h (Hình 4.12). Hỏi con lắc sẽ tiếp 
tục chuyển động và dừng ở độ cao bằng 
bao nhiêu ? Bỏ qua mọi lực cản. 


Dùng một lực E = 30 N có phương thẳng _ 
đứng để đưa một vật nặng P = 10 N lên Hình 4.12 
cao. Hỏi công của lực F có giá trị bằng " 

bao nhiêu và đã chuyển thành những dạng 

năng lượng nào khi vật lên tới độ cao h = 5 m ? 


Nước đi vào tuabm với vận tốc vị = 6 m/Ss-và đi ra với vận tốc vạ = 2 m/§ ở 
độ cao thấp hơn 1,5 m. Lưu lượng nước là 3 m°/s. Hiệu suất của tuabin là 
JỄ= 0,8. Tính công suất có ích của tuabin. 


Ném ngang một hòn đá khối lượng 2 kg với vận tốc 5 m/s từ tầng gác có độ 
cao 12 m so với đất. Bỏ qua lực cần của không khí. 

a) Xác định cơ năng của vật ở thời điểm ném.. ` 

b) Khi vật rơi tới độ cao cách mặt đất 2 m, vận tốc của nó bằng bao nhiêu ? 


Một người nhảy dù có khối lượng m = 60 kg, thả mình rơi từ một máy bay 
trực thăng đứng yên ở độ cao 1000 m. Khi tiếp đất, vận tốc của người là 
v=8m/s. Tính công do lực cản của không khí thực hiện trong quá trình rơi 
sau khi dù mở. Giả thiết đù mở ngay sau khi người rời khỏi máy bay và lực 
cản của không khí lên người và dù là không đối. 

Một hòn đá có khối lượng 250 .g rơi tự do và có động năng bằng 12,5 J khi 
chạm đất. Bỏ qua lực cản của không khí. 

a) Tìm vận tốc của hòn đá khi chạm đất. 


b) Nó được thả rơi từ độ cao bao nhiêu ? 
©) Đất mềm nên đá lún sâu được 8 cm vào trong đất. Tìm lực cản trung bình 
của đất. 


4.51. 


4.52. 


4.53. 


4.54. 


4.55. 


Một vật bắt đầu chuyển động trên một 
mặt dốc có hình dạng bất kì từ độ cao 
I1 m so với mặt nằm ngang (Hình 4.13). 
Tìm vận tốc của vật khi nó tới chân đốc. 
Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt dốc. 


Một búa máy khối lượng 400 kg có 
trọng tâm nằm cách mặt đất 3 m. 

a) Xác định thế năng trọng trường của _ Hình 4.13 
búa, nếu chọn gốc toạ độ ở mặt đất. 


b) Khi búa đóng cọc, trọng tâm của nó hạ xuống tới độ cao 0,8 m. Tìm độ 
giảm thế năng của búa và vận tốc của búa khi chạm cọc, biết rằng búa được 
thả tự do từ độ cao ban đầu. Bỏ qua mọi lực cắn. 


Một vật trượt không ma sát trên một 
rãnh có dạng như Hình 4.14, từ độ 
cao h so với mặt nằm ngang và 
không có vận tốc ban đầu. Hỏi độ 
cao h ít nhất phải bằng bao nhiêu để 
vật không rời khỏi quỹ đạo tại điểm 
B của vòng tròn bán kính r ? 


Hình 4.14 


Một xe lăn có thể chuyển động 
trên một đường rãnh có dạng như 
Hình 4.15. Chiều cao hai đỉnh so 
với mặt đất là hạ = hgẹ = 0,52 m và 
chiều cao điểm C là hẹ = 0,30 m. 
Xe được thả tự do từ A. B,D 


a) Bỏ qua ma sát. Hãy xác định các Hình 4.15 
vận tốc tại các điểm B, C,D,E. 
b) Xe có bị rời khỏi vòng tròn ở đỉnh C hay không ? Tại sao ? Sau khi tới E, 
xe tiếp tục chuyển động như thế nào ? 

: R m ` 
Một vật khối lượng mị va chạm trực diện với vật m; = a đang năm yên. 
Trước va chạm, vật 1 có vận tốc là v. Sau va chạm hoàn toàn không đàn hồi, 
cả hai vật chuyển động với cùng vận tốc v'. TỈ số giữa tổng động năng của 
hai vật trước và sau va chạm có giá trị nào dưới đây ? 
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4.56. 


4.57. 


những sợi dây đài bằng nhau (Hình 


Một số quả cầu rắn và hoàn toàn đồng 
nhất được treo thành dãy sát nhau bằng 


4.16). Khoảng cách giữa hai quả cầu 
cạnh nhau là rất nhỏ (kích thước mỗi 
quả cầu là không đáng kể). Điều gì sẽ 
xây ra khi : 


a) Kéo quả cầu ở ngoài cùng lệch một Hình 4.16 

góc nào đó rồi thả cho va chạm vào quả 

cầu tiếp theo ? 

b) Kéo lệch từng nhóm 2 quả, 3 quả... và thả tự do chúng đồng thời ? Bỏ qua 
mọi ma sát và mất mát năng lượng. 


Bắn một viên đạn có khối lượng 10 g vào một mẩu gỗ có khối lượng 390 g 


đặt trên một mặt phẳng nhấn. Đạn mắc vào gỗ và cùng chuyển động với Màn 
tốc 10 m/s. 


a) Tìm vận tốc của đạn lúc bắn. 


b) Tính lượng động năng của đạn đã chuyển sang dạng khác. 


4.58. Một búa máy có khối lượng M = 400 kg thả tự do từ độ cao 5 m xuống, đóng 


vào một cọc có khối lượng m = 100 kg trên mặt đất làm cọc lún sâu xuống 
đất 5 cm. Tìm lực cản của đất (được coi là không đổi). 


4.59. Một xe khối lượng mạ = 1,5 kg chuyển động với vận tốc vị = 0,5 m/s đến va 


chạm vào một xe khác khối lượng m; = 2,5 kg đang chuyển động cùng 
chiều. Sau va chạm, hai xe dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc 
v =0,3 m/s. Tìm vận tốc ban đầu của xe thứ 2 và độ giảm động năng của hệ 
hai xe. 


4.60. Hai vật có khối lượng m và 2m có động lượng tương ứng là p và S› chuyển 
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động theo cùng phương đến va chạm với nhau. Sau va chạm, hai vật trao đổi 


4.61. 


4.62. 


4.63. 


4.64. 


4.66. 


động lượng cho nhau, vật này có động lượng lúc trước của vật kia. Tìm 
lượng động năng tiêu hao sau va chạm đã chuyển thành nhiệt. 

Chọn câu đúng. 

Bán kính của Trái Đất là Rạ,, của Mặt Trăng là Ry. Nếu khối lượng riêng của 
cả hai là như nhau thì tỉ số của gia tốc trọng trường trên bề mặt Trái Đất và 
bề mặt Mặt Trăng là : 


2 3 
A. Fbp, B. te . Œ lá) . DỊ |Š®. 
Rr Rr Rr R+r 
Thiên Vương tính có khối lượng lớn hơn khối lượng của Trái Đất 15 lần và 
đường kính thì lớn hơn 4 lần. Gia tốc trọng trường trên bề mặt Thiên Vương 


tỉnh gần đúng bằng giá trị nào sau đây ? 


A. 5 m/s”. B. 9 m/s”. C. 36 m/sŸ. D. 150 m/s?. 
Một vệ tinh nhân tạo chuyển động đều theo quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở độ 
cao h = 670 km. Tính tốc độ dài của vệ tinh. Cho Rp = 6 370 km. 


Khi hạ thấp quỹ đạo chuyển động và đi vào lớp khí quyền trên cao, vận tốc 
của vệ tinh nhân tạo sẽ thay đổi như thế nào ? 


. Ngoài chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, Trái Đất tự quay đều 


quanh trục của nó hướng đọc theo hai cực Bắc và Nam (còn gọi là chuyển 
động riêng). Gắn hệ quy chiếu với trục quay của Trái Đất. Hãy xác định : 
a) Chu kì của chuyển động riêng tính bằng giây. 
b) Tốc độ dài của một điểm trên xích đạo của Trái Đất. 
c) Tốc độ dài của hai cực của Trái Đất. 


Một đơn vị thường được dùng để đo khoảng cách giữa các thiên thể trong vũ 
trụ (vô cùng lớn so với những khoảng cách giữa các vật thể trên Trái Đất), 


ˆ_ gọi là đơn vị thiên văn (kí hiệu U.A), được định nghĩa 1 U.A = 150.105 km 


là khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trời. Hãy áp dụng để tính : 
a) Khoảng cách Mặt Trời — Mộc tính bằng km biết Mộc tinh cách Mặt Trời 
5,2U.A. . 

b) Khoảng cách Mặt Trời — Hoả tỉnh bằng U.A, biết Hoả tỉnh cách Mặt Trời 
228.10 km. 


57 


4.67*. Một người 60 kg đứng trên một chiếc thuyền nằm gần bờ một hồ 


4.68. Cho các dụng cụ sau (Hình 4.17): - =.. 


4.69. Cho các dụng cụ sau (Hình 4.18) : 
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nước. Chỉ với một sợi dây thừng, người đó đã xác định được gần đúng 
khối lượng của chiếc thuyền. 


Hãy dự đoán và giải thích cách làm của người đó. 


— Một mặt phẳng nghiêng. 

— Một khối gỗ có khối lượng m 
đã biết. 

—Một thước có độ chia tới mm. 
— Một đồng hồ có kim giây. 

Hãy trình bày và giải thích một 
phương án thí nghiệm để xác _ ˆ_ Hình 4.17 
định nhiệt lượng toả ra khi khối 

gỗ trượt trên mặt nghiêng (không có vận tốc ban đầu). 


ì 


— Một viên bi sắt đặc, đường kính 
khoảng 2 —3 cm. 

— Một viên bị sáp đặc, to Bia: bi sắt, 
khối lượng riêng khoảng 1,2 ø/cm” : 

— Một thước đo có độ chia tới mm. 


— Mội giá đỡ và dây treo. 
Hãy trình bày và giải thích một diöïg Hình 4.18 | 
án thí nghiệm để xác định tỉ lệ tiêu hao 

CƠ năng KEHE va chạm không đàn hồi của hai viên bị. 


(2/77/27 1/ A4 


CƠ HỌC CHẤT LƯU mm 


I- BÀI TẬP VÍ DỤ 

Bởi ] 

Tính áp lực tác dụng lên mặt kính cửa số nhỏ của một tàu ngầm ở độ sâu 
1000 m. Cửa số hình tròn bán kính 15 cm. Biết khối lượng riêng của nước là 
1,0.10” kg/mẺ và áp suất khí quyền pạ= 101.107 N/m”. 

Bài giải 

Áp suất ở độ sâu 1 000 m bằng : p = pạ + ogh 

= L0I. 10” + (1,0.102).(9,8.10”) N/m” 
-_ =0,9,105 N/mử. 


Do kích thước cửa số nhỏ so với độ sâu nên ta coi áp suất tại mọi điểm của cửa 
sổ là bằng nhau và bằng áp suất của nước ở độ sâu 1 000 m. 


Áp lực lên cửa sổ bằng : F = pS = (9,9.10).(œ. 0,152) 
| E=7,0.I0N. 


{ 


Bỏi 2 

Một bình đựng một chất lỏng có khối lượng 
riêng là p. Thành bình có một lỗ nhỏ (Hình 5.1). 
Phía trên mặt thoáng của chất lỏng có áp suất là p. 
Tính vận tốc của chất lỏng chảy ra khỏi lỗ. Gọi 
khoảng cách từ mặt thoáng đến lỗ là h. 


Bài giải 


Hình 5.1 


Theo đầu bài, tiết diện của lỗ là nhỏ so với tiết 
diện của mặt thoáng (A; << A¡). Như thế, chiều cao của mực chất lỏng coi như 
không đổi, vận tốc của chất lỏng ở mặt thoáng bằng không. Áp dụng định luật 
Béc-nu-li cho hai điểm ở mặt thoáng và ở tiết diện lỗ, ta có : 
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1 
Dạ + 2pvˆ=p+peh () 


Ta thêm vào vế phải số hạng ogh vì mặt thoáng nằm cao hơn mức lỗ một đoạn 
bằng h. Từ đó ta có : _ 
- 2(P - Pạ) 
p - 
Trường hợp bình hở, tức là p = pạ, ta có : 


= 4/2gh 


nghĩa là, vận tốc của dòng nước thoát khỏi lỗ cách mặt thoáng một đoạn bằng h 
đúng bằng vận tốc một vật rơi tự do từ độ cao h so với lỗ xuống đến lỗ. 


+2gh — . _— 


II- ĐỀ BÀI 

5.l. Vật nào dưới đây gây ra áp suất lớn nhất xuống sàn nằm ngang khi đặt nằm 
yên trên sàn ? 
A. Hình hộp vuông nặng 25 N, có cạnh 15 cm. 
B. Hình trụ nặng 25 N, có bán kính đáy 10 cm. 
€. Hình hộp vuông nặng 25 N, có cạnh 10 cm. 
D. Hình trụ nặng 25 N, có bán kính đáy 15 cm. . 

5.2. Tính khối lượng của một quả cầu sắt có đường kính 3,0 cm. 

5.3. Một khối hình hộp lập phương đồng chất có cạnh 5,0 cm, khối lượng 1,31 kẹ. 
Hỏi khối đó làm bằng chất gì ? (Tham khảo Bảng khốt lượng riêng của một 
số chất trong SGK). 


X 


5.4. Một người 50 kg đứng thăng bằng trên gót một đế giày. Giả sử tiết diện đế 
giày hình tròn, bằng phẳng, có bán kính 2 cm. Tính áp suất của người đặt 
lên sàn. 


5.5. Tính áp suất thuỷ tính ở đáy một hồ sâu 30 m. 

5.6. Tiết diện của pit-tông nhỏ trong một cái kích thuỷ lực bằng 3 cm”, của 
pit-tông lớn bằng 200 cm”. Hỏi cần một lực bằng bao nhiêu tác dụng lên 
pit-tông nhỏ để đủ nâng một ô tô nặng 15 000 N lên ? 

5.7. Tiết diện ngang tại một vị m của một ống nước nằm ngang bằng 10 cm”, tại 
một vị trí thứ hai bảng 5 cm”. Vận tốc nước tại vị trí đầu là 5 mự/s, áp suất tại 
vị trí sau bằng 2. 10” N/nẺ. Hãy tính : 
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5.8, 


5.9. 


3.10. 


a) Vận tốc nước tại vị trí thứ hai. 

b) Áp suất nước tại vị trí đầu. _ | 

c) Lưu lượng nước đi qua một tiết điện ống (tính ra m”/min). 

Một bình hình trụ đường kính 0,1 m ; cao 0,20 m. Mặt đáy bình có khoét 
một lỗ tiết điện l1 cmˆ.N gười ta cho nước chảy qua bình với lưu lượng 
1,4.10ˆ* m”/s. Hãy xác định : 

a) Vận tốc của dòng nước tại mặt thoáng của bình và tại mặt lỗ. 

b) Chiều cao của mực nước được đưa vào trong bình. Chiểu cao của bình có 
đủ để bình chứa lượng nước sao cho nước chảy với lưu lượng như vậy không ? 
Nhà bác học Pa-xcan (Blaise Pascal) đã làm một khí áp kế kiểu Tô-ri-xe-li 
(Torricelli) dùng rượu vang làm chất lỏïg thay cho thuỷ ngân. Hỏi chiều : 
cao h của cột rượu vang là bao nhiêu ứng với áp suất khí quyển ở điều kiện 
tiêu chuẩn, tức là 1,013.10” Pa ? Biết khối lượng riêng của rượu vang là 
0,984.107 kg/mẺ. 

Áp suất khí quyển ở điều kiện tiêu chuẩn bằng 1,013.10” Pa. Một cơn bão 
đến gần, chiều cao của cột thuỷ ngân trên phong vũ biểu (khí áp kế) giảm đi 


' 20 mm so với lúc bình thường. Áp suất khí quyển lúc đó bằng bao nhiêu 2 


Cho biết khối lượng riêng của thuỷ ngân là 13,59 g/cmỶ. 


5.11*. Trong một ống dẫn kín có một lưu lượng nước không đổi. Tại một điểm của 


5.12. 


3.13. 


ống có đường kính tiết diện ngang 8,0 cm, áp suất là 2,5. 10! Pa. Tại một 
điểm khác cao hơn điểm này 0,5 m có đường kính tiết diện ngang 4,0 cm, 
áp suất là 1,5. 10 Pa. Lấy g= 10m/S”. 

a) Xác định vận tốc dòng nước tại hai vị trí trên. 

b) Tính lưu lượng của dòng nước trong ống. 

Một máy bay có khối lượng 16000 kg và mỗi cánh có diện tích bằng 40 mí. 
Khi máy bay bay theo phương nằm ngang, áp suất tác dụng lên phía trên 
cánh bằng 7,0. 10? Pa. Tính: áp suất tác 
dụng lên phía dưới cánh. 


Ống Pi-tô dùng để xác định vận tốc của 
dòng không khí bằng cách đo độ chênh 
giữa ấp suất toàn phần và áp suất tĩnh 
của dòng không khí (Hình 5.2). Nếu ống 
chữ U chứa thuỷ ngân (khối lượng riêng Hình 5.2 
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5.14*. Ống xiphông là một dụng cụ đơn giản 


13,6.102 kg/m`) có độ chênh giữa hai cột là Ah = 5 cm, hãy tính vận tốc 
dòng không khí (khối lượng riêng của không khí bằng 1,25 kg/m”).._ 


dùng để đưa chất lỗng từ một nơi sang 
một nơi khác mà không tốn công. Hình 5.3 
cho ta một ví dụ về ống xiphông. Nước ' 
trong bình được rút ra nhờ ống xiphông. 
Lúc đầu dòng chảy phải được mồi bằng 
cách hút chân không trong ống (tương tự 
ống mút của các hộp đồ uống). Sau đó 
nước tự động chảy qua ống. Hãy chứng 
minh rằng vận tốc dòng chảy ra khỏi 
ống có vận tốc v = v2gh, trong đó h là 
độ chênh giữa mực nước trong bình và miệng ống. 


5.15*, Năm 1654, nhà phát minh bơm không khí Ốt-tô-vôn Ghê-rích (Đức) đã 


5.16. 


hút chân không hai bán cầu bằng đồng thau úp sát nhau. Ông cho 8 con 
ngựa chia thành hai tốp kéo hai nửa bán cầu theo hai phía đối điện. Tám 
con ngựa khoẻ đã không thể kéo tách được hai nửa bán cầu ra. Thí nghiệm 
được làm với sự chứng kiến của Hội đồng thành phố Mác-đơ-buốc. Do đó 
còn có tên gọi là bán cầu Mác-đơ-buốc. Người ta có thể tính được áp lực 
lên nửa bán cầu bằng công thức Ttr”(p„ —p), trong đó r là bán kính quả 
cầu, p„ là áp suất khí quyển bên ngoài, p là áp suất không khí bên trong 
quả câu (vì không thể rút hết không khí để có áp suất bên trong quả cầu 
bằng không), p < pạ. Giả sử p = 0,lp„ ; r = 0,3 m. Hãy tính lực đủ để tách 
hai nửa bán cầu ra. 

Một ống Pi-tô trên máy bay đang bay ở tầm cao, đo được độ chênh áp suất 
giữa hai nhánh là 180 Pa. Hỏi vận tốc máy bay lúc đó bằng bao nhiêu ? Cho 
biết khối lượng riêng của khí quyển ở độ cao đó là 0,031 kg/mì. 


5.17. Muốn xác định lưu lượng nước đi qua tiết diện ngang của ống dòng, người ta 
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dùng ống Ven-tu-ri để đo hiệu áp suất fĩnh PE P› — Dị giữa hai tiết diện 


ngang S¡ và S%. Biết S¡ =0,2m2 ;Š=0,1 m ; Ap= 1 500 N/m” ; ; hãy tính 
lưu lượng thể tích của nước trong ống. 


5.18. Chọn câu đúng. 

Đặt một ống thẳng, hai đầu hở, theo phương 
thẳng đứng trên một dòng nước chảy. Áp suất 
khí quyền là p„. Mực nước trong ống dâng lên 
đến điểm C. Điểm A' nằm trên cùng mặt ngang 
với điểm A và có cùng vận tốc v của dòng chảy 
(Hình 5.4). Áp suất tĩnh tại A' bằng : 

A. pg(AO) + pạ. B. pạ. 

C. pg(AC — BC) + pạ. D. pg(BC) + pạ. 


Hình 5.4 


5.19. Chọn câu đúng. 
Để đo. vận tốc dòng chảy-của một con sông, 
_ người ta dùng một ống thuỷ tỉnh hai đầu hở, 
một đầu được uốn cong hình thước thợ. Ống 
được đặt sao cho tiết diện đầu A vuông góc 
với dòng chảy (Hình 5.5). Đại lượng pgh bằng _ Hình 5.5 
-_A, áp suất khí quyển. 
- B. áp suất nh tại điểm B trong ống. 
C. áp suất động tại A. 
D. áp suất toàn phần của dòng chảy. 


5.20. Chọn câu đúng. | 
Từ một vòi nước chảy xuống thành dòng. Tiết 
diện đòng chảy tại A là Sa, tại B là Sp; = SA 
(Hình 5.6). Hứng nước vào một chậu thì 
A. đặt chậu tại A hứng được nhanh hơn tại B 
hai lần. 
B. đặt chậu tại A hứng được nhiều hơn nhưng 
tại B lại hứng được nhanh hơn. 
C. đặt chậu tại B hứng được nhanh hơn tại A hai lần. 


D. đặt chậu ở bất kì điểm nào trên dòng chảy trong cùng thời gian, đều hứng 
được lượng nước như nhau. 


63 


5.21. Cho các dụng cụ sau (Hình 5.7) : 
— Một ống thuỷ tinh hình chữ U hở 
hai đầu. 
- Một thước có độ chia nhỏ nhất 
đến mm. 
— Một lọ nước. 
— Một lọ dầu. 
Hãy trình bày và giải thích một 
phương án thí nghiệm để xác định 
gần đúng khối lượng riêng của dầu. 


5.22. Cho các dụng cụ sau (Hình 5.8a) : 
—= Một cốc hình trụ. 


— Một thước dây có độ chia nhỏ nhất đến mm. 

— Một đồng hồ bấm giây hiện số. 

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định gần đúng 
vận tốc chảy của nước khi ra khỏi vòi của máy nước trong nhà (Hình 5.8b). . 


8) b) 
Hình 5.8 
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huưrơnug VI 


CHẤT KHÍ —-raaaaxamrarararaärzzằẳằmơơn 


I— BÀI TẬP VÍ DỤ 

Bỏi 1 

Một vật có diện tích bề mặt là 20 cm” được mạ một lớp bạc dày 1 um. Có bao 
nhiêu nguyên tử bạc chứa trong lớp bạc đó ? 

Bài giải  - 

Khối lượng riêng của bạc là 10,5 g/cm` ; khối lượng mol của bạc là 108 g/mol. 
Vậy số nguyên tử có trong l g bạc là : 


6,023.10? 

108 _ 

Lớp bạc mạ có thể tích là : 20 cm”. 0,000 1 cm = 0,002 cm”. Khối lượng của 

lớp bạc này là : 0,002.10,5 = 0,021 g. Vậy số nguyên tử bạc có trong lớp bạc mạ là : 
55,768.10”0. 0,021 = 1,17.10”) nguyên tử bạc. 


= 55,768.10”2 nguyên tử. 


Bỏi 2 - 

- Nung nóng một lượng không khí trong điều kiện đẳng áp, người ta thấy nhiệt 
độ của nó tăng thêm 3 K, còn thể tích tăng thêm 1% thể tích ban đầu. Hãy tính 
nhiệt độ ban đầu của lượng không khí. 

Bài giải 
Gọi Vị, Tị và V¿, T; là thể tích; nhiệt độ tuyệt đối của lượng không khí ở 
trạng thái đầu và cuối ; áp dụng định luật Gay Luy-xác ta có thể viết : 


Vị _ Vị 


TT, q) 


Tiến hành những phép biến đổi tỉ lệ thức, ta có : 


§-BTVL 10(NŒ)-A 65 


>>. _ @) 
và X.-M_b— @) 


—VỊ _ 
1 


Theo đề bài thì : = 0,01 và Tạ —T¡ = 3 K. Do đó phương trình (3) trở 


3 3 - 
ành : — =0,01 hay : T,= ——— =300 K. 
thành T, 0,01 hay :T; 0,01 
Để chuyển. đổi từ nhiệt giai Ken-vin sang nhiệt giai Xen- -Ki- út, ta ấp dụng 
hệ thức : ` 
T=t+ 273 


hoặc t=T-273 


Vậy : t¡= T¡ -273 = 300 -273 = 27C. 


Bởi 3 

Một quả cầu có thể tích V = 0,1 mỶ được làm bằng giấy mỏng. Quả cầu có. 
một lỗ hở nhỏ bên đưới và qua lỗ hở này người ta có thể đốt nóng không khí 
trong quả cầu đến nhiệt độ Tạ = 340 K, còn nhiệt độ của không khí xung quanh là 
T¡ = 290 K. Áp suất của không khí bên trong và bên ngoài quả cầu bằng nhau và 
. có p1á trị là p = 100 kPa. 


Hỏi vỏ bằng giấy của quả cầu phải có khối lượng như thế nào để ¿ quả cầu có 
thể bay lên ? Coi không khí như một chất khí thuần nhất có khối lượng riêng bằng 


1,29 kg/m” ở điều kiện chuẩn (pạ = 1,013. 10” Pa ; Tạ = 273 K). 
Bài giải | 
Quả cầu bay lên nhờ lực đẩy Ác-si-mét, độ lớn của lực này bằng trọng lượng 


của khối không khí bên ngoài bị chiếm chỗ. Gọi p¡ và p; là khối lượng riêng của 
không khí ở 290 K và ở 340 K. 


Như vậy, ở đây lực đẩy Ác-si-mét FA có độ lớn là PA = = p;Vỹg, trong đó V là 
thể tích của quả cầu và øg là gia tốc trọng trường. 


Mặt khác, từ phương trình Cla-pê-rôn — Men-đê-lê-ép, ta suy ra p = ki “âm ¬ 
: V 


Vậy điều kiện để quả cầu có thể bay lên được là : p;Vg + mg < p¡Vg hay 
m <p¡V - pạV, trong đó m là khối lượng của vỏ bằng giấy của quả cầu. 
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H_— 
6.1. 


6.2. 


6.3. 


6.4. 


6.5. 


Bây giờ ta phải tính p¡ và p; từ giá trị đã cho là : pạ= Bến = 129 kg/m” Ta viết: 
0 
pụ/RT Tạ T 
ĐI _ PHNH _ P 1ọ 0 : vậy pị =pạ-E 0, 
Po  PoH/RIẹ pọ T Po-T 


PTọ 
PọT;. 
Thay p¡ và p¿ vào điều kiện của m, ta có : 


m< Vay Em. — T) — vạ, Eh— -Ủ 


Làm tương tự, ta có : p; = pọ 


Po(T 1; Po\( TỊ: 
5 
Thay số ta được : m < 0,1.1,29 10.73 { S0 = 17,6.10 kg. 
1,013.107 J (340.290 


Vậy khối lượng vỏ quả cầu không được vượt quá giá trị 0,017 6 kg. 


ĐỀ BÀI 
Thả một hạt muối ăn vào một bình nước, sau một thời gian các phân tử muối 
phân bố đều trong toàn thể tích nước. Hãy giải thích hiện tượng. 
Tại sao trong chất lỏng, sự khuếch tán diễn ra chậm hơn rất nhiều so với 
trong chất khí ? 
Chọn câu trả lời đẩy đử trong các câu sau đây. 
Hai chất khí có thể trộn lẫn vào nhau tạo nên một hỗn hợp khí đồng đều là vì : 
A. Các phân tử khí chuyển động nhiệt. 
B. Hai chất khí đã cho không có phản ứng hoá học với nhau. 
C. Giữa các phân tử khí có khoảng trống. 
D. Gồm cả ba câu trên. 
-Người ta ghi chép rằng tại cửa sông A-ma-dôn đã tìm thấy một thỏi vàng 
thiên nhiên có khối lượng 62,3 kg. Hỏi lượng chất của thỏi vàng này ? 
Tìm câu s4¿ trong các câu sau đây : 
Số A-vô-ga-đrô là 
A. số phân tử (hay nguyên tử) có trong 22,4 lít khí ở điều kiện chuẩn (0C, I atm). 
B. số phân tử (hay nguyên tử) có trong Í mol khí. 
C. số phân tử (hay nguyên tử) có trong l đơn vị khối lượng khí. 
D. số nguyên tử có trong 12 g cacbon l2. 
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6.6. Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn là 1,29 kg/mỶ. 
Coi không khí như một chất khí thuần nhất, hãy tính khối lượng mol của 
không khí. 

6.7*. Trường hợp nào sau đây có lượng chất nhiều nhất ? 

A.5 cm” bạc. 

B.1 cm” vàng. 

C. 10 cm” nhôm. 

D. 20 cmẺ graphIt. 
(Xem Bảng khối lượng riêng của một số chất ở phụ lục 2 SGK Vật lí 10 
nâng cao). 

6.8. Hoà tan đều 0,003 g muối ăn NaCT vào trong 10 lít nước. Nếu ta múc ra 5 cm 
nước đó thì có bao nhiêu phân tử muối trong đó ? 

6.9. Cho biết đường kính phân tử nước là 2,69.10 2 m. Nếu ta xếp các phân tử 
nước có trong l mg nước nằm cạnh nhau theo một đường thẳng thì đường 
thẳng này dài bao nhiêu ? Hãy so sánh độ dài này với đường xích đạo của 
Trái Đất (dài 4.10” m). 


6.10. Một lượng không khí có thể tích 240 cmˆ 
chứa trong một xilanh có pif-tông đóng kín, 
diện tích của pit-tông là 24 cmF (Hình 6.1). 
Áp suất của không khí trong xilanh bằng áp - Hình 8.1 
suất ngoài là 100 kPa. Cần một lực bằng bao 
nhiêu để dịch chuyển pit-tông sang trái 2 cm ? Sang phải 2 cm ? Bỏ qua ma sát 
giữa pit-tông và thành xilanh. Coi các quá trình xảy ra là đẳng nhiệt. 

6.11*. Một bình hình trụ kín hai đầu, có độ cao 
là h, được đặt nằm ngang, bên trong có một 
pit-tông có thể dịch chuyển không ma sát 
trong bình (Hình 6.2). Lúc đầu pit-tông được, 
giữ cố định ở chính giữa bình. Hai bên 
pittông đều có khí cùng loại nhưng áp suất 
khí bên trái lớn gấp n lần áp suất khí bên phải. 

-Nếu bây giờ ta để pit-tông tự do thì pit-tông 
dịch chuyển như thế nào ? Nhiệt độ của hệ không đổi. 


Hình 6.2 
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6.12. Trên đồ thị p - V (Hình 6.3) vẽ hai đường đẳng nhiệt của cùng một khối 
lượng khí. Đường nào ứng với nhiệt độ cao hơn ? 


V 


Hình 6.3 


6.13. Trên đồ thị V —T (Hình 6.4) vẽ hai 
đường đẳng áp của cùng một lượng khí. 
Đường nào ứng với áp suất cao hơn ? 

6.14. Trên đồ thị p — T (Hình 6.5) vẽ hai đường 
đẳng tích của cùng một lượng khí. 
Đường nào ứng với thể tích lớn hơn ? 


T 


Hình 6.5 
6.15. Một lượng không khí chứa trong một quả cầu đàn hồi có thể tích 2,5 lít, ở 
nhiệt độ 20°C và áp suất 99,75 kPa. Khi nhúng quả cầu vào nước có nhiệt độ 
5”C thì áp suất của không khí trong đó là 2.10” Pa. Hỏi thể tích của quả cầu 
giảm đi bao nhiêu ? 
6.16. Có một lượng khí đựng trong bình. Hỏi áp suất của khí sẽ biến đổi thế nào 
. nếu thể tích của bình tăng gấp ba lần, còn nhiệt độ thì giảm đi một nửa ? 
`A, Áp suất không đổi. -B. Áp suất tăng gấp đôi. 
C. Áp suất tăng gấp bốn lần. D. Áp suất giảm đi sáu lần. 
6.17*. Một vận động viên leo núi cần hít vào 2 g không khí ở điều kiện chuẩn 
trong mỗi nhịp thở. Hỏi khi ở trên núi cao, tại đó không khí có áp suất là 
79,8 kPa và nhiệt độ — 13C thì thể tích không khí mà người ấy phải hít vào 
trong mỗi nhịp thở bằng bao nhiêu ? Biết rằng khối lượng riêng của không 
khí ở điều kiện chuẩn là 1,29 kg/m° và giả sử khối lượng không khí hít vào 
trong mỗi nhịp thở luôn luôn như nhau. 
6.18. Chọn câu trả lời đẩy đủ. 
Áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình phụ thuộc vào 
A. thể tích của bình, khối lượng khí và nhiệt độ. 
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6.19. 


B. thể tích của bình, loại chất khí và nhiệt độ. 
C. loại chất khí, khối lượng khí và nhiệt độ. 
D. thể tích của bình, số mol khí và nhiệt độ. 


Ở độ cao 10 km cách mặt đất thì áp suất không khí vào khoảng 30,6 kPa, 
còn nhiệt độ là 230 K. Tính khối lượng riêng và mật độ phân tử của không. 
khí tại độ cao đó ? 

Coi không khí như một khí thuần nhất có khối lượng mol là 28,8 g/mol. 


6.20. Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong bốn kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng 


6.21. 


6.22. 


6.23. 


6.24*. Một lượng khí đã thực hiện liên tiếp bốn Ð 


từ 47°C đến 367C, còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,3 lít. Hỏi áp suất 
của khí ở cuối kì nén, nếu áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 100 kPa ? Coi 
hỗn hợp khí như một chất khí thuần nhất. 

Cho bốn bình có cùng dung tích và cùng nhiệt độ đựng các khí khác nhau. 
Khí ở bình nào có áp suất lớn nhất ? 

A. Bình I đựng 4 g khí hiđrô. B. Bình 2 đựng 22 g khí cacbonic. 

C. Bình 3 đựng 7 g khí niơ. — - D. Bình 4 đựng 4 g khí ôxi. 


Tính khối lượng không khí thoát ra khỏi một căn phòng có thể tích 
V = 60 mỉ khi ta tăng nhiệt độ của phòng từ T¡ = 280 K đến T; = 300 K ở 
áp suất chuẩn. Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn là 
1,29 kgjm'. 

Một bình đầy khí được đóng kín bằng một nút có tiết diện 2,5 cm”. Hỏi phải 
đun nóng khí đến nhiệt độ nào để nút có thể bật ra nếu lực ma sát giữ nút 
bằng 12 N ? Biết rằng áp suất ban đầu của không khí trong bình và ở ngoài 
bằng nhau và bằng 100 kPa, còn nhiệt độ ban đầu của bình là -3C. 


quá trình được biểu diễn trên đồ thị p —T 
(Hình 6.6). Quá trình nào sau đây là đẳng tích ? 
A. Quá trình 1-2. 

B. Quá trình 2~3. 

€. Quá trình 3-4. 6) 
D. Quá trình 4-1. Hình 6.6 


6.25*, Để đo độ sâu của'một hồ bơi, bạn Nam đã 
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cầm một ống nghiệm hình trụ có chia độ rồi lặn xuống đáy hồ. Sau khi lặn, 
bạn ấy đã tính ra độ sâu cần tìm. 
Theo em, bạn Nam đã làm cách nào ? Giải thích. 


uurovag VII 
CHẤT RñẫN Và CHẤT LỎNG m—— 
SỰ CHUYỂN THỂ 


I- BÀI TẬP VÍ DỤ 

Bỏi ï 

Một sợi dây kim loại dài 1 m, có tiết diện ngang là 1 mm và được treo thẳng 
đứng. Người ta móc vào đầu dưới của dây một vật trọng lượng 200 N thì thấy dây 
đài thêm 1 mm. Nếu bây giờ người ta dùng một sợi dây khác cùng vật liệu nhưng 
đài 3 m, có tiết diện là 0,5 mm” và móc vào nó một vật trọng lượng 300 N thì dây 
sẽ đài thêm bao nhiêu ? 


Bài giải 
Đối với các bài tập về sự biến dạng của vật rắn thường chỉ dùng công thức 
G= S = B.n—. trong đó E là suất Y-âng. Trong bài tập này thì E chưa cho biết, 


song ta không cần dùng đến giá trị cụ thể của nó. 

Gọi íạ, |AIÌ, F và S là các trị số tương ứng của sợi dây thứ nhất và gọi /ạy, lA7)l, 
F¡ và S¡ là các trị số tương ứng của sợi dây thứ hai, trong bài tập này ta phải tìm 
l.A/¡l còn các trị số khác đều đã cho biết. 

Áp dụng công thức trên cho từng sợi dây, ta viết : 


Z2 n „ F IAH 
— Đối với sợi dây thứ nhất — = E (a) 
S lÀ 
No Ố . " AI 
- Đối với sợi dây thứhai —— = E : (Œb) 
Š lọ 
R—- I1AZjI 
: li lì R.S. lAI .lị 
:——= . :lA/l =—————. 
Chia (b) cho (a) ta được F IAjI Suy ra 1 Si, 


b lọ 
Thay các trị số đã cho vào biểu thức của lA/;l (không cần phải đổi các giá trị 
300N.1mmˆ”.1mm.3m _ 


9mm 
200N.0,5mm”.1m 


về đơn vị SI) ta thu được : IAll = 
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Bởi 2 

Cho một thước mét bằng thép lấy chuẩn ở 0°C (nghĩa là ở O”C thước dài 
đúng 1 m theo chuẩn gốc). Dùng thước này đo một thanh nhôm ở 0C thì chiều dài 
của thanh nhôm là 2,5 m. Hỏi ở 30°C thì chiều dài của thanh nhôm là bao nhiêu 
nếu dùng thước bằng thép nói trên ? Cho biết œ (thép) = 11,0.10 ” KT và 
ơ (nhôm) = 24,5.10 5K ” 

Các trị số lấy đến 4 số lẻ và quy tròn đến 0,5 mm ; ví dụ 1,007 35 m ~ 1,007 5 m. 

Bài giải 

Ta quy ước dùng chỉ số I cho những đại lượng liên quan đến vật liệu thép và 
chỉ số 2 cho vật liệu nhôm. Trong bài tập này ta lưu ý rằng : do có dãn nở dài vì 
nhiệt nên cả thước đo lẫn thanh nhôm đều có độ dài khác đi khi ở 30°C. 

Ở 30°C độ đài của thước là : H =lo¡(1 + œ¡AÐ) = 1.(1 + 11,0.10 .30) = 1,0005 m. 

Ở 30C độ dài của thanh nhôm là : 

Ù = lqg(1 + œ2At) = 2,5.(1 + 24,5.10  .30) ~ 2,5020 m. 

2,5020 _ 
10005 - 
bằng thép. Vậy độ dài của thanh nhôm ở 30°C đo bằng thước thép là 2,5010 m ; 
tức là chỉ dài thêm 1 mm. Về mặt thực tế thì sự sai khác này không đáng kể nên 
người ta không quan tâm. 

Nói chung thì khi chế tạo thước đo, người ta dùng các vật liệu có hệ số dãn nở 
đài nhỏ, tốt nhất là dùng hợp kim inva (gồm 63,8% sắt, 36% kền và 0,2% cacbon) 


có œ= 16.10 ”K”Ì, 


Lúc này chiều dài của thanh nhôm sẽ gấp 2,5010 lần độ dài của thước 


Bỏi 3 

Một màng xà phòng được tạo ra ở một khung dây thép hình chữ nhật đặt 
nằm ngang có cạnh AB = 10 cm di động được. Hỏi cần thực hiện một công bằng 
bao nhiêu để làm tăng diện tích màng xà phòng bằng cách dịch chuyển cạnh AB 
đi một đoạn 5 cm ? Cho biết ø (nước xà phòng) = 0,04 N/m. 

Bài giải 

Lực căng bề mặt của màng xà phòng đặt lên cạnh AB là : 

F=2øï =2.0,04.0,1 = 0,008 N 

Vậy để tăng diện tích màng xà phòng bằng cách địch chuyển cạnh AB đi một: 

đoạn 5 cm thì cần phải đặt lên cạnh AB một ngoại lực cùng phương, ngược chiều 
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với lực căng F và có độ lớn ít nhất là 0,008 N (không kể ma sát). Công mà ngoại 
lực thực hiện là : . 
A =0,008.0,05 = 0,0004 ] 

Bồi 4 

Nhúng thẳng đứng hai ống mao dẫn thuỷ tinh có đường kính trong lần lượt 
là 1 mm và 2 mm vào thuỷ ngân. Hỏi độ chênh lệch giữa hai mực thuỷ ngân ở bên 
trong hai ống mao dẫn đó bằng bao nhiêu ? Cho biết ơ (thuỷ ngân) = 0,47 N/m 
và p (thuỷ ngân) = 13600 kg/mẺ. 


Bài giải 


F 4 - . : 
Ap dụng công thức : h = ¬ cho hai ống mao dẫn với các đường kính là 
P8 
1 mm và 2 mm. Ở đây, h là độ tụt xuống của mực thuỷ ngân trong ống mao dẫn so 
với mực. thuỷ ngân bên ngoài ống. 


" 4ø 4øœ| |4ø(ds-d¡) 4.47.102(0,002-0,001) 
Ah=hi = o|=| 5 — pgg;| “| pail; | 136102980001.0002 
' |pgdi pgd; pgdid; |  13,6.1029.8.0001.0,002 
0,00188 
Ah = ——— -= ` 
h= 026656 ` DUU/m 
Bồi 5 


Đổ I,5 lít nước ở 20°C vào một ấm nhôm có khối lượng 600 g và sau đó đun 
bằng bếp điện. Sau 35 phút thì đã có 20% khối lượng nước đã hoá hơi ở nhiệt độ 
sôi 100C. Tính công suất cung nhiệt của bếp điện, biết rằng 75% nhiệt lượng mà 
bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. 

Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là 880 le. K và 
4 190 J/kg.K ; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi 100°C là L = 2 „24. 106 Jkg; 
khối lượng riêng của nước là I kg/lít. 


Bài giải 
Nhiệt lượng mà bếp đã cung cấp cho ấm nước là : 
Q = mịC¡Át + maC2At + 0,2.m+L 
trong đó chỉ số 1 ứng với ấm, còn chỉ số 2 ứng với nước. 
Thay các trị số vào phương trình trên, ta được : 
Q =0,6.880.80 + I1 ,5.4190.80 + 0,3.2,26.10” = 1223 040 J 
Gọi công suất của bếp là Ø, thời gian đun là : thì : 9 =0,75.9 
ˆ 1 
—Q_ _ 12223040 


Ta = 5W. 
1.0/75 — 35.60.075. 16, 


Vậy :?= 


73 


. Bồi ó 

Trong một căn phòng kích thước 5 m x 4 m x 3m ở 20°C có độ ẩm tỉ đối là 70%, 

a) Hãy xác định điểm sương. 

b) Có bao nhiêu hơi nước được tách ra khỏi không khí ẩm khi nhiệt độ của 
phòng là 11°C ? ~ 

c) Khi đó độ ẩm tỉ đối của không khí là bao nhiêu ? 

Bài giải 

a) Xác định điển sương 

Thể tích của căn phòng là : V = 5.4.3 = 60 m”. Để xác định điểm sương cân 
phải tìm độ ẩm tuyệt đối. Từ công thức f = n = 0/7, suy ra : a=0/7A. 

Ở 20°C thì A = 17,3.10  kg/mẺ. Vậy a = 0,7.17,3.10 7 kg/mỶ = 12,10.10 7 kg/mẺ. 
Muốn cho độ ẩm này trở thành độ ẩm cực đại thì nhiệt độ của phòng phải 
giảm đến nhiệt độ nào ? Theo Bảng áp suất và khối lượng riêng cảa hơi nước 
bão hoà ở nhiệt độ khác nhau (bài 56 SGK) thì giá trị l2 10.10. ở kg/mẺ. nằm 
trong khoảng nhiệt độ từ 10°C (ứng với A = 9,4.10_ ` kg/m” ) đến 15°C (ứng với 

= 12,8.10  kg/m”). Bằng cách nội suy:  ' 
x_ 121-9,4 -v_—.aÐ0 
s“ 128-9,4 + 0,8, suy ra: x=4'C 

Vậy điểm sương là : 10°%C + 4°C = 14C. 

b) Tìm lượng hơi nước ngưng tụ (khi nhiệt đ của phòng là 11C) 

Ở IIPC thì độ ẩm cực đại là : A = 10.10 3 kg/m° (tính. bằng cách nỘI Suy): 
Khối lượng hơi nước đã ngưng tụ là : 

Am = 60 m`.(12,1.10  kg/m” — 10.10 ” kg/m”) = 126.10 Ở kg 

©) Xác định độ ẩm tỉ đối (của không khí trong phòng ở 1 1°C) 

Lúc đó hơi nước có trong Không khí của phòng đã trở nên bão hoà nên độ ẩm 
ứ đối là 100%. 


II— ĐỀ BÀI 


7.1. Trường hợp nào dưới đây thì chuyển động nhiệt là dao động của các hạt cấu 
tạo chất xung quanh vị trí cân bằng xác định ? 
A. Trong tinh thể kim cương. | 
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7.2. 


73. 


74. 


7.5. 


7.6. 


T7, 


7.8. 


B. Trong thuỷ tinh rắn. 
€. Trong thuỷ ngân lỏng. 
D. Trong hơi nước. 


Có hai khối lập phương, một làm ra từ một đơn tỉnh thể và một làm ra từ 
thuỷ tính. Bỏ hai khối này vào nước nóng thì chúng còn giữ được hình dạng 


. hay không 2ˆ 


Hãy cho biết các vật sau đây chịu các biến dạng gì ? 
a) Sợi dây đàn khi người ta lên dây đàn và khi chơi đàn. .. 


. b) Cái bập bênh khi các em nhỏ chơi bập bênh. 


c) Mũi khoan khi đang khoan. 

d) Cái định khi bị đóng vào gỗ. 

Khi kéo một sợi dây đồng có tiết diện ngang là 1,5 mm”, người ta thấy dây 
bắt đầu bị biến dạng dẻo khi lực kéo có giá trị từ 4] N trở lên. Hỏi giới hạn 
đàn hồi của đồng (tính theo đơn vị Pa) ? ˆ 

Một đèn chùm có khối lượng 250 kg được treo bằng một sợi dây nhôm với 
giới hạn bền của nhôm là 1,1.10Ẻ Pa. Dây treo phải có tiết điện ngang là bao 
nhiêu để ứng suất kéo gây bởi trọng lượng của đèn chùm không vượt quá 
25% giới hạn bền của vật liệu làm dây ? Độ biến dạng tỉ đối của dây là 
bao nhiêu ? 


Cho một dây bằng đồng thau (đó là một hợp kim gồm có đồng, thiếc và 
kẽm) dài 3,6 m và đường kính là 1 mm. Tính hệ số đàn hồi của dây và suất 


_Y-âng của vật liệu dùng làm dây, biết rằng dây đã dài thêm 8 mm khi treo 


vào nó một vật khối lượng 19 kg. | 

Cân phải đặt một lực là bao nhiêu vào đầu mút một thanh sắt có tiết điện 
ngang là 10 cm” để ngăn không cho thanh sắt dài thêrn ra khi nhiệt độ của 
thanh tăng từ 0°C đến 30°C ? 


“Cho biết œ(sắt) = 11,4.10 5 K”” và E(sát) = 200.10” Pa. 


Có một sợi dây đàn làm bằng vật liệu có suất Y-âng là 220 GPa và có độ dài 
ban đầu là 88 cm. Sợi dây đàn đó được kéo căng với ứng suất 100 MPa. Tiếp 
tục lên dây đàn, người ta đã kéo dây dài thêm ra 1 mm. Hỏi ứng suất đã làm 
căng dây đàn khi đó bằng bao nhiêu ? 


A. 250 MPa. có B. 300 MPa. 
C. 350 MPa. D. 400 MPa. 


75 


c0: 
7.10. 


7.11. 


7.12. 


Có thể gắn dây đồng trực tiếp vào thuỷ tinh hay không ? 


Tại sao cái định ốc bằng-thép dễ vặn vào cái đai ốc bằng đồng khi hơ nóng 
cả hai, còn khi nguội đi thì lại rất khó tháo ra ? 

Một bánh xe bằng gỗ có đường kính 1,2 m cần được lắp một vành đai sắt mà 
đường kính của nó khi ở 0°C nhỏ hơn đường kính của bánh xe là 6 mm. Hỏi 
phải đốt nóng vành đai sắt đến nhiệt độ nào để có thể lắp nó vào bánh xe ? 

Cho biết œ (sát) = 114.10 ° KˆÌ 

Từ tinh thể thạch anh người ta làm ra một hình trụ, trục của hình trụ song song 
với trục của phần lăng trụ sáu mặt của tinh thể thạch anh (xem ảnh chụp tỉnh 
thể thạch anh ở Hình 50.Ib trong SGK). Ở nhiệt độ 1§°C, bán kính đáy hình 
trụ là 10 mm, còn chiều cao là 50 mm. Hãy xác định thể tích của hình trụ này 
ở nhiệt độ 300C, biết rằng hệ số dãn nở dài theo trục của hình trụ là 


7,2.10° KT”, còn theo phương vuông góc với trục hình trụ là 13,2.10 ° K””. 


7.13*. Một tấm đồng hình chữ nhật có kích thước 0,6 m x 0,5 m ở nhiệt độ 20°C 


7.14. 


7.15. 


được nung nóng đến 600°C. Hãy tính diện tích tấm đồng khi nó được nung 
nóng. Khi tính có thể bỏ qua các số hạng có chứa œ7 Từ bài tập này hãy xây 
dựng công thức sau đây về sự đấn nở diện tích của tấm chất rắn : 

S= Sọ q + yAt) 
trong đó Sọ và S là điện tích của tấm chất rấn ở tạ°C và ở t°C, còn y = 2œ. 
Tìm nhiệt độ của một tấm nhôm phẳng, biết rằng diện tích của nó đã tăng thêm 
3200 mm do nung nóng. Cho biết diện tích của. tấm nhôm ở @C là 1,5 nẺ. 
Ghi chú : Áp dụng công thức tìm được ở bài tập 7.13*. 
Một bể bằng bê tông cổ dung tích là 2 m° ở 0°C. Khi ở 30°C thì dung tích 
của nó tăng thêm 2,I6 lít. Hãy tìm hệ số dãn nở dài của bê tông. 


7.16*. Tìm câu trả lời đúng. 
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Khi tăng diện tích bề mặt của khối lỏng ở nhiệt độ không đổi thì : 
A. Lớp bề mặt khối lỏng mồng đi. 
B. Khoảng cách giữa các phân tử ở bề mặt khối lỏng tăng lên. 


7.17. 


C. Gồm cả A và B. 

D. Có thêm các phân tử chất lỏng đi từ trong lòng khối lỏng ra lớp bề mặt. 
Thả nổi hai que diêm nằm song song trên mặt nước. Nếu ta nhúng một mẩu 
xà phòng vào mặt nước giữa hai que điêm thì thấy chúng tách xa nhau hơn, 
còn nếu ta bỏ một ít đường vào mặt nước đó thì thấy hai que diêm xích lại 
gần nhau hơn. Hãy giải thích các hiện tượng trên. 


7.18*. Để làm ra các viên đạn chì hình cầu nhỏ, người ta nấu chảy chì và cho chì 


7.19. 
7.20. 


7.21. 
7.22. 


7.23. 


chảy nhỏ giọt vào nước lạnh. Tại sao ? 
Tại sao những giọt đầu nổi trên mặt nước có dạng hình tròn ? 


Dùng một cọng rơm thổi một bong bóng xà phòng, sau đó đưa đầu kia cọng 
rơm lại gần ngọn nến thì thấy lửa ngọn nến bị tạt đi khi bong bóng xà phòng 
xep lại. Hãy giải thích hiện tượng. 

Tại sao có thể dùng thiếc để hàn đồng mà không dùng để hàn nhôm ? 

Tại sao trên một số lá cây (như lá sen,...) sương có thể đọng thành những giọt 
hình cầu, còn một số lá cây khác thì ướt sương ? 


Những chất lỏng nào có thể rót vào cốc đầy hơn mép cốc ? 


7.24*. Cùng một ống nhỏ giọt và cùng một lượng nước người ta làm thí nghiệm 


7.25. 


7.26. 


hai lần, lần thứ nhất nhỏ giọt với nước ở 8°C và lần thứ hai nhỏ giọt với nước 
ở 80°C. Hỏi hệ số căng bề mặt của nước thay đổi như thế nào theo nhiệt độ ? 
Biết rằng trong lần thứ nhất nhỏ được 40 giọt, còn trong lần thứ hai nhỏ được 
48 giọt. 

Một vành khuyên mỏng có đường kính 34 mm, đặt nằm ngang và treo vào 
đầu dưới một lò xo để thẳng đứng. Nhúng vành khuyên-vào một cốc nước, 
rổi cầm đầu kia của lò xo kéo vành khuyên ra khỏi nước, ta thấy lò xo dãn 
thêm 32 mm. Tính hệ số căng bề mặt của nước, biết rằng độ cứng của lò xo 
là 0,005 N/cm. 

Nhúng một khung hình vuông mỗi cạnh dài 8,75 cm vào rượu rồi kéo lên. 
Tính lực kéo khung lên, biết rằng khối lượng của khung là 2 g. Cho biết 


ơ (rượu) = 24,1.10  N/m. 


7,27*, Ta thả nổi trên mặt nước một que diêm dài 4 cm. Bây giờ ta nhỏ rượu vào 


nước ở một phía của que diêm ta thấy que diêm dịch chuyển về phía kia. 
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Hãy giải thích hiện tượng và tính công làm que diêm dịch chuyển tịnh tiến 
2 cm. Cho biết ø (nước) = 72,8.10 N/m ; ø (rượu) = 24,1.10 7 N/m. 


7.28. Trong một ống mao dẫn bán kính 0,5 mm mực chất lỏng dâng lên 11 mm. 
Hãy tìm khối lượng riêng của chất lỏng này, biết rằng hệ số căng bề mặt của. 
nó là 0,022 N/m. 

7.29. Nhúng hai ống mao dẫn thuỷ tinh có đường kính khác nhau vào nước thì 
thấy các mực chất lỏng trong hai ống đó chênh nhau 2,6 cm. Nếu nhúng hai 
ống đó vào rượu thì hai mực chất lỏng chênh nhau 1 cm. Tìm hệ số căng bề 
mặt của rượu nếu biết hệ số căng bề mặt của nước là 0,072 N/m. 

7.30. Trường hợp nào mực chất lỏng dâng lên cao nhất trong ống mao dẫn ? 

A. Ống mao dẫn có đường kính 2 mm nhúng vào nước. 

B. Ống mao dẫn có đường kính | mm nhúng vào rượu. 

C. Ống mao dẫn có đường kính 1 mm nhúng vào ête. 

D. Ống mao dẫn có đường kính 1,5 mm nhúng vào xăng. 
Cho biết : Đối với nước ơ¡ = 0,072 N/m ; p¡ = 1000 kg/m” 
Đối với rượu ơ; = 0,022 N/m ; p; = 790 kg/m” 

Đối với ête ø = 0,017 N/m ; pạ = 710 kg/m” 

Đối với xăng ø„ = 0,029 N/m ; p„ = 700 kg/m” 

Các chất lỏng này đều dính ướt các ống mao dẫn. 

7.31. Tìm câu sđ¿ trong các câu dưới đây. | 
Ta có thể dùng hiện tượng nóng chảy để phân biệt 
A. chất rắn đơn tinh thể với chất rắn đa tinh thể. 

B. chất rắn đơn tỉnh thể với chất rắn vô định hình. 
C. chất rắn đa tinh thể với chất rắn vô định hình. 
D. chất rắn kết tỉnh với chất rắn vô định hình. 


7.32. Nước sôi hay nước lạnh, nước nào đập tắt lửa nhanh hơn ? 


7.33*. Câu nào sau đây là đúng ? 
A. Cung nhiệt cho một khối chất luôn làm tăng thể tích của khối chất đó. 
B. Cung nhiệt cho một khối chất luôn làm tăng nhiệt độ của khối chất đó. 
C. Cung nhiệt cho một khối chất là sự truyền năng lượng cho khối chất đó. 
D. Cả ba câu trên đều đúng. 
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7.34. Có thể làm cho nước sôi mà không cần đun được không ? 


7.35. Muốn làm nước sôi ở 27°C, người ta đã giảm áp suất ngoài tác dụng lên mặt 
thoáng của nước trong cốc bằng cách đặt cốc nước vào trong một chuông 
thuỷ tỉnh kín, rồi dùng bơm chân không hút bớt khí ở trong chuông ra. 

Hỏi khi nước trong cốc sôi thì áp suất khí trong chuông là bao nhiêu ? 
A. 23,8 mmHg. B. 27,0 mmH. 
C. 29,0 mmHg. D. 31,8 mmHg. 

7.36. Người ta có thể hoá lỏng khí CO; ở 25°C và ở 35°C được không ? 

7.37. Một lượng hơi nước bão hoà ở 100°C chiếm một thể tích nào đó. Áp suất của 
hơi nước sẽ là bao nhiêu nếu thể tích của hơi giảm đi một nửa khi nhiệt độ 
không đổi ? 

7.38*. Trong một xilanh và bên dưới pit-tông có 0,4 g hơi nước ở nhiệt độ 290 K. 
Lượng hơi này chiếm thể tích 40 lít. Có những cách nào làm cho hơi nước 
trở thành bão hoà 2? 

7.39. Để đúc các vật bằng thép, người ta phải nấu chảy thép trong lò. Thép đưa vào 
lò có nhiệt độ 20°C, hiệu suất của lò là 60%, nghĩa là 60% nhiệt lượng cung 
cấp cho lò được dùng vào việc đun nóng thép cho đến khi thép nóng chảy. 
Để cung cấp nhiệt lượng, người ta đã đốt hết 200 kg than đá có năng suất to 
nhiệt là 29.10 J/kg. Cho biết thép có : ^ = 83,7.10” J/kg ; nhiệt độ nóng 
chảy là 1 400°C ; nhiệt dung riêng ở thể rắn là 0,46 kJ/kg.K. Hỏi khối lượng 
của mẻ thép bị nấu chảy là bao nhiêu ? 

7.40. Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của thiếc, người ta đổ 350 g thiếc nóng 
chảy ở nhiệt độ 232°C vào 330 g nước ở 7°C dựng trong một nhiệt lượng kế 
có nhiệt dung bằng 100 J/K. Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong 
nhiệt lượng kế là 32°C. Tính nhiệt nóng chảy riêng của thiếc trong thí 
nghiệm này. Cho biết c (nước) = 4,19 J/g.K ; c (thiếc rắn) = 0,23 J/g.K. 

7.41. Cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu để làm cho 200 g nước lấy ở 
10C sôi ở 100°C và 10% khối lượng của nó đã hoá hơi khi sôi ? 

Cho biết c(nước) = 4 190 J/kg.K và L(nước) = 2,26.106 J/kg. 


7.42. Trong lò hơi, nước sôi ở 197,4°C và có áp suất là 1,47. 10 Pa. Cân phải đốt hết 
bao nhiêu than để làm cho 50 kg nước đi vào lò hơi chuyển hết thành hơi ở 
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7.43. 


1.AA. 


7.45. 


7.46. 


7.47. 


7.48. 


điều kiện trên ? Nhiệt độ ban đầu của nước là 10C, hiệu suất của lò là 80% và 
năng suất toả nhiệt của than là 2,55.107 J]/kg. Cho biết c(nước) = 4190 J/kg.K. 
Coi hơi nước như khí lí tưởng, tính khối lượng riêng của hơi nước trong lò hơi 
nói trên. 

Trong 1 m° không khí ở 15C có 10 g hơi nước. Hãy xác định độ ẩm tuyệt 
đối và tỉ đối của không khí. 

Độ ẩm tỉ đối của một căn phòng ở nhiệt độ 20”C là 65%. Độ ẩm tỉ đối sẽ 
thay đổi như thế nào nếu ta hạ nhiệt độ của phòng đi 5 K, còn áp suất của 
hơi nước trong không khí của phòng không thay đổi ? 

Không khí trong một căn phòng ở 17°C có độ ẩm tỉ đối là 70%. Nhiệt độ 
của phòng giảm đến nhiệt độ nào thì các ô kính cửa số bị mờ đi ? 

Cho biết ở 17°C, khối lượng riêng của hơi nước bão hoà là 14,5 g/mỶ. 

Trong một bình có không khí ở 25°C và độ ẩm tỉ đối của không khí này. 
là 63%. Sau khi dùng CaCl; hút hết hơi nước có trong bình thì khối lượng 
của bình khí giảm đi 5/796 g. Hãy tìm dung tích của bình. 

Nhiệt kế ướt của ẩm kế khô - ướt chỉ 16°C, còn nhiệt kế khô chỉ 20C. Hỏi 
độ ẩm tỉ đối của không khí ? 

Hiệu nhiệt độ giữa nhiệt kế khô và nhiệt kế ướt của ẩm kế khô - ướt là 3°C. 
Hôi độ ẩm tỉ đối của không khí là bao nhiêu nếu nhiệt kế khô chỉ 20°C;` 
chỉ 25°C ? 


7.49*. Ở 15°C, nhiệt kế khô và nhiệt kế ướt của ẩm kế khô — ướt chỉ nhiệt độ 


giống nhau. Hỏi nhiệt kế ướt sẽ chỉ nhiệt độ nào nếu nhiệt độ của không khí 
tăng lên đến 20°C ? Cho rằng lượng hơi nước trong không khí vẫn như cũ. 


7.50*. Trường hợp nào dưới đây ta cảm thấy ẩm nhất (nghĩa là có độ ẩm tỉ đối cao 
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nhất) ? 

A. Trong 1 mỶ không khí chứa 10 g hơi nước ở 25°C. 
B. Trong 1 m” không khí chứa 4 g hơi nước ở 5°C. 

C. Trong 1 m” không khí chứa 28 g hơi nước ở 30°C. 
D. Trong 1 mỶ không khí chứa 7 g hơi nước ở 10°C. 


7.51. 


.. định gần đúng hệ số căng bề mặt 


1.52. 


7.53. 


— Một thước có độ chia tới mm. 


Cho các dụng cụ sau (Hình 7. l) : 

— Hai tấm thuỷ tinh hình vuông. 
— Một khay nước nhỏ. 

— Hai kẹp. 

— Các que diêm. 

— Một thước có độ chia tới mm. 

Hãy trình bày và giải thích một 
phương án thí nghiệm để xác 


của nước. 

Cho các dụng cụ -sau 
(Hình 7.2): 

— Hai ống thuỷ tinh thẳng, 
đường kính ngoài bằng : 
nhau, đường kính trong 
khác nhau. 


— Một ống cao su. 


— Một nút cao su để đậy ống. Hình 7.2 
— Một thước có độ chia tới mm. 
— Một bình nước. 

Hãy trình bày và giải thích một phương án 
thí nghiệm để xác định gần đúng áp suất 
khí quyền. 

Cho các dụng cụ sau (Hình 7.3) : 

— Một ống thuỷ tinh thẳng, dài, đường 
kính trong khoảng 3 mm. 

— Một bình chất lông X. 


Hãy trình bày và giải thích một phương án 
thí nghiệm để xác định khối lượng riêng 
của X. . 
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@lurrơug VIII 
CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC m— 


I~ BÀI TẬP VÍ DỤ 

Bỏi 1 

Thể tích của một lượng khí khi bị nung nóng đã tăng thêm 0,02 m”, còn biến 
thiên nội năng của nó là 1 280 J. Hỏi nhiệt lượng đã truyền cho khí nếu quá trình 
là đẳng áp ở áp suất 1,5.10” Pa ? 

Bài giải 

Ta áp dụng phương trình Q = AU —A đối với quá trình đẳng áp. 

Công trong quá trình đẳng áp này là : A'= pAV = 1,5. 10”. 0,02 = 3000 J 


Đây là công do khí sinh ra nên ta phải viết : A = = 3000 
Thay giá trị này vào phương trình trên, ta được : 


Q=1280 +3000=4280J 
Bòi 2 
Một đầu máy điêzen xe lửa có công suất 3. 105 W và có hiệu suất là 25%. Xác 
định lượng nhiên liệu tiêu thụ trong mỗi giờ nếu đầu máy chạy hết công suất. 
Cho biết năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là 4,2. 107 J/kg. 
Bài giải 
` - : À/ Là 
Từ công thức H = ——, suy ra Q,= ——. 
Ọ, H 
Trong 1 giờ đầu máy sinh ra một công bằng : 3.10Ố.3 600 = 108.10Š J. 
108.10Ẻ 


_ 2 1nŠ 
_025- _ 432.10 J. 


Nhiệt lượng cần cung cấp cho đầu máy trong 1 giờ là : Q.= 


432. IC 


Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong I1 giờ là : = 1028,6 kg. 


.<. 
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Bởi 3 

Giả sử có một máy lạnh có hiệu năng cực đại hoạt động giữa nguồn lạnh ở 
nhiệt độ —5”C và nguồn nóng ở nhiệt độ 40°C. Nếu máy được cung cấp công từ 
một động cơ điện có công suất 90 W thì mỗi giờ máy lạnh có thể lấy đi từ nguồn 
lạnh một nhiệt lượng là bao nhiêu ? Biết rằng máy chỉ cần làm việc 1/3 thời gian 
nhờ cơ chế điều nhiệt trong máy lạnh. 

Bài giải 

_ Thường máy lạnh không làm việc liên tục. Khi buồng lạnh đạt đến nhiệt độ - 

đã định thì cơ chế điều nhiệt tự động ngắt mạch điện. Sau đó, do truyền nhiệt từ 
môi trường vào bên trong máy lạnh nên nhiệt độ ở buồng lạnh tăng lên, lúc đó cơ 
chế điều nhiệt lại đóng mạch điện và máy lạnh lại chạy. 
268 


2 Z 
, ta tính được £„a„ —————— = 3.95. 
T; CỐ CC 313—~268 


Dùng công thức £ma„ = 


1 


Theo định nghĩa e = =, ta suy ra Q› = £A. 


Do động cơ điện chỉ cần làm việc 1/3 thời gian nên mỗi giờ động cơ 
điện cung cấp một công là : A = 90.1 200 = 108 000 J. Từ đó ta tính được : 


Q; = 5,95.108 000 = 642 600 J 


II— ĐỀ BÀI 

8.1. Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công ? 
A. Mài dao. : B. Đóng đinh. 
C. Khuấy nước. D. Nung sắt trong lò. 


§.2. Cho hai viên bi bằng thép giống nhau, rơi từ cùng một độ cao. Viên thứ nhất 
rơi xuống đất mềm, còn viên thứ hai rơi xuống sàn đá rồi nảy lên đến độ cao 
nào đó và người ta bắt lấy nó. Hỏi viên nào nóng lên nhiều hơn ? 

8.3. Trường hợp nào có nội năng lớn hơn : hỗn hợp khí trong xilanh của động cơ 
đốt trong ở cuối kì nén (trước khi bị tia lửa đốt cháy) hay khí thải ở cuối 
kì thoát ? 

§.4. Người ta cọ xát hai vật với nhau, nhiệt dung của hai vật bằng nhau và bằng 
800 1/K. Sau 1 phút người ta thấy nhiệt độ của mỗi vật tăng thêm 30 K. Tính 
công suất trung bình của việc cọ xát. 
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§.5*, 


8.6. 


§.7. 


8.8. 


8.9%, 


Có hai quả cầu bằng chì giống nhau, chuyển động đến gặp nhau trực diện 
với vận tốc v và 2v. Hãy tính độ tăng nhiệt độ Ạt do va chạm mềm của hai 
quả cầu. 

Xác định độ biến thiên nhiệt độ của nước rơi từ độ cao 96 m xuống và đập vào 
cánh tuabin làm quay máy phát điện, biết rằng 50% thế năng của nước biến 
thành nội năng của nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4 190 J/kg.K. 
Trong một thí nghiệm, người ta thả rơi tự do một mảnh thép từ độ cao 500 m, 
khi tới mặt đất nó có vận tốc 50 m/s. Mảnh thép đã nóng thêm bao nhiêu độ 
khi chạm đất, nếu cho rằng toàn bộ công cản của không khí chỉ dùng để làm 
nóng mảnh thép ? Cho biết c (thép) = 460 J/kg.K và lấy g = 10 m/S”. 

Một viên đạn chì phải có tốc-độ tối thiểu là bao nhiêu để khi nó va chạm 
vào vật cản cứng thì nóng chảy hoàn toàn ? Cho rằng 80% động năng của 
viên đạn chuyển thành nội năng của nó khi va chạm ; nhiệt độ của viên đạn 
trước khi va chạm là 127°C. Cho biết c (chì) = 130 J/kg.K ; nhiệt độ nóng 
chảy của chì là 327°C, nhiệt nóng chảy riêng của chì là 25 k]/kg. 


Pi-tông được đẩy từ vị trí A đến vị trí B 
(Hình 8.1) để nén khí trong đó bằng hai cách : 
a) Đẩy rất chậm từ A đến B. 

b) Đẩy rất nhanh từ A đến B rồi chờ cho 
trạng thái khí ổn định. 

Các trạng thái đầu và cuối của khí trong hai 
cách trên là như nhau và được biểu thị bằng 
hai điểm A;¡ và Bị trên đồ thị p—V 

Hãy mô tả hai quá trình nén khí nói trên, vẽ một cách định tính trên đô thị 
các đường biểu diễn các quá trình đó và căn cứ vào đồ thị, cho biết công nén 
trong quá trình nào lớn hơn ? 


2 


Hình 8.1 


8.10. Hãy dùng đô thị p —- V để tìm xem Lấy các quá trình nối tiếp nào có thể khép 
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kín thành một chu trình 2? 

A. Dãn đẳng áp, dãn đẳng nhiệt, làm lạnh đẳng tích. 
B. Đun nóng đẳng tích, dãn đẳng nhiệt, dãn đẳng áp. 
C. Dãn đẳng nhiệt, nén đẳng áp, đun nóng đẳng tích. 
D. Dãn đẳng áp, nén đẳng nhiệt, đun nóng đẳng tích. 


§.11*. Làm biến đổi một lượng khí từ trạng thái I sang trạng thái 2, biết rằng ở 


8.12. 


8.13. 


trạng thái 2 cả áp suất và thể tích của lượng khí đều lớn hơn ở trạng thái I. 
Trong những cách làm biến đổi lượng khí sau đây, cách nào lượng khí sinh 
công nhiều nhất ? 

A. Ðun nóng khí đẳng tích rồi đun nóng đẳng áp. 

B. Đun nóng khí đẳng áp rồi đun nóng đẳng tích. 

C. Đun nóng khí sao cho cả nhiệt độ và áp suất của khí đều tăng đồng thời 
và liên tục từ trạng thái l đến trạng thái 2. 

D. Tương tự như C nhưng theo một dãy biến đổi trạng thái khác C. 

Nhiệt dung riêng của mọt chất được xác định bằng nhiệt lượng cần cung cấp 
để làm cho nhiệt độ của một đơn vị khối lượng chất đó tăng thêm 1 K. Đối 
với khí, nhiệt dung riêng phụ thuộc quá trình làm nóng khí, chẳng hạn nhiệt 
dung riêng của khí trơng quá trình đẳng áp lớn hơn trong quá trình đẳng 
tích. Hãy giải thích điều này. 

Nhiệt độ của không khí trong một căn phòng rộng 70 m° là 10°C. Sau khi 
được sưởi ấm, nhiệt độ của phòng là 26°C. Tính công mà không khí của căn 
phòng sinh ra khi dãn đẳng áp ở áp suất 100 kPa. 


§.14*. Để nung nóng đẳng áp 800 mol khí, người ta đã truyền cho khí một nhiệt 


lượng 9,4.106 J và khi đó khí đã nóng thêm 500 K. Tính công mà khí thực 
hiện và độ tăng nội năng của khí. 


8.15*. Cho 1 mol khí (coi là khí lí tưởng) thực hiện 


chu trình 12341 như đã vẽ trên đồ thị p—V ở 
Hình 8.2. Nó gồm hai quá trình đẳng áp 12 
và 34, hai quá trình đẳng tích 23 và 41. Các 
trạng thái 1 và 3 nằm trên đường đẳng nhiệt 
12. Hãy tính công của chu trình, biết rằng 
nhiệt độ ở trạng thái 4 là T„ = 300 K và nhiệt 
độ ở trạng thái 2 là Tạ = 390 K. 


Hình 8.2 


8.16. Tính công suất trung bình của một động cơ xe máy nếu khi nó chạy với tốc 


độ 25 km/h thì tiêu thụ 1,7 lít xăng cho mỗi 100 km. Cho biết hiệu suất của 
động cơ là 20% và năng suất toả nhiệt của xăng là 46.106 J/kg. Cho biết khối 
lượng riêng của xăng là p = 700 kg/m” 
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8.17. Trong các câu nói sau đây về hiệu suất của động cơ nhiệt thì câu nào là đúng ? 


8.18. 


A. Hiệu suất cho biết tỉ số giữa công hữu ích với công toàn phần của động cơ. 

B. Hiệu suất cho biết động cơ mạnh hay yếu. 

C. Hiệu suất cho biết phần trăm nhiệt lượng cung cấp cho động cơ được biến 
đổi thành công mà động cơ cung cấp. 

D. Hiệu suất cho biết tỉ số giữa nhiệt lượng mà động cơ nhả ra với nhiệt 
lượng nhận vào. 

Một nhà máy nhiệt điện tiêu thụ 0,35 kg nhiêu liệu cho mỗi kW.h điện. Nhiệt 
độ của hơi nước trong lò hơi là 250°C, nhiệt độ của buồng ngưng hơi là 30C. 
Tính hiệu suất thực của động cơ nhiệt dùng trong nhà máy điện và SO sánh nó 
với hiệu suất cực đại có thể có được với các nhiệt độ của các nguồn nhiệt 
trong nhà máy. Cho biết năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là 42.10” J/kg. 


8.19. Dùng một máy lạnh, sau một thời gian người ta có được 300 g nước đá ở -3°C 


8.20. 


8.21. 


8.22. 
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làm từ nước ở 10C. Tính nhiệt lượng đã lấy đi từ nước và nước đá. Nếu 
hiệu năng thực của máy lạnh này là 4 thì máy lạnh đã tiêu thụ một công là 
bao nhiêu ? Lấy nhiệt dung riêng của nước và nước đá là 4,2 k]/kg.K và 
2,1 k]/kg.K. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 330 k]/kg. 

Ngăn lạnh của một máy lạnh được giữ ở nhiệt độ thấp nhờ sự bay hơi của 
môi chất lạnh. Tính nhiệt lượng đã lấy đi từ không khí và các vật khác để 
trong ngăn lạnh khi có 50 g môi chất lạnh hoá hơi ở nhiệt độ của ngăn lạnh. 
Giả sử máy lạnh có hiệu năng cực đại với các nhiệt độ của nguồn nóng và. 
nguồn lạnh là 40°C và —5°C thì khi đó máy lạnh tiêu thụ một công là bao 
nhiêu ? Cho biết nhiệt hoá hơi riêng của môi chất lạnh là 1,68.106 J“kg. 
Nhiệt độ của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật dưới đây có 
cùng khối lượng và từ cùng một độ cao xuống đất ? 

A. Vật bằng nhôm, có nhiệt dung riêng là 880 J/kg.K. 

B. Vật bằng đồng, có nhiệt dung riêng là 380 J/kg.K. 

C. Vật bằng chì, có nhiệt dung riêng là 120 J/kg.K. 

D. Vật bằng gang, có nhiệt dung riêng là 550 J/kg.K. 

Coi như toàn bộ độ giảm cơ năng dùng để làm nóng vật. 

Nội năng của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật có cùng thể 
tích từ cùng một độ cao xuống đất ? 


A. Vật bằng thiếc. 

B. Vật bằng nhôm. 

C. Vật bằng niken. 

D. Vật bằng sắt. 

Coi như toàn bộ độ giảm cơ năng chuyển hết thành nội năng của vật. 


8.23*. Câu nào sau đây là đúng ? . 
A. Nội năng của một hệ nhất định phải có thế năng tương tác giữa các hạt 
cấu tạo nên hệ. 
B. Nhiệt lượng truyền cho hệ chỉ làm tăng tổng động năng của chuyển động 
nhiệt của các hạt cấu tạo nên hệ. 
C. Công tác động lên hệ có thể làm thay đổi cả tổng động năng chuyển động 
nhiệt của các hạt cấu tạo nên hệ và thế năng tương tác giữa chúng. 
D. Nói chung, nội năng là hàm của nhiệt độ và thể tích, nên tróng mọi 
trường hợp nếu thể tích của hệ đã thay đổi thì nội năng của hệ phải thay đổi. 
8.24*. Cho các dụng cụ sau : 
— Một bình thuỷ tinh có nút kín với một ống thuỷ tinh xuyên qua nút tới gần 
đáy bình. Trong bình chứa gần đầy nước. 
— Một bình khác tương tự không có nước, ống thuỷ tỉnh ngắn cách xa đáy. 
— Một nồi nước nóng. 
— Một bình nước lạnh. 
— Một ống cao su. | 
Tìm các cách để có thể chuyển được nhiều nước từ bình nọ sang bình kia mà 
không được mở nút các bình. 
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MỘT SỐ Bài TẬP TỔNG HỢP VỀ CƠ Và NHIỆT 


Một con lắc gồm một quả cầu nhỏ, khối lượng 
m = 200g, treo vào đầu một sợi dây chiều dài 
I = 50 cm. Người ta kéo quả cầu tới vị trí mà dây 
treo hợp với phương thẳng đứng một góc œ = 30” 
rồi thả ra nhẹ nhàng (Hình 1). Tính lực căng của 
dây khi quả cầu xuống tới vị trí thấp nhất. Lực 
căng này có phụ thuộc giá trị của / không ? 


Trong Hình 2, khối hình nêm cố định ; œ = 30? ; 
các vật A, B đều có khối lượng m = 2 kg. Bỏ qua ma sát. 


Thả cho các vật A và B chuyển động. 
Tính công suất mà lực căng của dây đạt 
được vào lúc hai vật chuyển động được 
một thời gian t = 2 s. 

Từ vị trí A, người ta truyền cho vật 
vận tốc vị = 4 m/s như trên Hình 3. Vật 
lên được tới độ cao h thì trượt xuống, 
và khi trở lại vị trí ÀA vật có vận tốc 
vạ = 3 m/s. Biết œ = 45° Hãy tính độ 
cao h, và hệ số ma sát trượt Hị giữa vật 
và mặt phẳng nghiêng. 

(Giải bằng phương pháp động lực học và 
phương pháp năng lượng). 


Một vật nhỏ đặt tại đỉnh A của một bán 
cầu, bán kính r, úp cố định trên mặt 
bàn như trên Hình 4. Nhờ một kích 
thích rất nhẹ, vật bắt đầu trượt xuống 
(bỏ qua ma sát giữa vật và bề mặt bán 
cầu). Hỏi vật sẽ rời khỏi bán cầu ở độ 
cao nào so với mặt bàn ? 


Khi thổi bong bóng xà phòng, ta quan 

sát thấy lúc đầu bong bóng bay lên cao 

rồi dần dần rơi xuống (nếu bong bóng Hình 4 
không vỡ giữa chừng). Hãy giải thích 

hiện tượng và cho biết tại sao bong bóng lại rơi xuống. 


S*, 


10. 


Một bình cầu thuỷ tỉnh đựng thuỷ ngân ở dưới và nước bên trên. Hình dạng 
của các chất lỏng trong bình sẽ ra sao nếu hệ ở trạng thái không trọng lượng ? 

Trên một bếp điện có công suất 1 kW, một ấm nước đang sôi. Tính tốc độ 
hơi phụt ra khỏi vòi ấm và tính công sinh ra do l g nước hoá hơi khi sôi. Biết 
rằng 80% nhiệt lượng do bếp điện cung cấp được truyền cho nước trong ấm. 

Cho biết tiết điện của vòi ấm là lecm” Coi hơi nước là khí lí tưởng và bỏ 
qua thể tích nước so với thể tích hơi của nước. Áp suất của không khí là 
1 aim = 1,013.10” Pa ; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100°C là L = 2,26.10 J/kg. 

Một khí cầu có thể tích 64 mẺ. Khối lượng của khí cầu (gồm vỏ và khí bên 
trong) là 55 kg. Khí cầu được giữ đứng yên trong không khí nhờ một sợi dây 
thép dài 50 m nối khí cầu với đất. 

Không khí ở 20°C và áp suất 1 atm = 10” Pa, có độ ẩm tỉ đối là 80%. Tính 
độ dãn của sợi dây thép, biết rằng tiết diện của dây là 2 mmẺ và suất 
Y-âng của thép là : E = 2,1.10! Pa. Coi không khí là một chất khí thuần 
nhất có khối lượng mol là h = 29 g/mol. 

Hướng dân : Khối lượng riêng của không khí ẩm bằng khối lượng riêng 
của không khí khô cộng với lượng hơi nước có trong một đơn vị thể tích 
không khí. 

Trong một nhiệt lượng kế bằng nhôm khối lượng 300 g có một cục nước đá. 
Nhiệt độ của nhiệt lượng kế và nước đá là —5°C. Sau đó, người ta cho hơi 
nước ở I00°C vào nhiệt lượng kế và khi đã cân bằng nhiệt độ thì nhiệt độ 
của nhiệt lượng kế là 25°C. Lúc đó trong nhiệt lượng kế có 500 g nước. 

Hỏi khối lượng hơi nước đã ngưng tụ và khối lượng cục nước đá có trơng 
nhiệt lượng kế lúc bắt đầu thí nghiệm. 

Cho biết : c (nhôm) = 880 J/kg.K ; c (nước đá) = 2,09 ]J/g.K ; 

c (nước) = 4,19 J/g.K ; L (nước) = 2,26.10° J/g ; À (nước đá) = 334 ]/g. 

Vào năm 1852 Tôm-xơn đã nêu ý kiến về cách "sưởi ấm động lực” như sau : 

Nhiệt lượng có được khi đốt cháy nhiên liệu không dùng để sưởi ấm ngay, 
mà cung cấp cho một động-cơ nhiệt để sinh công. Công này dùng cho chạy 
máy lạnh để nó lấy nhiệt lượng từ môi trường xung quanh và cung cấp nhiệt 
cho nước sưởi ấm (chảy trong các ống dẫn đặt trong phòng cần sưởi). 

Hỏi cách sưởi ấm động lực có lợi hơn không ? Lợi hơn như thế nào ? 
Áp dụng bằng số : đốt cháy 1 kg than đá cung cấp nhiệt lượng Q¡ ~ 6 000 kcal 
ở t= 210°C, hệ thống sưởi có nhiệt độ t¡ = 60°C và môi trường có nhiệt độ 
tạ = 15°C (giả thiết rằng các máy nhiệt có hiệu suất cực đại). 
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Phần hai HƯỚNG ĐẪN GIẢI VÀ ĐÁP Số 
fttrdueøg Ï 


ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM mm ———— 


1.1. 


1.2. 
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Sử dụng công thức tính vận tốc trung bình : 
X¿ —XỊ —_ Ax 
L› — t; At 


Vịp — 


a) Ax= 2,3m; At = 1,0s ; v= 2,3 m/s. 
b) Ax =57,5-— 9,2 = 48,3 m; At = 3 s;v= l6,l mựs. 


c€) Ax=57,5m; At =5,s; vụ, = 11,5 m/s. 
Chọn trục Ôx trùng với đường chạy và có gốc là điểm xuất phát của người. 
Vì chuyển động theo một chiều nên độ đời trùng với quãng đường chạy 
của người đó. 
a) Quãng đường chạy trong 4 min đầu là : 
sị =5.(4.60) = 1200 m 
Quấng đường chạy trong 3 min sau là : 
s = 4.(3.60) = 720 m 
Quãng đường người đó chạy được là : 
S=SỊ +%› 
= 1200 + 720 
= 1920 m = 1,920 km 


b) Vì chuyển động chỉ theo một chiều nên trong cả thời gian chạy vận tốc 
trung bình bằng tốc độ trung bình và bằng : 
s 1920 


YbE { E760 
Chú ý : Không lấy trung bình hai vận tốc vì thời gian chạy khác nhau. 


= 4,57m/s 


1.3. 


1.4, 


Chọn trục Ox trùng với chiều dọc của bể bơi, gốc O là điểm xuất phát. 


a) Ax =50m; At =405; vụ= ^D = 1,25 m/s; 


¿ As_ 50 
As= : tÔ Ô Ì =—=—- ` 
s = 50 m; tốc độ trung bình A20 1,25 m/s 
50 
b) Ax=— 20m; At =42s; vụ =— Ti =— 1,12 m/S; 
v. QA s. — Ás 50 — 
As = 50m; tốc độ trung bình = A2 1,19 m/s. 


c) Ax =0, vụ =0; As = 50 + 50 = 100m; 


At = 40 + 42 = 82 s; tốc độ trung bình = = 1,22 m/s. 


x(km) 
240 
220 
200 
180: 
160 
140 
120 
100 


0,5 1,0 E 20 25 30 35 401(h) 

Hình 1.1G 
Theo đồ thị, hai xe đuổi kịp nhau sau 3 h.30 min, tại vị trí cách Hà Nội 210 km. 
Chú ý : 
Có thể giải bằng tính toán như sau : Xe thứ hai dừng lại ở vị trí cách 
Hà Nội là 70.1,5 = 105 km. Khi xe này bắt đầu chặng tiếp theo thì xe thứ 


nhất ở vị trí cách Hà Nội 60.2 = 120 km. Phương trình chuyển động của 
hai xe kể từ lúc đó là : 


9] 


1.5. 


1.6. 
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xị = 120 + 60t 
X¿ = 105 + 70t 
Xe thứ hai đuổi kịp xe thứ nhất khi x; = x¿. Từ hai phương trình trên ta tìm 
được t = 1 h 30 mm và x = x; = xạ = 210 km. 
Vậy thời điểm đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát tại Hà Nội là 
2h+ 1h30 min = 3 h 30 min, vị trí lúc đuổi kịp nhau cách Hà Nội là 210 km. 
a) Phương trình chuyển động của người đi bộ và của người đi xe đạp lần lượt là: 
xị=20 +St (1) 
X¿ = LŨI (2) 
b) Từ đồ thị ta thấy hai người gặp nhau sau t = 4 h và tại vị trí x = 40 km. 


c) Giải hai phương trình (1) và (2), ta được kết quả t = 4 h và x = 40 km, 
đúng như câu b. 


ä) Cách giải tương tự bài tập 1.4. Đồ thị cho trên Hỉnh 1.2G, điểm gốc 0 
tương ứng với lúc 6 h. 


b) Nhìn trên đồ thị ta thấy ô tô và tàu gặp nhau khi t = 2 h 50 min ; x= 120km; 
tức là chúng gặp nhau lúc 8 h 50 min, cách Thành phố Hồ Chí Minh 120 km. : 


c) xị = 30 + 45t 

Xa = 60t 
trong đó t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu chạy. 
x (km) 


120 
100 
80 
60 
.40 


20 


© 1 2 3 t(h) 
Hình 1.2G 


1.7, 


1.8. 


1.9. 


1.19. 


1.11. 


a) Chọn trục Ox có gốc tại Hà Nội, chiều hướng về phía Hải Phòng. 
Phương trình chuyển động của hai xe là : 

Xe đi từ Hải Phòng:  x¡ = 105 — 60t () 

Xe đi từ Hà Nội : X¿ = 751 (2) 

b) Hai xe gặp nhau khi xị = X¿. 

Giải (1) và (2), ta tìm được t = 0,777 h ~ 46,2 min ; x = 58,33 km. 
c) Học sinh tự vẽ đồ thị. 

a= su = — = — 2,5 m/s” (chuyển động chậm dần). 


_ẨØ1-3 „ 4 m/s” (chuyển 


a) Tương tự bài tập trên, ta tính được : âu P 


động nhanh dần). 
b) Không. Gia tốc tính được là gia tốc trung bình. Nếu gia tốc đó là không 
đổi thì chuyển động là biến đổi đều. Khi đó trung bình của hai vận tốc này 
đúng bằng vận tốc trung bình trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, ta 
không có cơ sở để nói chuyển động của chất điểm là biến đổi đều. 
a) Chọn trục Ox trùng với đường đi của êlectron. Dùng công thức liên hệ 
giữa vận tốc, độ dời và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều : 
vh— và = 2a(Œ% — Xọ) = 2as 
Thay số, ta có : 
(5.1057 ~ (3.10°” = 2a.(2.10” 
Từ đó suy ra gia tốc a+~ 6,25.10!' m/s” 
b) Có thể dùng công thức v = vạ + at để tính thời gian t. Ta có : 
v~—vọẹ _ 5.105—3,10! 
a 6,25.101 
t~8.10 ”s 


Chú ý : Ta nhận thấy, tuy gia tốc rất lớn nhưng hạt chỉ nhận gia tốc này 
trong một thời gian rất nhỏ (cỡ phần tỉ giây). Giá trị này là giá trị điển hình 
của gia tốc các hạt tích điện trong các máy gia tốc hiện nay. 


a) Chọn trục toạ độ trùng với đường đi, gốc toạ độ trùng với vị trí của 
anh cảnh sát giao thông, gốc thời gian là lúc anh xuất phát. Khi đó ô tô đã 
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1.12. 


1.13. 
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ở vị trí cách anh cảnh sát 30 m. Phương trình chuyển động của ô tô và của 
anh cảnh sát lần lượt là : 


xị =30 + 30t () 
_ 32 
¬ @) 


Khi anh cảnh sát đuổi kịp thì x¡ = xạ. Ta có : 


2 
30+30t=S—, hay là 


1,5 — 30t— 30 =0 (3) 


Giải phương trình này, ta được t¡ = 20,95 s và tạ = — 0,95 s. Vậy, sau 2l s 
anh cảnh sát đuổi kịp ô tô. 


_b) Thay t = 2l s vào công thức (1) hoặc (2), ta tìm được quãng đường. 


đi được. 
Kết quả là : s = 661 m. 
Chú ý : Có thể giải bằng vẽ đồ thị. 


` ..... 272_15? 2. 
a) Tương tự bài tập 1.10, ta có : a = —220— = 3,6 m/s”. 


` ¿ l - 5 
b) Dùng công thức x — Xọ = S = Vọt +2 aU, biết s, a, vọ, ta tính được t. 


Kết quả là : t = 3,3 s. 


a) Phương trình chuyển động của hai xe là 
Xe thứ nhất : xị = 40 + vịt = 40 + 40t (q1) 
Xe thứ hai : xa = vạt (2) 


Lúc đuổi kịp nhau thì xị = x; = 200 km. 
Công thức (1) cho t = 4 h. 

Công thức (2) cho 200 = v›.4. 

Từ đó v; = 50 km/h. 


b) Đồ thị (xem Hình I.3G). 
x (km) 
250 


200 


1 2 3 4_ 5 6tŒ) 
Hình 1.3G 


1.14. Dùng công thức v = vạ + at. 


à) Ta có a = 3 m/s? ;£= 2,5 S; Vọ = 5,2 m/s. Thay vào công thức trên, 


ta được : 
v=l2,7m/s 
b) Thay a = —3 m/s”;t= 2,5 s; Vọ = 5,2 m/s vào công thức trên, ta được : 
v=~2,3 m/s 
1.15. Phương trình chuyển động của chất điểm là : 
x =-6t + 4 


.a) Thay t = 2 s vào công thức trên, ta được : 
x=—6.2+4.27=4cm 
b) Vận tốc v = —6 + 8t. Thay t = 3 s vào công thức này, ta được : 
v= 18 cm/s | 
1.16. a) v= 3.10” + 8.10''.t= 5,4.10” 


Từ đó suy ra t= 3.10” !9s, 
b) Có thể dùng một trong hai công thức sau : 


1 _2 
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2 2 
MMáw.r 


và Xe= _ (2) 
Thay số vào các công thức trên : 
(1) cho x=3.107t+ 4.10 Ẻ; với t= 3.10 ”5s, 
(2) cho x= ——zlG.4.10 - (3.105? |. 
2.8.10 


Kết quả là:  x = 1,26.10 m. Quãng đường tuy nhỏ nhưng rất lớn so 
với kích thước nguyên tử (10 !”m). 
1.17. a) Thời gian nhỏ nhất khi gia tốc cản lớn nhất, bằng —5 m/s”. Ta có : 
ta Y=}o _ 0100 - 
a —5 
b) Quãng đường chạy trên đường băng cũng là nhỏ nhất. Ta có : 


20s 


s= 100.20 + 2.5)207 = 1000m= I km 


Như vậy không thể hạ cánh với đường băng dài 0,8 km được. 
1.18*. a) Chọn trục Ox có phương thẳng đứng, hướng lên trên. Gốc toạ độ ở mặt. 
đất. Phương trình chuyển động của quả bóng là : 
x =vọt~ 4,9 
Lúc t = 1,5 s thì x = 4m. Thay các giá trị đó vào công thức trên, ta có : 
4= vạ.1,5 - 4,9.1,57 
Từ đó suy ra : vọ = 10,0 m/s. 
b) Ta có v = vọ + (—9,8).t = 10,0 — 9,8.1,5 = —4,7 m/§. 
Đó là vận tốc của quả bóng khi bạn này bắt được. Dấu trừ có nghĩa là quả 
bóng đang rơi xuống. ' 
1.19. a) Ta có v = vạ — gt = vạ —9,8I. 


Thời điểm t¡ lúc vận tốc quả bóng bằng 2,5 m/s là : 


v4 25-4 
ÍỊ = -9,8 = __98- = 0,153 S 
Thời điểm tạ lúc vận tốc đạt giá trị -2,5 m/s (khi đi xuống) bằng : 
—2,5—4 
{2¬ = ———-— 
2 _98 0,663 s 


96 


Khoảng thời gian giữa hai thời điểm đó là : 
f=t;z—t¡ =0,663 - 0,153 = 0,510 s 
b) Độ cao lúc đó bằng toạ độ của quả bóng : 
vĩ —VẠ — 2,52 - 47 
2a 2.(—9,8) 


1.20*. Chọn trục Ox có phương thẳng đứng hướng xuống dưới, gốc O tại vị trí 
thả vật. Gọi n là số giây vật rơi xuống đến đất. 


Toạ độ của vật sau n giây là : 


X-Xgạ=x= = 0/497m 


1 ; 12 
Xn = 2E = 8n 
Toạ độ của vật sau (n — l) giây là : 


1 
Xn_-I” 2 -g12_ 1= '2 2 gín — I)M 


Trong giây cuối cùng (tức là từ lúc (n — 1) giây đến lúc n giây), vật rơi được 
34,3 m, ta có : 
lạ =34,3 = Xụ — Xn_q 
hay là : 
Iạ= 34,3 = 5.9/8[n2 - (n-1?] =4,9.(2n - 1) 


° n 
Từ đótacó: 2n-l= `? =7, hayn=4. 
Vậy thời gian rơi là 4 s. 
1.21. Chọn (rục toạ độ Ox có gốc tại vị trí thả hòn đá và chiều hướng xuống 
dưới. Phương trình chuyển động của hòn đá và của hòn bi thép lần lượt là : 


xị= TgẺ=4,9Ẻ () 
2 
Xa=Vot+ ". =15t+4,92 ˆ (2) 
Khi hòn đá rơi đến đất, xị = 8 m, thời gian rơi là t¡ bằng : 
8& 
tị=„Í—= =1⁄2 
1 4,9 1, 77s 
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Khi hòn bị thép rơi xuống đến đất, x; = 8 m, thời gian rơi (; được tính theo 
công thức (2), tức là : 


8= 15t; + 4,912, hay là 
4,92 + 15t; —8 =0 (3) 
Giải (3), ta được hai giá trị của tạ, ta chỉ lấy giá trị dương của t; bằng : 
tạ= 0,463 s 
Hai vật rơi cách nhau khoảng thời gian là : 
Át = tị — tạ = 1,277 — 0,463 = 0,814 s 


1.22*. Gọi h là độ sâu của hang, t¡ là thời gian hòn đá rơi đến đáy, t; là thời gian 
tiếng vọng từ đáy hang lên đến miệng hang. Ta có : 


h= vạm.t¿ = 340t; () 
| | _ 
h= EU = 2-10 = Sử 2ˆ 
Sàu Sử 
Từ đó tạ= TL. 
340 


Thời gian từ lúc thả hòn đá đến lúc nghe thấy tiếng vọng bằng :, 
t=ti+ta= 13,66 s 
Thay tạ vào biểu thức vừa nhận được, ta có : 


5t 
tị+-L =13,66 
340 


hay là 
5t + 340 tị — 13,66.340 =0 @) 
Giải phương trình (3), ta được hai giá trị của t¡, trong đồ có một giá trị âm. 
- Ta chỉ lấy giá trị dương t¡ = 11,66 s. 
Như vậy thời gian tiếng vọng đi từ đáy hang đến miệng hang là : 
tạ =t—tị = 13,66 — 11,66 =2 s 
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Độ sâu của hang là : 
h = 340.1; = 340.2 = 680 m 
1.23*. Chọn trục toạ độ có phương thẳng đứng, gốc O trùng với vị trí của hòn bi 
lúc t = 0. 


a) Sau 1 s, hòn bị rơi được một đoạn s¡ = /¡ = 2-10. =5m. 


Sau 2 s, hòn bị rơi được một đoạn đường là : 
lạ= 2-1042” = 4.5 =20 m 


Như vậy trong giây thứ hai, hòn bi rơi thêm được một đoạn là : 
S;„=l¿ —l¡=20 —-5= 15m 

Ta viết lại như sau : 
s=lạ —l = 5(2? - 1”) = 15 m 

Đó chính là độ dời của hòn bi trong giây thứ 2. 

Sau 3 giây, hòn bi rơi được một đoạn đường là : 


lạ = 5-10.GŸ = 5.)m 


Như vậy trong giây thứ 3,.hòn bi đã rơi được thêm một đoạn đường là : 
s =lạ —†s = 5[3” —2”] =25 m 
sạ cũng là độ dời của hòn bi trong giây thứ 3. 
Ta tính được độ dời của hòn bi trong giây thứ n : 
Sạ= lạ —lạ_¡ =5[n” =(n—1)”]=5(2n —1)m 
b) Ta có : 
s; —§¡ = 5[(2.2 — 1) ~(2.1 —1)]= 2.5 = 10m 
§s —§a= 5[(2.3 — 1) —(2.2 ~ 1)] = 2.5 = 10m 


Sa — Sa_¡ = 5({(n—1) —[2(n -— I) — 1]) = 2.5 = 10m 
Vậy hiệu các độ dời sau 1 s liên tiếp bằng 10 m, bằng hai lần độ dời sau 
giây thứ nhất. 
Ghỉ chú : Có thể áp dụng công thức ở bài 7 SGK là A/ = at, trong đó lấy 


Al=§n — §ạ_t ;a= 10 m/s” ; t=  $. 
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1.24. Khoảng cách AB là : 
s = vt = 100.(2.3 600 + 20.60) = 840 000 m = 840 km 
Khi trở về thời gian bay là t' = 2 h 30 min, lớn hơn 10 min do có gió cản. 
Gọi vận tốc gió là vọ, ta có : 
s =(v— vạ).t 
840 000 = (100 — vọ).(2.3 600 + 30.60) 
Từ đó tính được vẹ : 
vo = 6,66 m/s 


1.25. Thời gian bơi ngược dòng là : 


te 1000 _ 1000 s 
!` (12-05) 0/7: 
Thời gian bơi xuôi dòng là : 
b= 1000 _ 1000 s 
2? 2+05) 17 


Thời gian bơi cả đi và về là : 


1000 1000 . 
t=ti+ta= 07 "7 = 2 016,8 s = 33,6 min. 
Nếu sông yên lặng thì thời gian bơi đi và về là : 
t= = 1666,67 s = 27,78 min 


1.26. a) Hướng bay thoả mãn công thức tổng hợp các vectơ vận tốc như sau : 


V=V,+V, 


trong đó V có hướng Tây, là vận tốc 
tổng hợp ; Y, là vận tốc của máy bay 
theo hướng cần xác định (giá trị của 
Ỷ, bằng 200 km/h) ; V¿ là vận tốc 
của gió theo hướng Nam. 

Sơ đồ vận tốc như hình vẽ 1.4G. 


Hình 1.4G 
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1.27. 


1.28. 


Dễ dàng thấy góc œ lệch khỏi hướng Tây của vận tốc Ÿ¡ (tức là hướng 
Tây — Bắc) được tính bằng : 


sinu = 2= -U = 0/25 ;oœ= 14,48 
Vị 200 
b)Tacó:  vỶ= v?2~v? =2007- 507 
v= 193,65 km/h 


a) Sơ đồ vận tốc của giọt mưa đối với xe cho 
trên Hình 1.5G. 


è .z . V 
Theo sơ đồ, ta có : sin 60? = —L, 
V 
2 


trong đó vị là vận tốc của xe, bằng 50 km/h ; 
v; là vận tốc của giọt mưa đối với ô tô. Hình 1.5G 


Từ đó tính được v; = 57,73 km/h. 


b) vọ= — L =28,87 kmh. 
tan6 


0° 
Chọn hệ trục toạ độ gắn với mặt đất có trục Ox theo hướng Tây - Đông, 
trục Oy theo hướng Nam - Bắc.: Vectơ vận tốc của xe A có các toạ độ là 
Vạo = (—40 ; 0) ; vectơ vận tốc của xe B có các toạ độ là Vpo_ = (0 ; 60). 
Vận tốc Vpạa, của xe B đối“với xe A được tính theo công thức cộng vận tốc 
như sau : 

VpA = Vpọ + VoA 

Ta Có : VQA = -VAo = (40; 0) 
Vậy, vận tốc Vpa có các toạ độ sau : 
Dễ dàng tính được độ lớn của vgạ và phương, chiều của nó. 
Kết quả là : 


vpa = 72,11 km/h, hướng Đông — Bắc làm một góc 56,3”so với hướng Đông. 
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ến.. 


2 2 
-~——`| 0,412 m/ 0,396 m/s” 0,384 mW° 0,389 m/Z - 


Như vậy, trong phạm vi sai xố cỡ hàng mm/sŸ, ta có thể coi gla tỐC của 
chuyển động là không đổi và bằng giá trị trung bình của các gia tốc là 


0,395 m/s” 
1.30. Cách tính tương tự bài tập 1.29. 


Kết quả như sau : 
: | 40cm~- | 60cm~- | 80cm~+ | 100cm~+ |. : 
60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 140 cm 
982 982 982 
m/ m7 m7 


Trung bình của gia tốc g là 9,79 m/s” Có thể coi rơi tự do theo quy luật 
của chuyển động biến đổi đều (gia tốc không đổi). 


Khoảng cách 
(từ... đến...) 


1.31. E đúng. Gia tốc có giá trị âm bằng —2 m/s”, vận tốc ban đầu có giá trị 
dương bằng 10 m/s. Gia tốc và vận tốc ban đầu ngược dấu, chất điểm 
chuyển động chậm dần đều theo chiều của vận tốc, tức là chiều dương: 
của trục Ox. Vận tốc giảm dần độ lớn cho đến khi bằng không, còn gia 
tốc luôn luôn bằng —2 m/sˆ, chất điểm tăng dần vận tốc theo chiều âm của: 
trục Ôx. 

1.32. a) Sai. Đồ thị vận tốc của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng Song 
song với trục thời gian. 


b) Đúng. Trong khoảng thời gian từ 0 s — t¡ s, cả hai xe đều có vận tốc 
dương và gia tốc âm, trái dấu nhau, do đó chuyển động là chậm dần đều. 
c) Sai. | 

d) Đúng. Hai đường biểu diễn song song với nhau, hệ số góc bằng nhau 
nên gia tốc của hai xe là như nhau. 


102 


e) Sai. Hai xe đuổi kịp nhau lúc t = 


1.33. B đúng. Ta có vˆ= 2as = 2.0,5.100 = 100 (m/s)”, từ đó v = 10 ms. 
1.34. D đúng. Ta có —v” = 2as', bay —100 (m/s)” = 2a'.50. Từ đó suy ra a' = —I m/sˆ 
1.35. a) Vận tốc tức thời tại B được tính gần đúng theo công thức : 


Đà ý XG¬Xã.. 21-15 
B` t-tA 08-0 


= 24,375 cm/s 


Tính tương tự cho các vị trí khác, ta có kết quả sau : 


Thời điểm (s) 


Vận tốc (cm/s) | 24,375 20,625 16,875 13/125 | 9,375 


Vận tốc giảm dần, chuyển động là chậm dần. 

b) Gia tốc trung bình trong khoảng thời gian t = 0,4 s đến t = 0,8 s, tức là 
từ vị trí B đến vị trí C, được tính theo công thức sau : 

vc—vn _ 20,6- 24,4 _- 
ttTtg 08-04 - 


Tính tương tự cho các khoảng: khác, ta có được kết quả sau : 


~9,5cm/s” 


âi = 


- 9,375 - 9,375 _ 9/375 -9375 


Gia tốc trung bình là không đổi, do đó chuyển động là chậm dần đều. 


1.36. Dùng công thức tính vận tốc tức thời. Ví dụ, tính vận tốc tại vị trí B : 


“.:.=..ốẽ.... 
Vg= TJng sa T 00-0 — 0,875 m/s 
Tương tự ta có : vc = 0,625 m/S ; vp = 0,375 m/s. 
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1.37. a) Hình 1.6G. 


Ỷ 
= œ ¬ 4.7 — -—[ Ỹ 
b)f= 2n = 2314 =0,75s. 
TsÓ< l33t ¬ [ 
f : 


c) v= rœ@'= 5.4,7 = 23,5 cm/s. 


1.38. Tốc độ góc : 
Hình 1.6G 


œ = 5 vòng/g1ây = 5.27 rad/s = lŨw rad/s. 

Tốc độ dài : v = rœ = 0,4.10.z = 4z m/s = 12;56 mị/s. 

Gia tốc : a= rø@ˆ = 0,4.(101%)7 = 394,4 m/s”, hướng vào tâm đường tròn. 
2 6? 


1.39.a-— 2 vê de 12 m/sẼ 
T 3 


1.40. a) vỀ=ar= 7gr = 7.9,8.5 = 343 (m/s)Ÿ, từ đó v = 18,5 m/s.. 


)"....ẽẽ 
T 2T 


1.441. v = vj0,15.3,5.10!2 = 7,25.105 mụs. 


1.42. a) Trong một ngày đêm (86 400 s); một điểm ở xích đạo vẽ một vòng theo 
chu vi của Trái Đất. Tốc độ dài của nó bằng :. 


.60 vòng/phút = 35,4 vòng/phút. 


vả._ 2nRp _ 2m6400.10” 
“Tp 86400 


mí/s = 465,2 m/s = 1674,7 km/h 


Tại vĩ độ 45”, bán kính đường vĩ tuyến là : 
_= O 
R „vo = Rp.cos45 
Tốc độ dài của một điểm ở vĩ độ 45” bằng : 
2zR 45 _— 2mRp.cos 459 


và, = 3⁄29 m/s = 1184,7 
đh NỤ 86400 Phối Gn,? I ,RENG 
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b) Ta nhận thấy, trong chuyển động quay của Trái Đất xung quanh trục của 
nó, tốc độ dài có giá trị lớn nhất ở xích đạo. Người ta lợi dụng điều này để 
phóng các con tàu vũ trụ. Vì lí do đó nên Guy-an nằm gần xích đạo được 
chọn làm nơi đặt bệ phóng tên lửa vũ trụ của Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ 
châu Âu. 

c) Hướng phóng các con tàu là hướng Đông vì Trái Đất quay theo chiều từ 
Tây sang Đông. Như thế lợi dụng được tốc độ quay của Trái Đất. 


1.43. — Cách ï : Tính theo bảng số liệu. 
+ Lấy giá trị lân cận của t = 0,2 s. 


0,2 T— 2,2) 


+ Tính gần đúng vận tốc tức thời v= =2) 


= 0,40 m/s. 


—~ Cách 2 : Tính theo đồ thị. 

+ Trên đường cong, lấy điểm M ứng với t = 0,2 s. 
+ Tại M, vẽ tiếp tuyến với đường cong, cắt trục t tại t = 0,08 s. 
+ Ta nhận thấy là ứng với s = 30 cm thì t ~ 0,78 s. 
(30 - 0) 


+ Tính gần đúng vận tốc tức thời v = (78008) = 0,43 m/s. 
Trong hai cách tính kết quả có sai khác nhau. Trong phạm vi sai số, có thể 


chấp nhận được. 


1.44. - Từ đồ thị, ta có nhận xét : 
+ Có ba đường biểu diễn ứng với ba chuyển động khác nhau của bọt khí 
trong ống. 
+ Ống có độ nghiêng lớn thì đường biểu diễn dốc hơn, chứng tỏ vận tốc 
' của bọt khí lớn hơn. 
+ Vận tốc chỉ đồng biến với độ nghiêng chứ không tỉ lệ thuận với độ nghiêng. 
+ Từ đây có thể tính vận tốc cụ thể của mỗi chuyển động. 
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(urrơaeg TI 
ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM ———— 


2.1. 


2.2. 


2.3. 


2.4. 


2.5. 


2.6. 
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Xem Hình 2.1G. 

Trọng lực P được phân tích thành hai thành ` 
phần Tp và T lần lượt cân bằng với các 
lực căng của dây AB và dây AC. Theo hình 
VẼ, ta CÓ : 


mỹ, 


TÌA, = ~56,6N 
cos 307 Hình 2.1G 
TAp = mgtan30° x 28,3N 
C đúng. 
Khi xe đang chạy nhanh mà dừng đột ngột, người ngồi trên xe sẽ bị xô về 


phía trước (do quán tính), có thể bị lao khỏi ghế hoặc bị chấn thương do 
va chạm mạnh vào các bộ phận của xe ở phía trước chỗ ngồi của mình. 

Dây an toàn có tác dụng giữ cho người khỏi xô về phía trước khi xe dừng 
đột ngột. 

Do có quán tính, máy bay không thể tức thời đạt tới vận tốc đủ lớn để cất 
cánh. Nó phải tăng tốc dần trên đường băng mới cất cánh được. Khi hạ. 
cánh, nó đang có vận tốc lớn nên phải hãm dần trên đường băng mới dừng 
lại được. 


Lực do búa tác dụng truyền qua đinh tới tấm ván. Vì tấm ván mỏng và nhẹ có 
khối lượng nhỏ nên lực này gây cho ván một gia tốc đáng kể cùng chiều với 
chuyển động của đinh. Vì vậy mà khó đóng được đỉnh vào ván. 
Nhưng nếu ta áp vào bên kia tấm ván một vật khác (thường là một tấm gỗ 
nặng hoặc một viên gạch...), thì tấm vá cùng với vật này hợp thành một hệ có 
khối lượng lớn. Khi ta đóng đinh, hệ này có gia tốc rất nhỏ (có thể coi gần như 
đứng yên) nên ta dễ đóng được đỉnh ngập vào ván. 

(Hãy liên hệ với câu thành ngữ dân gian : Dao sắc không bằng chắc kê). 

D đúng. 


2.7. Gia tốc của bóng trong thời gian va chạm : 


.W\—V 


ä= 0 
At 
Chiếu xuống trục x (Hình 2.2G) : 
_15-(€ 25 _., 2 Hình 2.2G 
= 00s =800 m/s 
F = ma = 0,2.800 = 160N 
28. 3) Fi=ma=m CS” =m0,5 
0,8 
F¿ = ma; =m Ị =" =m.0,l 
F 
-L =5 
1, 
b) Av = a;At =0,1.1,1 = 0,11 m/s, 
2.9. ~ Ẫ +. Ẫ = 
Fị ai A VA Fa 8a B Vp 


O X 
Hình 2.3G 


Chọn chiều chuyển động ban đầu của vật làm chiều dương của Ox. Lực 

F¡ làm cho vận tốc của vật giảm, chứng tổ F¡ ngược chiều chuyển động. 

Gia tốc của vật trong giai đoạn đầu : 

_ Yp—VẠ _ S8 
tị 0,6 


Khi vật tới B, lực giữ hướng như cũ và tăng độ lớn lên gấp đôi, nên gia tốc 
của vật cũng tăng gấp đôi : 


a; = 2ai = —10 cm/sŸ 
Vận tốc của vật sau 2,2 s : 
V= Vvp + aata = 5 + (—10).2,2 = —17 cm/s 
Dấu âm chứng tô vật đã đổi chiều chuyển động. 
(Có thể khai thác thêm : Vật đổi chiều chuyển động vào lúc nào, ở đâu ?). 


F 
2.10. F= ma; >mị= a (1) 
1 
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F =mạa; = mạ = (2) 


42 
KE 
F =(m¡ +m;)a, suy ra : mị + mạ = — (3) 
a 
Từ (1), (2), (3) ta có : 
1 | 1 
— = — 3+ — 
a ai â2 
aitaoy 8+4 
2.11. a=* =2 =3 m/#? 
m3 
= Vọ 2” 
2 


3Ể 


2 Giải ra, ta được : t = 2 s (loại nghiệm âm). 


Thay số : 10 = 2t + 
2 


2.12. a) Thay số vào công thức : s = vọt + ?` ,tínhraa=2 m/s” 


Thay a vào công thức : F, — F¿ = ma, tính ra FL = 1,5 N. 
b) Sau 4 s đầu, vật đạt tới vận tốc : 
V=vẹ + at = 10 m/s 
Khi lực kéo thôi tác dụng, lực cẩn gây cho vật gia tốc : 
ah = ~0,5 °= 
0,5 
Sau thời gian £' vật sẽ dừng lại : 
v=v+ar=0 
Thaý số, ta được t' = 10 s. 


-] m/s? 


2.13. Theo định lí hàm số côsin (Hình 2.4G) : 
E2 = RỂ + Eƒ —2R,E; cos1509 
Từ đó tính được : F¡a ~ 6,8 N. 


a= Hồ - 34m£ˆ 
1n 
at 
k`= 2” >.2,45m Hình 2.4G 
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2.14. Xem Hình 2.5G. 


v (m/s) 
15 
10 
5 
O 100 200 300 400 †(s) 
Hình 2.5G 


2.15. Lực căng của dây khi đó là 50 N. Dây không đứt. 

2.16. 9,78 m/s” ; 4,36 m/s”. 

2.17. 3,5.10”7N. 

2.18. Gọi khối lượng mỗi quả câu lúc đầu là m, và m; ; lúc sau là mị và m¿. 


Khoảng cách giữa tâm của chúng lúc đầu là R, lúc sau là R'. Khi bán kính 
mỗi quả cầu giảm đi 2 lần, thể tích của nó giảm 8 lần, do đó khối lượng 


cũng giảm 8 lần : mị = x mạ = "h Ngoài ra, theo đầu bài thì 
| 
R'" 
R'=<. 
2 
TT S25 Ko c2 sân Táo đầu Tà mm; 
Lực hấp dẫn giữa hai quả cầu lúc đầu là : F = _ 
" 1 mỊ my 
Lực hấp dẫn giữa chúng lúc sau là : F'=G- 12 = G-Š—Š_ = 


1 _,mạm F l 

“16 n2 2= 16 Vậy B đúng. 

2.19*. Lực hấp dẫn giảm 9 lần, tức là khoảng cách 
từ vật đến tâm Trái Đất tăng lên 3 lần. Lúc 
đầu, vật cách tâm Trái Đất một đoạn R, thì 
sau đó, nó cách tâm Trái Đất 3R, tức là ở 
độ cao 2R so với mặt đất. Vậy B đúng (xem 
Hình 2.6G). 


m=x 


Hình 2.6G 
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2.20. 
2.21. 


2.22. 


2.23. 


2.24. 
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B đúng. 
Gọi x là khoảng cách từ điểm phải tìm đến tâm Trái Đất (Hình 2.7G). Lực 
hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật : 
Rị= cm 
X 
Lực hấp dẫn do Mặt Trăng tác dụng lên vật : 
GM¿m M ~ ~ 
=—— 1 Pa M 
ˆˆ (60R - xỷ " khu TA. 
- I j 1 
RI h Ũ 
Từđó: Š=———~ Rị : i i 
X (60R —x) E———————— ` 


Giải ra ta được : x = 54R. 


Ở cách tâm Trái Đất một khoảng d : Hình 2.7G 
_ GMm 
=¬g 
Ở mặt đất : Fạ= cm 
R 
2 
Từ đó T - tì 1L 
tb \d 550 
2 
L= Vọt = 75m. 


a) + Nếu chọn hệ trục toạ độ như ở Hình 2.8Ga (gốc toạ độ ở điểm thả vật, 
Ox hướng theo Ÿọ, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới) thì : 


a,=0; X.= vọt = 120t 
2 
âu =B) y=ŠT =4,00 
Rút t từ biểu thức của x thay vào biểu thức của y ta được : 
4.9 2 | 
y= — 2x 
1202 


Nếu chọn hệ trục như ở Hình 2.8G b (gốc toạ độ là hình chiếu của 
điểm thả vật trên mặt đất, Ox song song với Vạ, Oy hướng thẳng đứng lên 
trên) thì : 


a, =0; X = vọt = 1201 


a) 


Hình 2.8G 


+ Thời gian từ lúc thả vật đến lúc vật chạm đất là : t = = + 22,6 s. 


Từ đó : / = vọt = 120.22,6 = 2712 m. 


`. I.E ~ 
b) Vọ = += 2n ^ 105 mís. 


2.25*. Chọn trục toạ độ như Hình 2.9G, phương trình quỹ đạo : 


y=-Ê x2 


2 
2vọ 


Khi viên sỏi đi tới vị trí của bức 
` ` gi? 
tường (x = j) thì y= 
' 2Vv§ 


Viên sỏi lọt qua cửa số nếu : 


2 
h-a-b<Š— <h-b 
2Vg 


Hình 2.9G 


III 


2.26. 


2.27. 


112 


SuY ra : 


E: 8 
FÍ2@œ—p) SỲ0 “l2Zm=a=b) 


Thay số ta có : 1,66 m/s < vọ < 1;71 mí. 


Chọn hệ trục toạ độ như Hình 2.10G (gốc toạ độ là đỉnh tháp). Phương 
trình vận tốc của vật : 


À_v„ = Vgcosœ = 10,6 m/s ‹ q) 

Vy= Vgsinœ — gt = 10,6 — 9,8t (2) 

Phương trình chuyển động 
của vật theo trục y : 


2 
y = (vosinơ)t — =— 


= 10,6t — 4,912 
Khi hòn đá tới đất : 
y=-12m. Ta có : 
10,6tT— 4,9” = ~12. 
Phương trình này có một 
nghiệm dương : t = 2,98 s. 


Hình 2.10G 


Thay vào (2), ta có : 
_vu= —18,6 m/s 
Độ lớn của vận tốc khi vật chạm đất : 


v=ajv2+ v2 =xj10,62+18,6? = 21⁄4m/s 


Vận tốc này hợp với phương nằm ngang một góc Ệ : 
V 
cos§B=-Šx~0,5_ hay B~ó60°9 
V 


FBA = FAp 
kAAla = kgAlp 


k,Al 
kạ = —2—`^ = 500 N/m 
An 


2.28. Gọi Ai, A1; là độ dãn của các lò xo Lị, L¿ khi bị kéo với lực F. 


Tạ có : Al= Ali + Al; q) 
; -RF F E 
trong đó : Ai = —; ` .- 
à kịik; 
Thay (2) vào (1) ta được : k = | 


kị+k¿` 
2.29. Vì các vòng lò xo giống hệt nhau nên khi lò xo bị kéo với một lực F nhất 
định, độ dãn của mỗi phần của lò xo tỉ lệ thuận với chiều dài ban đầu 


của nó. 
kêu, HỆ VU 
Ah ÿ 
F F 
Nhưn át khác : =-——? =.—== 
Sát th Xin U ®5 hUNN 
_ ky -SAi,- Í 
Từ đó : CC 0 s0) 
: k AI củ 
ki 
kị =—? = 300 N/ 
h 
kỈ, 
Tương tự : k;„= I = 150 N/m 
2 


2.30. Trong bài này, phải chú ý tới 
vai trò của lực ma sát do mặt 
đất tác dụng vào mỗi người 
(Hình 2.1 1G). 

Khi người 1 đạp vào mặt đất, > + 
chân người 1 tác dụng vào Fï Fì Fạ F2 
đất một lực ma sát F,, mặt Hình 2.11G 


đất tác dụng trở lại chân người 
.1 một phản lực ma sát Fị. Theo định luật II Niu-tơn : 

R=F, @) 
Tương tự, người 2 tác dụng vào đất lực ma sát HE mặt đất tác dụng vào 


. chân người 2 một phản lực R, ta CÓ : 
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2.31. 


2.32. 
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E=E (2) 


Nếu người 1 đạp mạnh hơn người 2 : F > F¿, thì theo (1) và (2), E, > E;. 
Khi đó hợp lực do mặt đất tác dụng lên hệ gồm hai người và dây sẽ hướng 
sang trái, và hệ chuyển động sang trái (người ] thắng cuộc). 
Vậy ai đạp vào đất mành hơn thì sẽ thắng cuộc (muốn trò chơi được công 
bằng, phải đảm bảo cho mặt đất ở chỗ hai người đứng có độ ráp giống nhau). _ 
— Xe đứng yên : không có lực ma sát nghỉ. 
— Xe chuyển động nhanh dần đều : Fm¿ạ do sàn xe tác dụng đã gây cho 
hòm gia tốc a (bằng gia tốc của xe). | 
Fm¿n = ma 

(ng hướng cùng chiều chuyển động của xe). 

Nếu a > kg thì vật trượt về phía sau so với sàn xe. 


— Xe chuyển động chậm dần đều : F,„... = ma. 


msn 
Từng hướng ngược chiều chuyển động của xe. Nếu lai > tạp (chẳng hạn 
khi xe hãm gấp) thì vật trượt về phía trước so với sàn xe. 


- Xe chuyển động thẳng đều : không có F 


msn" 


Hồm chịu tác dụng của lực kéo F, 
trọng lực P, phản lực pháp tuyến 
N và lực ma sát Fms (Hình 2.12G). 
Vì hòm chuyển động đều nên : 

EtUTI+N LPav=D 
Chiếu xuống Ox : 


F.cos œ—Ema=0 (1) 


Chiếu xuống Oy : : 
F.sinư mg +N=0 (2) 


Hình 2.12G 


Ngoài ra : Fma=HÙN  @}) 


8-BTVL 10(NG}-B 


Từ (1), (2),(3)tacó: E=——PtŠ_ — x„564N. 
COSƠ + Lụ, sinœ 


V v2 
2.33. t= —- ~ 2,04 s ; s=—Ủ- x5,Im. 
Hị8 2uE 


Các đáp số không phụ thuộc m. 


2.34*. Xem Hình 2.13G. 


~ ~ 


~ Fmại Fmai R1 
O X 
. Hình 2.13G 


Lúc đầu, tàu chuyển động đều do lực kéo cân bằng với lực ma sát lăn : 
Fy= F„„=HjMg — (M là khối lượng cả đoàn tàu) 


Khi phần đuôi tàu bị tách khỏi đoàn tàu, lực ma sát hãm nó với gia tốc : 


ụ ng 
- — 
ai = —w— = -Hi 
4 
Thời gian để phần đuôi tàu dừng lại : 
Lm TÝ0 _ Vo 
âi HịB 


Trong khi đó, phần đầu tàu có gia tốc : 


3M 
— Hy — Đmsi, — u;Mg HKƯờnN: — MHụg 


2” 3M 3M 3 
4 4 
Sau thời gian t, phần đầu tàu đạt vận tốc : 
HE Vọ _ 4, 


V2 = Va + 2Í = Va + 
2 0 2 0 3 H/B 3.0 
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2.35. 


2.36. 


2.37. 
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b) - Trong hệ quy chiếu gắn 


a) Lực ma sát nghỉ E„ do Fạ 


tấm ván tác dụng lên mẩu gỗ 
làm cho mẩu gỗ chuyển sang. 


trạng thái chuyển động. Hình 2.14G 


— Khi lực kéo không lớn lắm, 

gia tốc của tấm ván và mẩu gỗ còn nhỏ. Trong hệ quy chiếu gắn với tấm 
ván, lực quán tính tác dụng lên vật 1 chưa đủ thắng lực ma sát nghỉ, nên vật 
1 vẫn đứng yên so với vật 2 (Hình 2.14G). 


với bàn, lực ma sát E„ làm 


cho vật 1 chuyển động về 
bên phải (so với bàn). 


— Trong hệ quy chiếu gắn với 


tấm ván, F,À, tháng F¿¡, vật Ï Hình 2.15G 


chuyển động từ B về phía A 
(Hình 2.15G). 


Lực quán tính làm cho dây lệch sang bên phải, chứng tỏ gia tốc của tàu 
hướng sang bên trái. Với gia tốc hướng sang trái, có thể là tàu chuyển động 
nhanh dần về bên trái hoặc chậm dân về bên phải, nhưng ta không biết 
được đích xác là trường hợp nào đã xảy ra. Vì vậy A, B đều sai. Độ 
nghiêng của dây cũng không liên quan gì tới vận tốc. Vậy C cũng sai, chỉ 
có D là đúng. 


Trong hệ quy chiếu gắn với máy bay, người Fạ 
phi công chịu tác dụng của trọng lực, lực 22 Sóc 
quán tính li tâm (do máy bay chuyển động s4 NI N 
tròn) và phản lực của ghế ngồi (Hình 2.16G). tiẾi = N 
¬ Bà — ¬ { 
P+E+N=0 : 
\ z ! 
“Tại điểm cao nhất A : S Ng h 
P+NA=F, vn =. 
NA=F,-P=m XỔ =765N se F 
AT*q " R BỊ~ Fq 
Hình 2.16G 


2.38. 


2.39. 


2.40. 


.(Hình 2.17G) : 


Tại điểm thấp nhất B : 
` v2 

Np = Fạ+P=m R8 =2235N 
Các trị số NA, Ng cũng là trị số của lực nén của người phi công lên ghế tại 
A và B. 
Nếu dùng hệ quy chiếu gắn với mặt đất, thì ta lập luận là vật văng ra khi 
lực ma sát nghỉ cực đại không đủ để đóng vai trò lực hướng tâm (xem bài 

tập ví dụ 3). 

Nếu dùng hệ quy chiếu gắn với bàn, thì ta lập luận là vật vãng ra khi lực 
quán tính l¡ tâm thắng lực ma sát nghỉ cực đại. 
Cả hai lập luận cùng dẫn tới : 


m@ˆr > Hạmg 
m (2mn) r > hạmg 


l lụ B Xnefei 
> —.|——z~0,5 
n2 TT r. vòng/B1ây 


§ 


Phản lực N của thành bình đặt lên 
vật là lực hướng tâm. Do có lực 
này mà xuất hiện lực ma sát nghỉ 
giữ cho vật khỏi bị rơi xuống 


Fmsn = P 
trong đó : P=mg Hình 2.17G 
và Fmsn < HạN = uạmoœˆ T= uạm(@mn)” T. 
Do đó : mg < tạm (2mn)”r 
Từ đó Hị = 2n TÍng ~ 2,88 vòng/giây ~ 173 vòng/phút. 


Có thể. Chẳng hạn một vật có thể chuyển động tròn đều dưới tác dụng của 
một lực hướng tâm có độ lớn không đổi. 
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2.41. B đúng. 
Vật chuyển động chậm đần đều lên phía N, tới một độ cao nhất định thì đạt 
tới vận tốc v = 0. Vì tanœ > k„ nên vật sẽ chuyển động nhanh dần đều 


xuống phía M. 
2.42*. Từ công thức a= g(sinơ — H;cosơ) 
ta rút ra Hị = tang - - (1) 


ðcosœ 
Khiœ=20°,  A/=DE —-CD=CD —-BC = BC - AB 
= 12,5 — 10 = 10 —7,5 = 7,5 —5 = 2,5 mm. 


a= _ = 1,562 5 m/s” 
+ 


Thay vào (1) ta được : „ ~ 0,194. 


Khi œ=42”, A/=QR —PQ =PQ -NP = NP -MN 
= 34 —26 = 26 — 18 = 18 - 10 =8 mm 
a=^ ~5 m/ 
1 $ 


Thay vào (1) ta được : Hụ “ 0,213. 


Ta có giá trị trung bình của lu : 


hị + 
Hị = .— ~Ú/2 
2.43. a) Với hệ 2 vật : 
mị +m› : 


b) Với vật 2 : 
mg —T = mạa 
T=m;(g - a) =1,41N 
c) Khi vật 2 chạm đất, vật 1 có vận tốc : 
v=2ah = 2,26 m/s 


Gia tốc vật 1 sau khi vật 2 chạm đất : 
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nộ Ha -1,96 m/sˆ 
mài 
Vật 1 còn chuyển động thêm : 
v? - v2 5 Ú5= 226 
2ã 2.(_-L96) 
2.44. Độ lớn gia tốc của mỗi vật : 


=l3m 


=.002— BỊ ĐỆ v3 2n (s2 
ma + mạ 


Cho tới lúc hai vật ở vị trí ngang nhau, mỗi vật đều đi một đoạn 5 : 


h_ RỂ 
S2 Za 


t= (ộ =0455 
a 


2.45. a) Nhận xét : P„ > Ptxy + Fmsn ma„ nên vật m¡ chuyển động lên trên, vật mạ 
chuyển động xuống dưới (Hình 2.18G). Gia tốc của hệ bằng : 
P — Địy — Emạ 


mị +m; 


a = 
_ Tag ~ m¡gsinœ - m¡H;gcosœ 
mị +m; 
= 1,6 m/sŸ 
Trong đó ta đã thay Fme may = Emey bằng : 
Em = Hựn¡gcosœ ~ 0,85 N 


b) Trong trường hợp này ta nhận thấy : 


Pl¿S Hộ:† Psimás Œ) 
nên hệ không chuyển động (Hình 2.19G). 
Ta có a = Ö. 


Lúc này lực ma sát nghỉ chưa đạt tới giá trị 
Ki nh Hình 2.19G 
F = PI„ — P;¿ = g(m¡sinơ — m;) = 0,49 N 


m5n 
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2.46. B đúng (nếu tanơ > Lạ thì vật trượt xuống được). 


2.47*. Thành phần của trọng lực song song với mặt phẳng nghiêng : 


P„ =mgsinơœ = 05982 =3,46N 


Giá trị cực đại của lực ma sát nghỉ giữa vật và mặt phẳng nghiêng là: 


lại = LạmgcoSGŒ = 0505.082 =1,73N 


Tnsn10ax 2 
P¿ có xu hướng kéo vật trượt xuống. Giá trị của nó lớn hơn giá trị lớn nhất 
của lực ma sát nghỉ. Do đó lực ma sát nghỉ đạt tới giá trị cực đại đó : 
Eme= L73N 
Vì vật ở trạng thái cân bằng nên : 


T + Fmsn —= hy 
N =P, 


Từ đó : T= P¿ — Emsn = 3,46 — 1,73 = 1,73N 
NÑ =mgcosơ = 3,46N Hình 2.20G 


2.48*. a) Lúc đầu (m¡ chưa chạm đất), hệ chuyển động nhanh dân đều, nên 
khoảng cách giữa các chấm trong đoạn AF tăng dần. Sau khi m¡ chạm đất, 
lực ma sát trượt làm cho m;„ chuyển động chậm dần, nên khoảng cách giữa. 
các chấm trong đoạn FL giảm dần. 

b) Trong đoạn GLL : 
A/ = KL —IK = IK - HI = HI -GH = —5 mm 


_=1ar3 
a _A _ =0 — z—3,125 m/sf 


tt 0,042 
Trong đoạn này : a = -FL25 _ HE 
"2 
a 
Hị = "g = 0,32 
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2.49. 


c) Trong đoạn AE : 
AI' = DE ~ CD = CD - BC = BC ~ AB = 11 mm 


„ÁP 11.102 
ar= ÂF - 


==—=——z- *~6,88 m/sˆ 
tt 0/04 
Trong đoạn này : a' = (m — Hưn)E, 
mị + m; 
Rút ra : mạ = ma) = 0,117 kg. 
a TH;E 
— Tính chất đàn hồi của dây cao su thông thường dùng trong sinh hoạt là 


không đồng nhất trong quá trình dãn ra và co lại. 

— Hệ số đàn hồi luôn biến đổi theo độ dãn của dây cao su. 
— Mối quan hệ giữa độ dãn và lực đàn hồi không đơn trị. 
— Không thể dùng dây cao su này làm lực kế. 


- Trong khi đó, hệ số đàn hồi của lò ko trong bài đã học là không đổi 
(trong giới hạn đàn hồi). 
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(lurơug TII 


TĨNH HỌC VẬT RBẰN Eitrtrrtee<<==—————— 


3.1. 


3. 
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I. a) Những lực đặt lên hòn bi gồm : lực 


¬Ị 


căng của sợi dày T hướng lên trên và 


trọng lực P hướng xuống dưới. 


b) Do hòn bi chỉ chịu tác dụng của hai 
lực cho nên điều kiện cân bằng của nó là 


P 
T+P=0,hay T=-P _ Iề 
Hai lực tác dụng có cùng độ lớn, cùng 5 
phương nhưng ngược chiều. 
Hình 3.1G 


c) Từ công thức trên, ta có độ lớn của hai 


lực là T= P= 0,2.9,8 = 1,96N. 


2. a) Lực kế đo giá trị của lực do sợi dây đặt lên móc C. Sợi dây có khối 
lượng không đáng kể, lực đó biểu thị lực căng của sợi dây tại mọi điểm của 
đây. Số chỉ của lực kế là 1,96 N. —- 


b) Lực kế đo giá trị của lực căng của sợi dây, bây giờ bằng 2,2 N. Điều kiện 
cân bằng của hòn bi bây giờ là : 

T+F+P=0 
trong đó, F là lực tác dụng của nam châm lên hòn bi. 
Từ đó suy ra : 

T=-+E) 
Lực căng T tăng lên, có giá trị lớn hơn trọng lực, do đó lực F có phương 
thẳng đứng và hướng xuống dưới, cùng chiều với trọng lực P (Hình 3.1G). . 


1. a) Xem Hình 3.2G. 
b) Các lực đặt lên quyển trên (1) gồm : 


— Trọng lực Bị đo Trái Đất hút nó. 


— Phản lực do quyển dưới (2) tác dụng 
Bạ. 
Quyển sách nằm cân bằng, vậy : 


Lực do quyền dưới tác dụng lên quyển 
trên có độ lớn bằng trọng lượng quyển 
trên và hướng lên trên. Ta có F;¡ = 10N. 


Các lực đặt lên quyền dưới gồm : Đai 

— Trọng lực B, do Trái Đất hút. 

~ Lực do quyển trên tác dụng Ra. 

— Phản lực do mặt bàn tác dụng N. 

Quyển dưới nằm cân bằng, vậy ta có : 

| B +E„+N=0 () 

Theo định luật III Niu-tơn, tác dụng tương hỗ giữa hai vật (1) và (2) cho : 
Bị; = -Bại @ 


Vậy lực Fj; có độ lớn bằng độ lớn của lực E;;, bằng 10 N và hướng 
xuống dưới. 

Theo công thức (l), ta có : 

Phần lực N hướng lên trên và về độ lớn thì N = P; + Fị; = P; + Pạ = 
=18+10=28N. 

2. a) Các lực đặt lên hệ gồm : 

— ực hút của Trái Đất P. 

— Phản lực của mặt bàn N. 

b) Ta có: P = Bj + Ö, ;P=P¡ +P„= 10 + 18=28N 

Hệ nằm cân bằng : P + N = Ö 

Suy ra : N=-P 

Phản lực N của bàn đặt lên hệ bằng và ngược chiêu với trọng lực P :N=28N. 


123 


c) Theo định luật tác dụng tương hỗ, hệ tác dụng lên mặt bàn một lực bằng 
và ngược chiều với phản lực N, tức là bằng P. 
(Không nên nhầm lẫn giữa lực của hệ đặt lên mặt bàn với trọng lực của hệ, 
tuy rằng hai lực đó bằng nhau cả về độ lớn lẫn phương, chiều). 
3.3. Tương tự bài tập 3.1. Lực lò xo đặt lên vật bằng trọng lượng vật và có chiều 
ngược lại. | 
3.4. 1. Lực kế chỉ trọng lượng của vật P = mg = pm” hạ. 
Thay các giá trị vào công thức, ta được : 
P.= 2700.3,14.0,012.0,2.9,8 = 1,66 N 
2. a) Xem Hình 3.3.G. 
b) Các lực đặt lên hình trụ gồm : 
Trọng lực P, lực đẩy Ác-si-mét A và lực căng T 
của lò xo. 


Lực đẩy Ác-si-mét A hướng thẳng đứng lên trên, 
và có độ lớn bằng : 


A =pw?hg 
= 1 000.3,14.0,012.0,2.9,8 Hình 3.3G 


=0,615Nx~0,62N 
Hình trụ nằm cân bằng, ta có : 


P+A+T=0 
T=-(P+A) 
Do P và A ngược chiều nhau nên giá trị của T bằng : 
T=P-A=1,66-0,62=1,04N: 
Vậy số chỉ của lực kế là 1,04 N. 
3.5. a) Liệt kê các lực đặt lên vật : 
— Trọng lực P đặt ở trọng tâm, hướng thẳng đứng xuống dưới ; 
— Lực căng T có phương của sợi dây, hướng lên phía trên ; 


— Lực điện F có phương nằm ngang, kéo vật làm dây lệch khỏi phương 
thẳng đứng (xem Hình 3.4G). - 
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3.6. 


b) Do vật nằm cân bằng, ta có : 

P+T+E=0 (1) 
Chọn một hệ toạ độ xOy, có gốc trùng với vật, trục Ox nằm ngang hướng 
theo chiều lực F, trục Oy thẳng đứng hướng lên trên. Phương trình vectơ (1) 
có hai thành phần là : 


— Trên trục Ox : Ö + (—T.sinœ) + F = 0 (2) 
— Trên trục Oy : — P+ T.cosœ + 0 = 0 )_ 
Từ hai phương trình (2) và (3), ta suy ra : 
tan œ = = 
P 


Thay các giá trị của P và F vào công thức trên, ta 
được : 


341023 : Hình 3.4G 
tan œ = = =0,6, hay œx~3l1 


c) Lực căng của sợi dây : 
-3 
TĂ= + _ 3.10 
SIn œ sin319 


=5,8.10N 


Hợp hai lực song song F¡ và F; cùng chiều có giá trị bằng : 
F=Fi+F¿ (1) 

Đường tác dụng của hợp lực E chia trong hai lực F¡ và F; theo công thức tỉ lệ 

nghịch với độ lớn hai lực. Ta có : 
R5 B+P, 


dạ dị dị+d; 
(Các bài tập 3.6 và 3.7 giải được nhờ các công thức (1) và (2)). 


(2) 


Các dữ kiện của bài tập 3.6 là : d= dị + dạ = 0,2m; F¡ = 13N; dạ = 0,08 m. 
Từ các công thức trên, ta có : 


R+F— 13 
02 0,08 
4 0,2.13 
Từ đó : SN Su vương =325N 


F¿ạ=F—Fi=32,5— 13 = 19,5N 
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3.7. Theo đầu bài, F¡ + F; = 20 + 30 = 50N; d; = 0,8 m. Sử dụng công thức (2) 
d 
ở bài tập trên, ta có : d = dị + dạ = (Fị + F;) _n 


Thay số vào, ta được : đ= 2 m. 
3.8. Cách giải tương tự các bài tập 3.6 và 3.7. Chú ý các công thức liên quan hà: 


F= |E; - | q) 
đd= Jd;ạ - dị| (2) 
Ôn Ôn 
d, dị d G3) 


Theo đề bài tập 3.6, biết d = 0,2 m; F¡ = 13 N; d;ạ =0,08 m. 
Kết quả cho : F = (0,2.13) : 0,08 = 32,5N 
Fạ=FEF+Fị¡ =32,5 + 13=45,5N 
dị =d+ dạ =0,2 +0,08 = 0,28 m 
Theo đề bài tập 3.7, biết F¡ = 20 N ; F; = 30 N ; dạ = 0,8 m. 
Kết quả cho : F= 10N ; d=0,4m; d¡ = 1,2 m. 
3.9. a) Các lực được biểu diễn trên hình 3.5G. 


'b) Eạny = Psinoœ = TP. 


c) Psinơ¡ = HN = unPcos0 
táng:=j=1‡yơ¡=45" 
3.10. 1) Độ dãn của lò xo : 


F=kAf Hình 3.5G 
E 2 
Al=~=so = 0,04m = 4cm 


I= lạ + AI = 50 + 4= 54 em 
2)F.= Psing = 7P = kÃf' 


_=. 
Al=s. sọ = 0,02 m= 2cm 
I=io+ AI =50+ 2= 52 cm 


Nc 


N=Pcosơ = 2= 43 =1/73N 
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3.11. a) Dấu trừ (momen lực âm). 
b) M =FE.OA. sino. 


V 


c) M= SG + 2,6N.m. 
3.12. a) Dấu cộng (momen lực đương). 
b) Đường vuông góc của hai giá. 
c)M=F.AB. sinơ. 
3.13. M =P.OG.sinơ = 0,03.9,8.0,2.sinơ ~ 0,06.sinơ N.m. 


2 


œ=2.M = 0,06“ ~ 0,04N.m ; œ =s:M =0,06N.m;œ=n,M=0. 
3.14.F=3,1N. 


4.15*. a) Gọi Pạ là trọng lực của quả cân. M¡ là momen đối với trục I của trọng lực 
phần phía AI của cân ; M; là momen đối với trục I của trọng lực phần phía 
BI của cân. Khi Pọ treo ở O thì cân thăng bằng. Ta có : 
M¡=M; +Pạ.IO q) 
Treo một vật trọng lượng P tại K thì phải đặt Pạ tại vị trí B. Cân nằm thăng 
bằng, ta có : 
P.AI + M¡: = M;, + Pọ .IB = M; + Pg.IO + Po.OB (2) 
Chú ý đến (1), ta có : 


P.AI = Po.OB, hay P= 20B 


¬. 
Vậy, trọng lượng P treo ở K tỉ lệ với khoảng cách OB, hệ số tỉ lệ bằng SYn 
| P.AI 20.5 
k0: 95. 88xù 


3.16*. a) Xét viên gạch 4 nằm trên cùng. 
Nó chỉ có thể nhô ra ngoài viên 
gạch 3 nhiều nhất bằng nửa chiều 

l Kh2 
đài L của gạch : aa = 2L. Tiếp 
theo; để hệ hai viên gạch 3 và 4 
nằm cân bằng thì giới hạn ngoài 
cùng của đường tác dụng của trọng 


Hình 3.66 


li 


lực hệ hai viên gạch 3 và 4 là mép phải của viên gạch 2. VỊ trí của đường đó 
được xác định bằng quy tắc tổng hợp hai lực song song, cùng chiều (bằng 
nhau, bằng 'trọng lượng của mỗi viên). Đường này nằm cách mép phải của 


viên gạch 2 một đoạn aa = 2L Tương tự, để hệ ba viên gạch 2, 3,4 nằm 


cân bằng thì hợp lực của chúng có giới hạn ngoài cùng của đường tác dụng 
chỉ có thể đi qua mép phải của viên gạch 1 dưới cùng. Cũng bằng phép tính 
hợp lực, ta có thể xác định được khoảng cách nhô ra của viên 2 so với viên ] 


là a› = sL Cuối cùng, trọng tâm của hệ 4 viên gạch cách mép bàn nhiều, 


l 3g. kì z ` ] 
nhất chỉ có thể nằm trên đường thắng đứng cách mép bàn một đoạn ai = gL 
(xem Hình 3.6G). 

1 1 s) 25 


: ¬- _ “2y. 
b) Vậy khoảng cách h= [2 +2 +2 + L=zzk 


3.17. B đúng (xem bài học 27 SGK). 


3. 18. 


B đúng. Hai lực đặt vào quả cầu. 


3.19. C đúng. Vì khi cân bằng ta có Pạd¡ = P;d; ; mà dị < d;, do đó Pạ > P;. 
3.20. B đúng. Có thể tính được dễ dàng. 


3.21. 


3.22. 
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Chú ý vai trò của lực ma sát giữa ngón tay với cây gậy và áp lực đè lên 


mỗi ngón. Sự dịch chuyển của cây gậy phụ thuộc vào vị trí của trọng tâm 


của nó đối với hai ngón tay. 
— Khi dịch ngón tay phải về phía tay trái, giả sử ban đầu ngón tay phải dịch 
chuyển so với gậy, cây gậy đứng yên so với ngón trái, thì : 
+ Đến một lúc nào đó, cây gậy sẽ đứng yên so với ngón phải và trượt trên 
ngón trái. 
+ Tiếp theo, cây gậy lại đứng yên so với ngón trái và dịch chuyển so với - 
ngón phải. 
+ Quá trình lặp lại luân phiên cho đến khi hai ngón tay chạm nhau mà 
cây gậy không rơi. 
—Nếu sau đó dịch ngón phải theo chiều ra xa ngón trái thì cây gậy luôn 
đứng yên so với ngón trái và sẽ rơi khi ngón phải ra ngoài đầu gậy. 
- Tại D phải có lực ma sát đủ lớn để giữ D không trượt. D trở thành tâm 
quay của Vật. 


_ — Điều kiện cân bằng momen lực đối với điểm D cho : 


E2 _ rp, suy ra F = mp2 
2 2b 


— Dùng thước đo a và b, từ đó tính được F. 


Qlttrơug IV 


4.1. 


4.2. 
4.3. 
4.4. 


4.5. 


CC ĐỈNH LUẬT BẢO TOÀN mmmmmmmmmm— 


B đúng. Cùng động lượng, nên vật có khối lượng nhỏ thì vận tốc lớn. Khối 
lượng nhỏ thì lực ma sát cũng nhỏ, lại thêm vận tốc lớn ; do đó thời gian 
chuyển động trước khi dừng sẽ dài hơn. 

D dúng. 

Vectơ B. Dựa vào đẳng thức vectơ : Ö —Ủị¡ = FAt, SUY ra Fcó hướng của B. 


Khi chim bay lên, hợp lực N - P theo phương thẳng đứng (N là phản lực 
của thanh ngang đặt lên chân chim) tác dụng hướng lền trên gây ra biến 
thiên động lượng. Áp lực từ chân chim đặt lên thanh ngang sẽ lớn hơn 
trọng lực, do đó số chỉ tức thời của lực kế tăng lên. Ngược lại, khi chim 
bay xuống, số chỉ tức thời của lực kế giảm (xem thêm bài tập 4.8). 

Cánh quạt có cấu tạo dạng xoắn, do đó khi quay tạo ra một luồng không khí 
bị đẩy về phía sau. Động lượng mà dòng khí mang theo về phía cuối máy 
bay trong 1 s bằng phản lực của dòng khí tác dụng lên cánh quạt của động 
cơ gắn với cánh máy bay và làm máy bay chuyển động về phía trước. 


Như vậy, nguyên nhân chuyển động của máy bay dùng cánh quạt là phản 


..... lực từ phía dòng không khí bị cánh quạt đẩy về phía sau tạo thành lực kéo 


:4.6. 


K"Ã 


của máy bay. Đối với tàu thuỷ, nguyên tắc hoạt động của chân vịt cũng 
giống như cánh quạt của máy bay. 

Chia đĩa thành những cặp nguyên tố có khối lượng Am bằng nhau, nằm đối 
xứng qua tâm trên một đường kính bất kì của đĩa. Vận tốc dài v = œr (r là 
khoảng cách tới tâm đĩa) của mỗi nguyên tố Am có độ lớn bằng nhau, nhưng 
có hướng ngược nhau. Vì thế, tổng động lượng của từng cặp nguyên tố khối 
lượng là bằng không. Suy ra động lượng của cả đĩa cũng bằng không. 

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ kín gồm prôtôn và hạt œ, ta có : 


mpVp = mpVb + mạVợẹạ 
m;(Vp +v;) _ 167.1016.107 -21 
mụ:=—PSP CB. = TT ?——=668.10” kg 
Vụ 4.10 


B-BTVL 10(NC)-A 129 


4.8. 


4.9. 
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a) Xe chỉ chịu tác dụng của trọng lực P 

và phản lực N hướng vuông góc với mặt 
đường. Chọn hệ trục toạ độ xÖy như 
Hình 4.1G. 

Theo phương ngang, tổng động lượng. 
của hệ xe-đạn được bảo toàn vì không 
có ngoại lực tác dụng. 


Chọn chiều đương là chiều chuyển động Hình 4.1G 
ban đầu của xe, ta viết được : 
MV —mnvcosơ = (M +m)u 
_ MV-mvcosœ 
M+m 
Vận tốc u của xe (có đạn nằm ở trong) sau va chạm có phương ngang và có 
chiều tuỳ thuộc dấu của hiệu MV — mvcosơ. 
b) Giả thiết thời gian va chạm là At. Theo phương y, động lượng của hệ 
xe-đạn sẽ biến thiên vì có ngoại lực tác dụng. Ta có đẳng thức về xung 
lượng của lực : 


FAt= Áp 
Từ đó : (N— P)At =0 — (— mvsinơ) = mvsinơ 
SUy Ta : N_P= Š"5 cọ, 
At 


Kết quả trên cho biết N > P, tức là áp lực vuông góc của xe lên mặt đường 
lớn hơn trọng lượng của xe. Có thể nhận xét thêm : nếu bắn viên đạn theo 
phương nằm ngang vào xe, tức là sinœ = 0, thì ta lại có N = P. 
a) Biến thiên động lượng của khí phụt ra trong 1 s : 
Ap = 1300.2 500 = 325.10” kg.m/s 
b) Lực đẩy (phản lực) : 
_ Ap _ 325.10! 
— Át 1 
c) Sau giây đầu tiên, trọng lượng tên lửa chỉ còn bằng : 
P' = 300.10” — 1,3.10”).9,8 = 292,7.10' N 
Lực tổng hợp đặt vào tên lửa tại giây đầu tiên : 
E— P' =325.10~— 292,7.10! = 32,3.10'N 
Lực này chính là lực đẩy tên lửa đi lên theo phương thẳng đứng. 


¬ F 


= 325.10! kg.m/s” = 325.102 N 


9-BTVL 10(NC)-B 


4.10*. Động lượng của hệ ếch — ván được bảo toàn theo phương ngang, nên : 
mvạcosơ = Mu Œ) 


trong đó vọ là vận tốc của ếch và u là vận tốc của ván đều tính đối với mặt nước 
nằm yên. Để ếch nhảy tới mép cuối của tấm ván, cần thoả mãn điều kiện : 
L - ưt = (vạcosœ)+ (2) 


2vọ S 


với + là thời gian nhảy của ếch. Thay t=“ 0 5 (dùng kết quả bài toán 
8 


chuyển động của vật bị ném xiên, bài 1§ SGK) vào (2) và giải hệ phương 
trình (1) và (2) sẽ được : 


Vọ— 


4.11. Gọi vận tốc của thuyền đối với bờ là v, vận tốc của người đối với thuyền 
là u. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền. Định luật bảo 
toàn động lượng áp dụng cho hệ kín người — thuyền : 

Mv + m(v—u)=0 
Chú ý rằng các vận tốc đều phải tính trong cùng một hệ quy chiếu (bờ hồ), 
do đó vận tốc của người đối với bờ là v + (—u) = v — u. 
SUY Ta : _ Mim 
V m 
Tỉ số các độ dời của người và thuyền cũng bằng tỉ số các vận tốc : 
u / M+m 


vs m 
Khi người đi hết chiều dài / của thuyền thì thuyền cũng dịch chuyển được độ 
dời s: 

m„ 60.2 0,6m 


` M+m 140160. 
Kết quả là mũi thuyền chưa chạm được bờ. 
Có thể lập luận cách khác. Muốn cho thuyền cập được bờ thì độ dời của 
thuyền phải đúng bằng 0,75 m. Suy Ta : 
— M+m _ 140 +60 


ị m 60 


.0,75 = 2,5m 
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4.12. 
4.13. 


4.14. 


4.15. 
4.16. 


4.17. 


4.18. 


4.19. 
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tức là, người phải đi được quãng đường 2,5 m trên thuyền, trong khi chiều 
dài của thuyền chỉ là 2 m. Vì vậy, khi người đã tới đuôi thuyền thì mũi 
thuyền vẫn chưa cập bờ được. 
B dúng.. R 
D đúng. Khi người mang vật đi ngang, không có công cơ học thực hiện vì 
lực đo tay người giữ vật có độ lớn bằng trọng lực và có pHương vuông góc 
với độ dời. | 
Nếu khi nâng hòm lên độ cao h với vận tốc biến thiên thì không những 
phải tốn công để thắng công của trọng lực mà còn để truyền cho vật gia tốc 
a không đổi. 

A =mgh + mah 
Chỉ khi nâng vật với vận tốc không đổi (a = 0) thì công phải tốn mới không 
phụ thuộc vận tốc. 
Ba lực R,E; và F; có cùng một hình chiếu trên phương của độ dời AB, do 
đó công thực hiện đều bằng nhau. 
Công của người : 600 ], của máy : 30000 J. 
Công suất của người : 100 W, của máy : 7 500 W. 


A = mẹph = 200.9,8.7,5 = 14700 J. 
_ĩ... =2940 W x2,9kW. 


Dùng động cơ 3,5 kW là thích hợp. Động cơ 1 kW không đủ khả năng 
nâng vật. Động cờ 6 kW sẽ nâng vật lên quá nhanh. 


Khi thang máy đi lên, động cơ phải thực hiện công để thắng trọng lực và lực cản. 
#?= Fv =(P +F,)v ={1 800.9,8 + 4000)3 = 64920.W x~ 64,9 kW 
a) Gọt F là lực nâng của cần cầu. Theo định luật II Niu-tơn : 
F-P=ma 
E=mŒ +a) =5 000(9,8 + 0,5) = 5000.10,3 = 51 500N 
b) Công suất ?= Fv = Fat = m(g + a)at = Kt. 
Thay số : K =50090.0,5.(9,8 + 0,5) = 25750 W/s 
Vậy : = 25 750 t. 


4.20. 


4.21. 


4.22. 


Kết luận : Công suất của cần cẩu biến đổi với thời gian t theo một hàm 
bậc nhất. 

c) Từ kết quả trên, vì công suất # biến đổi đều theo thời gian, nên ta có thể 
tính công do lực nâng của cần cầu thực hiện trong khoảng thời gian từ 
0 đến t bằng công thức : 


Kt.  KỨ 
A =fty.= 1 = .rš 
Thay số : A=”“=I15875 jJ.- › 
a)F=3000N. 
b) A = 18.101. 
Công của lực kéo F là : 


A =Fs = 15.0,5 = 7,5 J 
Trường hợp có ma sát, công toàn phần, bằng tổng công A của lực kéo F và 


7 “ ^ H>ˆ ` 2 
công Am; của lực ma sát (công âm), giảm còn 3 SUy Ta : 


A =|Am|=3A 

lA„|=3 =S =251 
Lực ma sát : Fm; - ÊmỈ - 25 = sN, 
Hệ số ma sát trượt : lu, = p. “o =0,5. 


4 
a) Gia tốc của conftenơ : a = h =3= 2m/s°7 


Gọi F là lực nâng của cần cẩu, ta có : 
F+P=mäả 
F-P=ma 
F=P+ma=m( + â). 
24 _— 


ờ s==““ 
Độ dời s = ~> 2 4 m. 


133 


4.23. 


4.24. 
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Công của lực nâng thực hiện : 
A =Fs = m(g + a)sS 
= 2,5.10”.(10 + 2).4 = 120.10” J = 120 kĩ 
Công suất trung bình của lực nâng của cần cẩu : 


K 
$ụ= ọ = = = 60.10 W = 60 kW 
b) Công suất tức thời : 


?= Ev =m(g + a)v = 2,5.10”.(10 + 2).4 = 120.10” W = 120 kW 


a) Công của trọng lực : 
Aia = mg(h; - h¿) = 230.9,8.(0,3 — 1,4) =—2479,4 J 
A2a = mg(h¿ — hạ) = 230.9,8.(1,4 — 1,8) = -901,6 J 
b) Công suất của lực cơ bắp (công dương) : 


~ Giai đoạn 1 : #¿ = “” = 2066 W 
~ Giai đoạn 2 : Ở;a = — =450,8W 


Vận tốc của quả bóng đối với hai hệ quy chiếu là khác nhau. Theo định lí 
cộng vận tốc : 
Vv=Vv+u 
trong đó V là vận tốc của bóng đối với mặt đất, Ý' là vận tốc của bóng đối 
với toa tàu, và ử là vận tốc của tàu đối với đất. Như vậy, động năng của 
12 


2 1z ` Tà IRV ` 2+ `» ⁄ 
quả bóng đo trong toa tàu là Wạ = ›; còn đo bởi người quan sát trên 


._ m('+ 
mặt đất là W¿ = ————— và sẽ khác nhau. 
Tuy nhiên, việc chọn hệ quy chiếu khác nhau không ảnh hưởng đến tính 
chất động năng là đại lượng vô hướng, vì 

(Ÿ'+ 1) = v2+uZ +2'ủ 


Tất cả các số hạng vẫn đều là tích vô hướng. 


2 : 2 
4.25. Theo định lí động năng A¡; = =m _ =x 


ngoại lực, m là khối lượng của người và thuyền. 


. với A là tổng công của các 


Trong cả 2 trường hợp vị = vạ, do đó A = 0. Tuy nhiên, cần phân biệt : 


- Khi thuyền đứng yên (so với bờ), dù không có công cơ học được thực 
hiện, người chèo thuyền vẫn tốn công tiêu hao năng lượng cơ bắp. Công 
này dùng để thắng công của dòng chảy. 

- Khi thuyền trôi đều theo dòng nước, người không phải chèo nên không 
tốn một công nào. Nhưng bây giờ công cơ học được thực hiện vì đã có độ 
dời của thuyền, công của dòng chảy là công phát động (công dương) cân 
bằng với công cản (công âm) do lực ma sát của nước đối với thuyền. 

4.26. C đúng. 


4.27. C đúng. 
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho vật ban đầu nằm yên, ta có : 


0=Mwvi + 2Mv;, suy ra Vvạ = _. 


2 
Động nặng của vật 1 : Wạ, = Mụi 
V 2 
2M| —L 
= + 2 . W — [ 2 — Mvƒ 
Động năng của vật 2: W\, = mm —n 
My) Mv7 3Mv? 3W 
Động năng của 2 vật : Wa =2 tha xa =— 
2W 
Suy ra : Wặy = — 
4.28. a) 450 kJ. b) — 400 KỊ. c) -5000N. 
4.29. a) 4.107 J. b) -25.10N ; 333 kW. 
4.30. a) 223.10 !”J, b) 5.10!21. c) 27.1077 J. 


4.31*. a) Đồ thị d = f(v) không là hàm bậc nhất vì d không tỉ lệ thuận với v. 
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4.32. 
4.33. 


4.34. 
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b) Đồ thị d = f(v?) là hàm bậc nhất theo v? và có thể viết dưới dạng d = Kv”. 


Khi vẽ, chú ý chọn tỉ lệ thích hợp trên các trục. 
Tìm giá trị của K từ đồ thị : 


K= < + 0,094 
V 
Ý nghĩa của K : Từ định lí động năng 


mv? 
2 


2 
Fd=0—“—, hay |Fd|= 


ta CÓ : d=——v=——vˆ=— 
2F 2t 2a 
m 
Suy Ta K=-L 
ỹ 2a 


Ta thấy K có ý nghĩa là nghịch đảo của gia tốc, đo đó đơn vị của nó trong 


hệ SIlà Š hay m 12 
_m 


A đúng. 
20 mˆ nước có khối lượng bằng 20 t = 2.10” kg. 
Thế năng trọng trường: 

W, = mgh = 2.107.9,8.80 = 1 568.10 J 
chuyển thành công trong 1 s sẽ tương ứng với công suất : 

: #= 1568.10° W 
Hiệu suất 2C = 0,6, do đó công suất có ích là : 
®' = 0,6.1 568.10 = 9408.107 W = 9408 kW 
Chọn chiều dương của trục z hướng lên trên. 
a) WL _ NÓ = mg (Z¡ — Z¿) = 500 — (—900) = 1 400 J 
1400 

Az= 395 = 47,6 mm 
b) Tại vị trí ứng với mức không của thế năng, z = 0. Do đó, thế năng tại vị 
trí z¡ là: 

500 


W = mgz¡ = 500 J — z¡ = 398 = 17,0m 


4.35. 


4.36. 


4.37. 


4.38. 


4.39. 


Vị trí ban đầu cao bơn vị trí gốc 17 m. Có thể kiểm lại thế năng tại mặt đất : 
W = mgz = — 900 Ï — Z¿ = “sạn = -30,6m 

tức là mặt đất thấp hơn vị trí gốc 30,6 m. 

c) v=xj2gz¡ = 4J2.9,8.17 = 18,25m/s. 

a) —1,57 J. 

b) Thế năng tăng 0,21 J. Thế năng của vành được xác định bằng thế năng 

tại vị trí trọng tâm của vành. 

Thế năng tăng 173,2 J. 

a) Đổi đơn vị: p =0,8 g/cmˆ = n1 = 800 kg/m 


Khối lượng của tấm gỗ : 
.m = pV =800.1,8.0,5.0,04 = 28,8 kg 
b) Trọng tâm được nâng thêm độ cao : 
Ị 


L 
Ah=h+z=-s=135m 


Độ tăng thế năng : 

AW, = mgAh = 28,8. 9,8. 1,35 = 381 J 
Đạn chỉ chịu tác dụng của các lực thế là trọng lực và lực đàn hồi, do đó cơ 
năng của nó được bảo toàn. 
Cơ năng của đạn bằng thế năng trọng trường ở độ cao lớn nhất : 

W,= mẹgh 

Chính thế năng đàn hồi của lò xo bị nén đã chuyển thành cơ năng này. 
Gọi k là độ cứng của lò xo, ta có : 


Wận =W, 
2 
-z =mẹgh 
ke ¬e -= —- > 980 N/m 
X (0,06) 


Cơ năng toàn phần của hệ lò xo — đầu búp bê bảo toàn vì hệ chỉ chịu tác 
dụng của các lực thế là trọng lực và lực đàn hồi. 
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4.40. 
4.41. 
4.42. 


4.43. 


Chọn mức không của thế năng trọng trường tại vị trí ban đầu của lò xo bị 
nén. Khi lò xo đã dãn hết và trở về trạng thái không biến dạng, thế năng 
đàn hồi của lò xo chuyển hoàn toàn thành động năng và thế năng trọng 
trường của đâu búp bê. Ta có đẳng thức : 


kẾ = mv” + mgỉ 
22 
2 2 
v _MV%_ kế _- 
Wa =—T—=~2 — mỹgÍ - 
~242 ` 

Thay số : Wạ= —__. ~ 0,05.9,8.8.10”2 ~ 0,22 1. 
0,0625 I ; 01; -0/05J; — -0,03751. 
D đúng. 
C đúng. 


D đúng. Gọi vạ là vận tốc ban đầu của vật, v là vận tốc khi chạm đất. 
Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng : 


2 2 
mv 
mẹgh + —0_Y 
2 2 
hay 2ph= v?— và (q) 


4.44. 


4.45. 


4.46. 
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Do không mất mát năng lượng khi vật chạm đất nên vật nảy lên với cùng 
vận tốc v và đạt tới độ cao h' = sh Ta có : 


v?=2gh' =3gh (2) 
Thế (2) vào (1) sẽ được : vọ = -jgh. 


Áp dụng định luật bảo toàn động lượng để tìm vận tốc củả giá treo (có 
hướng ngược với hướng bay ngang của chim). Áp dụng tiếp định luật bảo 
toàn cơ năng, động năng chuyển thành thế năng, từ đó suy ra độ cao mà giá 
treo được nâng lên : h = 2,4 cm. 

Giả thiết bỗ qua các lực cần. Theo định luật bảo toàn cơ năng, thế năng cực 
đại của con lắc được giữ không đổi. Do đó, sau khi vướng dây, con lắc vẫn 
lên tới độ cao bằng độ cao ban đầu mà không phụ thuộc vào sự thay đổi 
chiều đài của dây. 

Công : A =Fh =30.5 = 150]. ` 


4.1. 


4.48. 
4.49. 
4.50. 


4.51. 


Thế năng tăng : Ph = 10.5 = 50 J. 


Động năng tăng : 150 - 50 = 100 J. 
Lưu lượng 3 m°/s ứng với khối lượng nước m = 3 000 kg chảy qua tuabin trong 


1 s. Tuabin sinh công do có biến thiên động năng và thế năng của khối 
lượng nước này. 
Biến thiên cơ năng của nước sau khi chảy vào tuabin : 
AW=W; —W =(Wạ, +W, )—(Way +W,, ) 
=(Wa; —Wa,)— ÔWU —W, ) 


Thay số : Wạ,—Wạ = 2.2 — VỆ) = “ 4-36) =~480007 


Wu — Wụ = mg(h; - hạ) = 3 000.9,8.1,5 = 44 100 J 


Suy ra AW = — 48 000 — 44 100 = —-92 100 J. 


Cơ năng của nước giảm để chuyển cho tuabin sinh công, bằng 92 100 J 
(trong 1 s). Hiệu suất của tuabin là 0,8, vậy công suất có ích của tuabin là : 


Ø#' = 92 100.0,8 = 73680 W 


a) 260,2 J. b) 14,57 m/s. 
—586 080 J. 
a)lŨm/s. - b) 5,1 m. c)—158,75N. 


Vì chuyển động không cố ma sát nên nhắn lực N của mặt dốc tác dụng lên 


vật luôn vuông góc với phương độ dời và do đó không thực hiện công. Lực 


duy nhất thực hiện công là trọng lực P nên ta có thể áp dụng định luật bảo 
toàn cơ năng để giải. Chọn mức không của thế năng tại mặt nằm ngang. 


Tại vị trí xuất phát : Wậ, =0, W, = mẹh 


Tại chân dốc : Wa, = . W_ =0 


Theo định luật bảo toàn cơ năng : 
Wậa tWU =Wa ÐẰM, 
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mv7 


2 
v= A2gh = 4/2.9,8.1 = 4,4 m/s 


Nhận xét : Không thể giải bằng phương pháp động lực học vì 


nên : mgh = 


— không biết dạng cụ thể của quỹ đạo ; 

— thành phần lực theo phương chuyển dời luôn thay đổi theo từng vị trí. 
4.52. a) 11760 ]. 

b) 8624]; 6,57 m/s. 
4.53. Thiết lập hai phương trình tại điểm B (xem Hình 4.14). 

Theo định luật bảo toàn cơ năng : | 


mv7 


mgh = mg.2r + 2 Œ) 
Theo định luật H Niu-tơn : 
2 
mvVv 
mg =—_- (2) 
Từ (1) và (2), ta có : 
mẹgh = 2mgr + =z 
5 
Suy ra: h= 5 


4.54. Lần lượt áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho từng vị trí. 
› | 


mV 
a) mgha = X 
vạ = .J2gh„ = vJ2.9,8.0,52 = 3,2 m/s = vụ 
2 
mghạ = mghc + =% 
vẹ =-j2g(h„ - he) = v/2.9,8.0,22 = 2,1 m/s 


2 
mghụ = mghg + “AE. 


Vì hẠ = hg, nên suy ra vg = Ö. 
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4.55. 
4.56. 


4.57. 
4.58, 


b) Vận tốc của xe tại điểm C đủ để xe không rời quỹ đạo được xác định từ 
điều kiện : 


2 
h 
mg = —— hay v = xjgr = =. = 49,8.0,15 = 1/2 m/s. 


Vậy, với vận tốc vc = 2,l m/s, xe không bị rời khỏi quỹ đạo ở đỉnh C của 
vòng tròn. Sau khi tới E, xe dừng lại và chuyển động trở xuống, tiếp tục qua 
D,C, Brồi tới A nếu như ma sát là không đáng kể. 

B đúng. 


a) Theo lí thuyết va chạm đàn hồi xuyên tâm, quả cầu 1 sẽ truyền hoàn 
toàn động lượng và động năng cho quả cầu 2 và hiện tượng trao đổi vận tốc 
xảy ra : quả cầu dừng lại, còn quả cầu 2 có vận tốc đúng bằng vận tốc 
của quả cầu 1. Đến lượt quả cầu 2 tiếp tục truyền động lượng cho quả cầu 3 
và vận tốc lại được trao đổi. Quá trình tiếp tục như vậy cho tới quả cầu 
ngoài cùng; nó nhận được vận tốc đúng bằng vận tốc của quả cầu đầu tiên 
và vì thế sẽ được nâng lên đến một góc lệch bằng góc lệch ban đầu của quả 
cầu 1. 

b) Nếu kéo lệch đồng thời từng nhóm 2, 3,... quả cầu và thả cho va chạm 
với các quả cầu còn lại, thì động lượng được truyền tới các quả cầu ngoài 
cùng. Những quả cẩu này sẽ chuyển động thành nhóm 2, 3... quả và cũng 
được nâng lên với góc lệch ban đầu. 


a) 400 m/s. b) 780 J. 
Vận tốc của búa khi chạm cọc : v=-/2gh Áp dụng định luật bảo toàn 
động lượng với va chạm mềm : 

m-/2gh q) 


mv = (M+m)V. suy ra V= 
: M+x+m 


Công của lực cản của đất bằng độ giảm cơ năng của hệ búa — cọc : 


2 
Ia|=Aw=C“TĐTT +(M+m)p @) 
Thay thế (1) vào (2) và biến đổi, sẽ được : 
2 
_— Mgh 
IF| “{M+mb +(M+m)g 


Thay số, ta được : |F| = 318 500 N. 
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4.59: Tất cả các vận tốc đều cùng phương, cùng chiều. Áp dụng định luật bảo 
toàn động lượng cho hệ kín hai xe : 


mụVị + mazV; = (m¡ + m;¿)Vv 


Suy ra : 
_ (mị¡ +m2)V — mỊVị 
2 ma 
4.0,3 — 1,5.0,5 | 
=——~zz—=0l8m/s 


Độ giảm động năng toàn phần : 
AW, = Wq — Wạ 


_.(mI + ma)v7 — (my + mui) 
=—=;—\L; ' 2 
Thay số, tìm được : 


AWạ=-—0,048 J 
4.60. Giữa động lượng và động năng của một vật có công thức liền hệ : 


P 
Wa=— 
đ 2m 
Vật 1 có khối lượng m và động lượng p thì có động năng : 


p 


“ 2m 


Vật 2 có khối lượng 2m và động lượng 5 thì có động năng : 


_(p2J# _ p 
% 22m lóm 

Động năng của hệ trước va chạm là : 
2 2 


_P. TP 9p 
W,=W,+W ++ằẻ—=-E. 
d đị đ— 2m lốm l6öm 


Sau va chạm, vật 1 có động lượng n tức là có động năng : 


đị 2m 8m 
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Vật 2 có động lượng p, tức là có động năng : 


2 2 
W' ma. p 


4đ 22m 4m 
Động năng của hệ sau va chạm là : 
2 2 2 
'OW+W =P ¿PP .3P. 
Má = NÁ + = Tn 8m 


Lượng động năng tiêu hao chuyển thành nhiệt : 


2 2 2 
W,-W)=.SP..3P „2P. 
l6m 8m l6ốm 
4.61. A đúng. 
4.62. B đúng. 
: ` An hả cay ¬- GM 
Gia tốc trọng trường trên bề mặt Trái Đất là g = R 
: T ¬——.- cay , CM: 
Gia tốc trọng trường trên bề mặt Thiên Vương tính là g'= n2 


R và R' là bán kính tương ứng của Trái Đất và Thiên Vương tỉnh. 


Tï số : 
: 2 
=“.. "=: 
g M\R' 16 
;_— lỗ _ l5 — 2 
8 =1g8= T6 Tổ = 218m/§ 


4.63. Lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm giữ cho vệ tĩnh khối lượng m 
chuyền động trên quỹ đạo. Ta có : „ 


mM_ — 
5 (Rp+h) 


G — TIV 
(Rp+h)/ Rọp+h 


Trên mặt đất, ta có : 


„ SUY TA V 


GM 
nu 
Rb 
Từ đó : 
R2 
v2_-°Đ 
Rp+h 


143 


4.64. 


4.65. 
4.66. 


_B 


xẻ ị 98.102 - 
Thay SỐ : v=6370 6370 + 670 “% 7,5 km/§s. 


Do có lực cân của khí quyển, vệ tỉnh dân dần hạ thấp độ cao và bán kính 
quỹ đạo giảm. Nếu vẫn coi quỹ đạo là gần tròn, ta có : 


Suy Ta v=Rb 


: | 
mv GmM. với R là bán kính quỹ đạo. 
R R/ 
Từ đó : v= (T= tức là v tăng khi R giảm. 


Còn có thể giải thích một cách khác : Khi R giảm thì quỹ đạo chuyển dân 
thành đường xoáy ốc. Lúc đó, hình chiếu của lực hấp dẫn lên phương 
của vận tốc là khác không và lực hấp dẫn 
sinh công làm tăng vận tốc (Hình 4.2G). 
Phép tính cho thấy độ tăng vận tốc chậm 
hơn độ giảm thế năng, do đó cơ năng toàn 
phần của vệ tinh vẫn giảm (vì có công cản 
của lực ma sát khí quyển). 

Vận tốc của vệ tinh tăng liên tục, do đó khi 
đi vào lớp khí quyển dày đặc bao quanh 
Trái Đất, vệ tính sẽ bị bốc cháy. 


Hình 4.2G 


a) 86400 s.  b)463 m/s. c) 0. 


a) 780. 10” km. b) 1,52 đơn vị thiên văn. 


4.67*. Có thể vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải thích. Người đó đi 
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từ đầu đến cuối thuyền rồi dùng dây thừng đo độ dài 7 của thuyên và 
khoảng dịch chuyển s của thuyền so với bờ. Từ đó tính được khối lượng 


của thuyền mỉ = ø0~—Š 


4.68. Gọi : h là chiều cáo của mặt nghiêng ; / là chiều dài mặt nghiêng. 
— Nhiệt lượng toả ra khi khối gỗ trượt-trên mặt nghiêng (không có vận tốc 


at? 


2 
ke-Li - với VỀ =2al ; Í= T— 


ban đầu) sẽ là : Q = mgh — 


2 

— Suy ra: Q= ma - 

= 
Thả cho vật trượt từ đỉnh mặt nghiêng đến chân mặt nghiêng. Đo h và 7 
bằng thước, đo t bằng đồng hồ sẽ tính được Q. 

4.69. ~ Treo hai viên bi vào cùng một điểm với hai sợi dây dài bằng nhau. 

— Nâng viên bị sáp lên độ cao hị (so với độ cao ban đầu sao cho dây treo 
nằm ngang) rồi thả rơi. 
Sau khi va chạm không đàn hồi, cả hai sẽ dính vào nhau và lên tới độ cao hạ. 


AE h (M~+ m)gh› 


— SUY Ta : 
E mgh 


trong đó : + Đo hị, hạ và đường kính viên bi bằng thước. 


+m là khối lượng viên bi sáp (tính được từ khối lượng riêng đã 
cho và đường kính viên bị đã đo). 


+M là khối lượng viên bi sắt (tính được nhờ tra bảng khối lượng 
riêng của sắt và đường kính viên bị đã đo). 
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luurdaug V 


CƠ HỌC CHẤT LƯU m—mm—— 


5.1. 


5.2. 


5.3. 


5.4. 


5.5. 


5.6. 


5.7, 


5.8. 
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Câu C. 
4_Di 34 0,037 
= pV =p>z—= 7.8.10.—.3,14——— =0,11kẹ. 
m= pV PS 7,8.10 3 2 8 
= v = X= = 10,48.10” kg/m” Đối chiếu với Bảng khối lượng riêng 


của một số chất (xem phụ lục 2 SGK) thì đó là khối lượng riêng của bạc 
(trong SGK là 10,5 g/cm)). 


- me _ 29 2Š - — 039.105 N/m” 
Š 3/14/0002 
P= Pạ + pgh = 1,01.10” + 1,0.10.9,8.30 = 3,95.10” Pa. 
F;ạ= F2 = 15 000.~— =225N. 
Si 200 
a) Ta có : vị5¡ = vạS›, hay vạ = việt = ` = 10 m/s. 
2 


b) Áp dụng định luật Béc-nu-li cho hai vị trí l và 2 : 
Pị + SPVỈ = Dạ + 2PVỆ 
SUY fA: DỊ = Dạ + 2p _ ví) 
=2.107+ h .1.10” (100— 25) = 2,375.10” N/m 
c) A = vS= v¡S¡ = 5 m/s.0,001 m” = 0,005 m”/s = 0,3 m”/min. 
a) A = 1,4.10' m”/s = Sgvạ = SỊVị () 


trong đó So, vọ, 5, vị lần lượt là tiết điện và vận tốc ở mặt thoáng và ở lỗ 
đáy bình. 

Từ công thức (1), biết tiết diện mặt thoáng và tiết diện lỗ ở đáy bình, ta 
tính được vận tốc tại những nơi đó. 
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Kết quả là vụ = 17,8.10 Ÿ m/s ; vị = 1,4 m/s. 
2 2 v2— v2 
b) vị — vạ =2gh, suy ra h =—Ì 2g ? ~0,l m (lên đến nửa bình). 


5.9. Cột rượu vang cao h (m) tạo ra một áp suất bằng áp suất khí quyển. Ta có : 


P= Pa = Dvangeh 
Biết puạn, = 0,984.10” kg/m” ; g = 9,8 m/s” ; p„ = 1,013.10” N/m” ; ta tính 
được h : 

h = 10,50 m 


5.10. Chiều cao của cột thuỷ ngân ở áp suất tiêu chuẩn là : 
5 
"`. .15.. 
PŠ_ 13,59.10.9,8 
Chiều cao của cột thuỷ ngân lúc sắp có bão là h¡ = 0,760 — 0,020 = 0,740 m. 
1013.10° 


_ 5_ 4 
076 .0,74 = 0,986.10” = 9,86.10 Pa. 


Áp suất tương ứng bằng : 


5.11*. a) Áp dụng định luật Béc-nu-]I cho hai điểm : 


1 | 

Pị +2PVI = Pạ + PV2 + pgh q) 
trong đó h = 0,5 m là độ chênh chiều cao giữa hai điểm. 
Mặt khác, ta có : 

VịiŠ = V2Š2 (2) 
trong đó S¡ và S% là tiết.diện ngang tại vị trí 1 và vị trí 2. 
Từ (2), ta có : 
S 0,87 


0,42 - 
Thay (3) vào (1), ta được : 


Vạa= VỊ 


Ị 
2P(V2 — VỊ) = Pị — Dạ — pgh 


2p-15Vƒ = (2,5 ~ I,5).10' ~ 10°.10,0,5 
v2 (i0 ~ 0,5.10).2 
15.102 
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vị =0,816 m/s 
b) Lưu lượng dòng chảy bằng : 


2 
A =0,816. 9) = 4.09.10” mỶ/s 


5.12. Độ chềnh áp suất bằng : 
16000.9,8 
Pa —Pị = —2A0 _ 
Pạ = 6, + 1,96.10Ÿ = 70.102 + 1,96.10” = 71,96.10” Pa 


= 1960 Pa = 1,96.10” Pa 


5.13. Độ chênh hai mức thuỷ ngân ở hai nhánh bằng áp suất động, ta có : 


| 
2PV” = puggh 


_ |2PngBh h _ 3 
Ku —.— - 103m/s 


5.14. Áp dụng định luật Béc-nu-]li cho một điểm nằm trên mặt thoáng và một 
điểm ở miệng ống xiphông, ta có : 


peh = 20v? 
hay v=/2gh 


5.15*. F= mrˆ(p, - p) = mr7(p, — 0,lp,) = 0,9p,r? 
Thay số : Dạ = 1,013.107 N/mỸ; r = 0,3 m vào công thức trên, ta được : 


F=25765 N. 
- |2AP _ (280 _ 10776 my 
Ppw. 0,031 
v ~ 388 km/h. 
5.17. Áp dụng công thức (43. L), bài 43 SGK, ta tính được vận tốc vị tại tiết diện S; : 
2S5Ap 2/0/21500 _ 
p(Sƒ — S2) 1,0.102(0,2? — 0,12) 


Lưu lượng nước trong ống dòng bằng : 
A =v¡§¡ = 1.02=0,2 m”/s 
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5,18. Câu A. 
5.19. Câu D. 
5.20. Câu D. 


5.21. 


S.22. 


— Để ống chữ U thẳng đứng. 
- Đổ nước vào ống chữ U. 
- Đồ thêm dâu vào một nhánh bên phải ống chữ U. 


— Mặt thoáng của hai nhánh sẽ chênh lệch, 
bên có dầu sẽ cao hơn (Hình 5:8G). Hình 5.8G 


~ Lập biểu thức tính áp suất tại : 
+ Điểm A (mặt phân cách dầu và nước), 
ta CÓ : PA = Pa + p¡Eh\. 


+ Điểm B (cùng độ cao ở nhánh bên kia), ta có : pp = pạ + pagha. 


h 
Vì pạ = Dp, SUy ra : Ðị = Đ 
Đo hị và hạ, biết p„ sẽ tính được p¡ (khối lượng riêng của dầu). 


—Ðo thời gian t để nước chảy đây cốc (dùng đồng hồ). 
Dùng thước đo kích thước cốc (đường kính trong D và chiều cao h), tính 
dung tích V của cốc : V = S¡h. 
~ Đo đường kính trong d của vòi nước, tính diện tích tiết diện (bên trong) 
S; Của VÒI nước. 
— Ta có V = S¡h = vŠt, từ đó vận tốc nước chảy ra được tính theo công thức : 
bội C, 

đt 
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Cltutrơug VI 


€HÑ RMÍ==—————————————————_---— 


6.1. 


6.2. 


6.3. 
6.4. 


6.5. 
6.6. 


6.7%, 
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Đầu tiên muối hoà tan trong nước. Mật độ phân tử muối ở chỗ thả hạt muối 
cao hơn chỗ khác nên phân tử muối khuếch tán đến nơi có mật độ phân tử 
muối thấp hơn, cho đến khi mật độ phân tử muối mọi chỗ như nhau. 

Mật độ phân tử ở trạng thái lỏng lớn hơn rất nhiều (khoảng một nghìn lần) 
mật độ phân tử ở trạng thái khí. Sự khuếch tán ra xa của một phân tử nào 
đó trong chất lỏng điễn ra chậm chạp hơn là vì phân tử này va chạm nhiều 
lần hơn với các phân tử khác so với khi nó khuếch tán trong chất khí. 
Mặt khác, sự liên kết giữa các phân tử ở trạng thái lỏng cũng cản trở sự 
khuếch tán. 

Câu D. 

Khối lượng mol của vàng là 197 g/mol, vậy lượng chất của thỏi vàng này 


bằng : TT 316 mol. 


Câu C, 
~ 29 g/mol. 


Hướng dẫn : Từ phương trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép pV = “^RT, ta 
u 


SUY Ta : 
Ým_ PH 
—V_ RT. 
từ đó i = pRI _ —_. = 0,02889 kg/mol ~ 0,029 kg/mol 
P 1,013.10 
Trường hợp D. 


Hướng dẫn : ĐỀ tính lượng chất ta cần biết hai dữ kiện, đó là khối lượng 
riêng và khối lượng mol. Các dữ kiện này tìm ở Bảng khối lượng riêng của 
một số chất (xem phụ lục 2 trong SGK) và ở Bảng tuần hoàn Men-đê-lê-ép. 
Giả sử ta tính lượng chất của 20 cmˆ graphit. Lượng graphit này có khối lượng 
là : 20 cmẺ.1,6 g/cmˆ = 32 g. Căn cứ vào Bảng tuần hoàn Men-đê-lê-ép, 
ta biết khối lượng mol của cacbon (graphit) là 12 g/mol, vậy số mol của 32 g 


graphit là ` + 2,7 mol. 


0,003 


6.8. Số phân tử muối có trong 0,003 g muối là : N = Nạ ~ 31.10! phân tử. 


58,5 
| 18 
Số phân tử muối có trong 5 cm” nước muối là 5g =1,55.1016 phân tử. 


6.9. 9.107m; 225 lần. 


6.10. 60N ; 40 N. 


Vì hai bên pit-tông đều có khí nên ta chỉ tính lực gây ra bởi sự chênh lệch 
áp suất. Lực dịch chuyển pit-tông được suy ra từ sự chênh lệch áp lực của 
khí ở hai bên pit-tông ứng với vị trí cuối của pit-tông trong mỗi trường hợp. 
Sở đi ta phải tính đối với vị trí cuối của pit-tông là vì sự chênh lệch áp lực 
tăng dần. 

6.11#. Khi để pit-tông tự do thì pit-tông dịch chuyển sang phải vì áp suất của khí 
bên trái lớn hơn. 
Gọi x là khoảng dịch chuyển của pit-tông 
(Hình 6.1G) và áp dụng định luật Bôi-lơ— 
Ma-ri-ốt cho mỗi lượng khí ở hai bên pit-tông, 
ta viết : 


» (1) 


Hình 6.1G 
P225 = [2 —x]ề (2) 


trong đó p¡ và p¿ là áp suất lúc đầu của khí bên trái và khí bên phải ; p là áp 
suất cuối của các khí, áp suất này giống nhau khi pit-tông đứng cân bằng. 
(n-1)h 

2(n +1) 


Thay p¡ = np; và giải hệ phương trình trên ta tìm được :x = 


6.12. Ta vẽ đường đẳng tích bất kì Vị (Hình 6.2G), 
đường này cắt các đường đẳng nhiệt tại các 
điểm 1 và 2 ứng với các áp suất p¡ và pạ. Vì 
đường đẳng tích Vị ứng với cùng một lượng 
khí nên theo định luật Sác-lơ thì T; lớn hơn 
T¡ vì pạ lớn hơn p. 


Hình 6.2G 
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6.13. 


6.14. 


6.15. 


6.16. 


Vẽ một đường đẳng nhiệt bất kì T¡ (Hình 6.3G), 
đường này cất các đường đẳng áp tại các 
điểm p¡ và p;. Đường đẳng nhiệt ứng với 
cùng một lượng khí tuân theo định luật Bôi-lơ 
— Ma-ri-ốt, nên p¡V; = pạV;. Vì V; > Vị nên 


P¡ > Dạ. Đường l ứng với áp suất cao hơn. 


Đường nằm dưới ứng với thể tích lớn hơn 
(Hình 6.4G). Lời giải tương tự lời giải trong 
bài 6.13. 

AV = 1,3 lít. Vì khối lượng không khí trong 
quả cầu không thay đổi nên ta có thể dùng 


phương trình trạng thái K, = hằng số. 


Câu D. 


Hướng dẫn : Dùng công thức = = hằng số. Hình 6.4G 


6.17*, 1,87 lít. 


6.18. 


6.19. 
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2 g không khí ở điều kiện chuẩn có thể tích là _ ~ 1,55.10 ” m° 
Trong trường hợp này, khối lượng không khí giống nhau nên ta vẫn có thể 
áp dụng phương trình trạng thái K = hằng số. 

Câu D. 


Hướng dẫn : Từ phương trình pV = „ẤT , SUY TA: D= =ỉ trong đó 


; TH. cay à - ¬—- 
tỈ SỐ m gọi là số mol ; kh đặc trưng cho loại chất khí. 


0,46 kg/m” và 9,6.10! phân tử /m” 
Hướng dân : Khối lượng riêng tính theo công thức p = RT còn mật độ phân 
NÑ 
tử tính theo công thức n = ” trong đó VỊ, là thể tích của 1 mol khí trong 
ụ 
điều kiện đã cho, nó được suy ra từ phương trình pYu = vRT, với v= ^, 
ụ 


6.20. 1,2.10” Pa. 
6.21. Bình 1. Theo phương trình pV = ““RT thì ở đây V và T giống nhau, vậy p 
ụ 


tỉ lệ thuận với số mol —. Trong 4 bình đã cho thì bình 1 có số mol lớn 
nhất, do đó khí ở bình 1 có áp suất lớn nhất. 


622. Am = P0 0Œ, — TU _ 
, 2T 
6.23. 127°C. 
6.24*. A. Quá trình 1-2 là đẳng tích, thể tích 
không đổi. 
B. Quá trình 2-3 là đẳng áp, thể tích tăng tỉ 
lệ với T. 


Hình 6.5G 


C. Trong quá trình 3-4 thể tích cũng tăng 
vì nếu ta kẻ đường đẳng tích O-3 thì điểm 4 nằm bên dưới đường O-3 
(Hình 6.5G). 

Trên đồ thị p—T đường đẳng tích nằm dưới ứng với thể tích lớn hơn (xem 
thêm bài tập 6. 14). 

D. Quá trình 4—1 là đẳng áp, thể tích giảm tỉ lệ với T. 

Vậy A đúng. 

6.25*, Có thể bạn Nam đã vận dụng định luật Bôi-lơ — Ma-ri-ốt để đo độ sâu. 
Đầu tiên bạn úp ống nghiệm thẳng đứng, sau đó lặn xuống đáy hồ mà vẫn 
giữ nguyên tư thế của ống nghiệm. Ghi nhớ mực nước dâng lên trong ống 
nghiệm khi ở đáy hồ. Áp dụng định luật Bôi-lơ —- Ma-ri-ốt cho khối khí 
trong ống nghiệm sẽ tính được độ sâu của hồ (coi như đẳng nhiệt). 

h= Pof—£) 

pgỉ 

trong đó đã biết : 
Pọ : áp suất khí quyền ; 
p : khối lượng riêng của nước ; 
Ø : gia tốc rơi tự do ; 
¡: độ dài của ống nghiệm (cũng là độ dài ban đầu của khối khí trọng ống nghiệm) ; 
P' : độ dài của khối khí trong ống nghiệm lúc ở đáy hồ. 
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(fturơug VII 
CHẤT RẾN Và CHẤT LỎNG 
SỰ CHUYÊN THÊ m———sssasas-s-s=xss-n 


7,1. 


7.2. 


7.3. 
7.4. 
7.5. 


7.6. 
T.7*, 


7.8. 
7.9. 


7.10. 
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Trường hợp A, vì ở tinh thể thì vị trí cân bằng được xác định. Trong vật rắn 
vô định hình (thuỷ tỉnh rắn) và trong chất lỏng (thuỷ ngân lỏng) các vị trí 
cân bằng không cố định. Trong chất khí (hơi nước chẳng hạn) thì không có 
vị trí cân bằng của chuyển động nhiệt. 


Khối lập phương làm ra từ đơn tinh thể không giữ được dạng lập phương vì 
đơn tính thể có tính dị hướng. 


a) Kéo. b) Uốn. .€) Xoắn. đ) Nén. 
3.10” Pa. 
89 mm” ; 4.10 


Giới hạn bền của vật liệu được đặc trưng bởi ứng suất có thể gây hư hỏng 


vật liệu. Để an toàn người ta thường sử dụng vật liệu với ứng suất thấp hơn 
giới hạn bền khoảng 4 hay 5 lần. 

k ~ 23,3.10” N/m ; E= 1,07.10!! Pa, 

68,4 kN. 

Nếu thanh được dãn nở nhiệt tự do thì khi tăng nhiệt độ thanh sẽ dài 
thêm ra một đoạn A7. Muốn ngăn không cho thanh dãn nở thì ta phải 
dùng một ứng suất nén thanh sao cho thanh ngắn đi một đoạn đúng bằng AI. 
C. 

Không, vì hệ số dãn nở của đồng gấp đôi hệ số dãn nở của thuỷ tỉnh. 

Vì hệ số dãn nở nhiệt của đồng lớn hơn thép. Khi hơ nóng thì đai ốc bằng 
đồng nở nhiều hơn nên dễ vặn đỉnh ốc bằng thép vào trong đai ốc bằng đồng, 
còn khi nguội đi thì đai ốc bằng đồng co lại nhiều hơn nên nó bó chặt lấy 
đỉnh ốc. 
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7.11. 438°C. 

1.12. 15,856 cm” 

7.13*. 0,306 m”.. 

Để chứng minh công thức, ta giả sử có một tấm vật rắn hình chữ nhật có 
chiều đài các cạnh ở tạ "C là lọt, lg; và ta tính diện tích của hình chữ nhật 
đó ở ỨC : 

l1; = lạ(1 + œAt).lpa(1 + øAÐ) = Joi-las[1 + 2œAt + ø^(Ab ] 

Ta có thể viết lại dưới dạng : S = Sg(1 + yAt), nếu bổ qua số hạng œ(At)”. 
Từ đó suy ra : y = 2œ. 

1.14. 43,53°C (với y = 2.24,5.10 5 K”}). Dùng công thức AS = SgyYAt. 

7.15. œ= 12.10 7K” 

7.16*. Câu D. Giải thích thêm : Lớp bề mặt khối lỏng là lớp phân tử có bề dày 
xác định. Khoảng cách giữa các phân tử khối lỏng thay đổi khi nhiệt độ 
khối lỏng thay đổi. 

7.17. Xà phòng làm giảm lực căng bề mặt của phần nước giữa hai que diêm, còn 
đường làm tăng lực căng bề mặt. 

7.18*. Khi nhỏ giọt, các giọt chì thu về dạng có mặt ngoài nhỏ nhất, đó là dạng 
hình cầu. Sau đó các giọt chì được làm nguội trong nước. 

7.19. Giọt dầu thu về dạng có diện tích bê mặt nhỏ nhất, trong trường hợp này là 
dạng hình tròn. 

1.20. Vỏ bong bóng xà phòng là một khối nước xà phòng hình cầu giới hạn bởi 
hai bề mặt hình cầu, mặt trong và mặt ngoài. Do có lực căng bề mặt nên 
khi để tự do các bề mặt thu về diện tích nhỏ nhất (bong bóng xẹp đi), nó 
đẩy không khí chứa trơng bong bóng thoát ra ngoài qua đầu kia của cọng 
rơm và thối tạt ngọn lửa của nến. 

7.21. Thiếc lỏng dính ướt đồng nhưng không dính ướt nhôm. 

-T7.22. Sương không dính ướt một số loại lá cây (như lá sen,...) nhưng dính ướt 
một số loại lá cây khác. 
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7.23. Những chất lỏng không dính ướt cốc. 
2 \t) 

7.24*. Giảm đi 1,2 lần, nghĩa là : s08 ©) _ ; 

o(ở 80°C) 


7.25. 0,075 N/m. 

7.26. 0,0365N. 

7.27*. Lực căng bể mặt của nước lớn hơn lực căng bề mặt của rượu. Lực căng bề 
mặt của nước thực hiện công dương A; = 0,0728.0,01.0,02 =582,4.10 7 J. 
Lực căng bề mặt của rượu thực hiện công âm A; = —- 0,0241.0,04.0,02 
= —192,8.10 ” J. Vậy công tổng cộng là : A = 582,4.10 7 - 192,8.10 7 
=389,6.10 7]. 

7.28. 816 kg/mˆ 


7.29. 0,022 N/m. 

7.30. Trường hợp A, mực chất lỏng dâng cao 14,7 mm. 

7.31. Câu A. 

7.32. Nước sôi, vì nhiệt hoá hơi lớn hơn nhiều so với nhiệt lượng làm nóng nước. 

7.33*. — Câu A không đúng vì có khi cung nhiệt cho một khối chất mà thể tích 
của nó không những không tăng mà còn giảm đi. Chẳng hạn ta cung nhiệt để 
làm nóng chảy một cục nước đá. Vì thể tích riêng của nước đá lớn hơn thể 
tích riêng của nước nên khi cục nước đá tan ra thì thể tích của nó giảm. 
— Câu B không đúng vì khi ta cung nhiệt để khối chất chuyển thể (nóng chảy 
chẳng hạn) thì nhiệt độ của khối chất đang nóng chảy không đổi. 
~ Câu C đúng vì cung nhiệt là sự truyền năng lượng dưới dạng truyền nhiệt. 
— Câu D không đúng vì trong ba câu trên chỉ có một câu đúng. 

7.34. Có thể, chỉ cần hút khí để giảm áp suất tác dụng lên mặt thoáng của nước. 

7.35. Câu B. 
Hướng dân : Dùng Bảng áp suất và khối lượng riêng của hơi nước bão hoà 
ở nhiệt độ khác. nhau (xem bài 56 SGK) và nội suy trong khoảng nhiệt độ 
25”C -30°C. 

7.36. Ở 25°C thì được, còn ở 35°C thì không, vì nhiệt độ 35°C cao hơn nhiệt độ 
tới hạn của CO. 
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1.37. 


1 atm ; áp suất hơi bão hoà chỉ phụ thuộc nhiệt độ, không phụ thuộc thể tích. 


7.38*. Có những cách sau đây : 


7.39. 
7.40. 
7.41. 
7.42. 


7.43. 


7.44. 
1.45. 


1.AG. 
1.41. 
1.48. 


a) Làm lạnh đẳng tích đến 284 K. 

b) Nén đẳng nhiệt đến 23,3 lít. 

c) Làm đồng thời cả hai cách trên, nghĩa là vừa nén vừa giảm nhiệt độ. 
4.8 tấn. 

60 k]/kg. 

120,62 KỊ. 

64,4 kg ; dùng phương trình Cla-pê-rôn — Men-đê-lê-ép suy ra công thức : 


PH .„ ,. 3 
= —— và tính được p = 6,77 k 
p RT ỢC p g/m 


a=10 g/m` ; A= 12,8 g/m` (tra Bảng áp suất và khối lượng riêng của hơi 
nước bão hoà ở nhiệt độ khác nhau trong SGK) ; f= ¬ = 78%. 

Tăng thêm 23%. 

111°C. Nhiệt độ mà ở đó ô kính cửa sổ mờ đi là điểm sương của không 
khí ẩm. 

0,4 mẺ 

64%. 

72% và 769%. 


7.49*, 175C. 
. Hướng dẫn : Hai nhiệt kế chỉ nhiệt độ giống nhau thì độ ẩm tỉ đối là 100%. 


Lúc đó, trong Im” không khí ẩm có 12,8-g hơi nước. Ở 20°C thì lượng hơi 
nước bão hoà là : 17,3 g/m” (xem Bảng áp suất và khối lượng riêng của 
hơi nước bão hoà ở nhiệt độ khác nhau trong SGK). Vậy độ ẩm tỉ đối là : 
12,8 
17,3 
Bảng tra độ ẩm tỉ đối (xem bài 56 SGK) sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai 


f= x 100 = 74%. Nhiệt kế khô chỉ 20°C mà độ ẩm tỉ đối là 74% thì theo 


- nhiệt kế là 3°C. Vậy đáp số là 17°C. 
7.50*. Trường hợp C, độ ẩm tỉ đối là 92,4%. 
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TuỜ kc 


7.52. 


7.53. 
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— Kẹp hai tấm thuỷ tỉnh song song cách nhau bằng các thân que diêm 
(trước-đó phải lau sạch hai mặt đối diện để đảm bảo dính ướt). 
— Nhúng nhẹ một cạnh của hai tấm chạm mặt nước của khay, thấy nước 
dâng lên ở giữa hai tấm thuỷ tỉnh. 
— Đo độ cao của phần nước dâng lên và tính hệ số căng bề mặt của nước 
pghd 


theo công thức h = Sai TP SUY Ta Ơ = 
pgd 4 


— Nối hai ống thuỷ tỉnh thông với nhau bằng ống cao su. 
~ Đổ nước vào ống, chờ cân bằng, đo độ cao hạ từ mặt thoáng đến biện ¿6 ống nhỏ. 
— Dùng nút bịt kín đầu ống nhỏ, nâng ống kia cao lên, khi đó : 
+ Khối khí trong đầu ống nhỏ bị giam và bị nén đẳng nhiệt. 
+ Mặt thoáng hai bên chênh lệch Ah. 
+ Độ cao cột khí bên ống nhỏ là hạ. 
— Tính p„ (áp suất khí quyển) theo phương trình đẳng nhiệt sẽ được : 


D,= pghạAh 
¿_ hịnh; 


— Dùng thước đo Ah, h¡, hạ sẽ tính được áp suất khí quyển. 


~ Nhúng ống thẳng đứng vào chất lỏng. 

— Đo độ cao hị từ mặt thoáng đến miệng ống (của cột khí ban đầu). 

— Giữ nguyên vị trí ống, bịt đầu trên của ống (giam khối khí ở đầu ống). 

— Từ từ nhấc ống lên cao theo phương thẳng đứng đến khi đầu dưới ống 
gần lên đến mặt thoáng. Đo độ cao h¿ của cột khí bị giam ở đầu trên của 
ống, và h là độ cao cột chất lỏng trong ống so với mặt chất lỏng trong bình. 
— Đây là quá trình dãn đẳng nhiệt, có thể tính được khối lượng riêng theo 
công thức : 


=: pạ(h¿ = hị) 
ghh; 


— Dùng thước đo được các giá trị hị, hạ, h. 


@ltrdurg VIII 
CƠ SỞ CỦn NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC mm 


8.1. Trường hợp D. 

8.2. Viên thứ nhất, vì toàn bộ động năng chuyển sang nội năng. 

8.3. Hỗn hợp khí ở cuối kì nén. Nếu coi các khí như khí lí tưởng thì nội năng 
của khí chỉ phụ thuộc nhiệt độ. Nhiệt độ của các khí ở.cuối kì nén cao hơn 
nhiệt độ của các khí ở cuối kì thoát. 

8.4. 800W. 


2 
9 
§.5*. At =S— ; trong đó c là nhiệt dung riêng của chì. 
c 


86. 011K. 
8.7. S 15K. 
8.8. 357 m/s. 


8.9*. Theo cách a thì quá trình A;B¡ là quá 
trình đẳng nhiệt. Theo cách b thì do nén 
nhanh khí nóng lên (vì nhiệt toả ra không 
kịp), đường biểu diễn là đường A,CB, 
bên trên đường A;B;¡ (Hình 8.16). Theo 
cách b công nén lớn hơn vì đường biểu 
diễn quá trình này nằm trên đường đẳng 
nhiệt A;Bị. 


8.10. Dãy C. Hình 8.1G 


8.11*. Cách A. 


Hướng dẫn : Dùng đồ thị p —- V để biểu thị công của khí trong các cách đã 
nêu rồi so sánh công ở mỗi cách bằng cách so sánh các diện tích nằm dưới 
các đường biểu diễn. 
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§.12. 


8.13. 


Nhiệt lượng cung cấp cho khí trong quá trình đẳng áp, ngoài việc dùng để 
làm nóng khí còn dùng để khí sinh công khi dãn. 

396 kJ. Tính theo công thức : A' = pAV ; AV là phần thể tích tăng thêm của 
không khí trong phòng khi được sưởi nóng đẳng áp. Không khí nóng thoát 
ra khỏi phòng qua các khe hở. 


8.14*. 3,3.10ỐJ ; 6,1.10Ế J. 


Hướng dẫn : Phương trình của nguyên lí thứ nhất đối với quá trình đẳng áp 
là Q = AU ~A. Trước hết, ta phải tính công A' của khí dãấn đẳng áp. Đối 
với trạng thái đầu và cuối của khí, ta viết pVị¡ = vRT; và pV; = vRT;. Trừ 
hai phương trình cho nhau, ta có p(V› — Vị) = vR(T; — T¡). Vế phải cho 
phép ta tính công của khí dãn đẳng áp vì vế trái là biểu thức tính công. 

Vậy : A' = 800.8,31.500 = 3 324000 J. 


.. 


A' x 3,3.106 J. Công này do khí sinh ra. 


8.15*. 49 J. 


§.16. 
8.17. 
8.18. 
8.19. 
8.20. 
8.21. 
§.22. 


Hướng dẫn - Trước hết áp dụng định luật Sác-lơ đối với hai quá trình đẳng 
tích, ta tìm được T” = T;T¿, trong đó T là nhiệt độ của quá trình đẳng nhiệt. 


Muốn tính công mà khí thực hiện trong chu trình, ta tính diện tích hình chữ 
nhật 1234. 


Biểu thức tính công của chu trình là A' = R[ Tạ+Tx - 2(T;T„)'”I 
Xem thêm hướng dẫn của bài 8.14. | 

760 W. | 

Câu C. 

24% ; 42%. 

113,5 kỊ ; 28,4 kJ. 

84 kỊ; 14,1 kl. 

Câu C: vật bằng chì, vì chì có nhiệt dung riêng bé nhất. 


Câu C : vật bằng niken, vì niken có khối lượng riêng lớn nhất. 


6.23*. — Câu A sai vì nội năng của hệ khí lí tưởng không bao gồm thế năng 
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tương tác giữa các hạt cấu tạo nên hệ. 


~ Câu B sai vì nhiệt lượng truyền cho hệ còn có thể làm tăng tương tác giữa 
các hạt cấu tạo nên hệ. Ví dụ ta cấp nhiệt để làm cho hệ chuyển trạng thái. 
Lúc đó nhiệt độ không tăng mà thế năng tăng vì có sự thay đổi cấu trúc 
bên trong hệ. 
- Câu C đúng. Ví dụ ta nén khí thì ta vừa làm khí nóng lên vừa giảm thể 
tích khí. 
— Câu D sai vì nếu cho khí lí tưởng dãn vào chân không thì nội năng của hệ 
-không đổi mà thể tích của hệ tăng lên. 

8.24*. — Kí hiệu bình có nước ban đầu là X, bình kia là Y. 
- Đặt X vào nước nóng, Y-vào nước lạnh, nước sẽ chảy từ X sang Y (do 
khí bị nở ra khi nóng và co lại khi lạnh). 
- Chờ đến khi ngừng chảy, đổi chỗ X vào nước lạnh, Y vào nước nóng. Do 
ống thuỷ tỉnh ở Y ngắn nên nước không chảy ngược lên được mà chỉ có 
không khí tràn từ bình Y sang bình X. 
— Lại đổi chỗ hai bình, nước lại chảy thêm từ X sang Y. 
— Có thể lặp lại nhiều lần để tăng hiệu quả. 


1. 
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MỘT SỐ Bài TẬP TỔNG HỢP VỀ CƠ VÀ NHIỆT 


Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng : 


mv? 


2 
trong đó v là vận tốc của quả cầu ở điểm thấp 
nhất B. 


= mgh 


h=HB =/_— /cosœ 


Từ đó : vŸ = 2g/(1 — cosœ) q) 
Tại vị trí thấp nhất của quả cầu (Hình 1G) : Hình 1G 
T — P =-Fh 
v2 
T=m g1 T7 (2) 
Thay (1) vào (2) ta được : 


T=mg(3 — 2cosơ) = 2,49N 
Độ lớn của T không phụ thuộc giá trị của chiều đài ? của dây. 
Vì mạ = mạ và lực ma sát không đáng kể, nên chắc chắn là vật B đi xuống, 
kéo vật A đi lên. Áp dụng định luật H Niu-tơn cho mỗi vật : 
Vật B: mg — T =ma 
Vật A : T— mgsinơ = ma 
Giải hệ này ta được : 


a= 28 —sing) lP 


T= zmg( + sinơ) (2) 


Vậy công suất tức thời của lực căng T tại thời điểm t là : 
Ø= Tv = Tat (3) 
Thay (1) và (2) vào (3) ta được : 


#= -mg tcos? œ+~72W 


a) Giải bằng phương pháp động lực học 
Dựa vào phép phân tích lực và áp dụng định luật II Niu-tơn, ta tính được 
gia tốc của vật lúc đi lên (chiều dương lấy theo chiều chuyển động) : 
ai =—E(Sind + tcosœ) 
Quãng đường vật đi lên : 


2 2 
0- vị Vị 


2a; — 2g(sinơ + H,cosơ) 


q) 


Gia tốc của vật lúc đi xuống : 
a2 = g(Sinœ — I;cosœ) 
Quãng đường vật đi xuống : 


_v2=0_ v2 
2a; 2g(sin œ — H, cos œ) 


(2) 
Giải hệ phương trình (1), (2) với các ẩn ¿ụ, và s, ta được : 


Mị =-L— 2tang =0,28 .„@) 


2 „v2 
VỊ +V2 


Dođó h=s.sinơ= > 0,64 m. (4) 


b) Giải bằng phương pháp năng lượng 

Chọn mốc tính thế năng ở A. 

Khi vật đi lên, công của lực ma sát bằng độ biến thiên cơ năng : 
mv? 


Ams = Wg — WẠ, hay : —su,mgcosơ = mẹph — =.- (5) 


Khi vật đi xuống, công của lực ma sát cũng bằng độ biến thiên cơ năng : 
ca v2 
Am = WA - Wạ, hay : —sh,mgcosœ =.? — mẹgh (6) 


Giải hệ (Š), (6), ta cũng đạt được các kết quả như (3), (4). 
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Vật chịu tác dụng của trọng lực Pvà phản lực pháp tuyến N của bán cầu : 


P+N=mẩ 

Khi vật rời bề mặt bán câu thì N = 0, do đó 
P =mẩ 

Chiếu xuống phương của bán kính BO : 


mv? 

mẸC0§Œ = —— 
Hình chiếu của ä trên phương bán kính 
là gia tốc hướng tâm. Do đó : 


vh= 8TCOSGœ = gh ( 
Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng : Hình 2G 
2 
mgr =mgh+ “— (2) 
Thay (1) vào (2), ta thu được : 
h= = 


Lúc đầu các khí trong bong bóng xà phòng có nhiệt độ cao hơn không khí 
(hơi thở ra của người có nhiệt độ 37°C) và lúc đó lực đẩy Ác-si-mét của 
không khí lớn hơn trọng lượng của bong bóng xà phòng, làm cho bong 
bóng bay lên. 
Sau đó, bong bóng xà phòng giảm nhiệt độ do toả nhiệt lượng ra không khí 
và thu nhỏ thể tích bong bóng lại nên lực đẩy Ác-si-mét nhỏ dần đi, còn 
trọng lượng của bong bóng xà phòng thì không đổi. Đến một lúc nào đó thì 
trọng lượng của bong bóng xà phòng lớn hơn lực đẩy Ác-si-mét, kết quả là 
vận tốc đi lên của bong bóng giảm dần rồi từ từ rơi xuống. 
Ở trạng thái không trọng lượng, khối thuỷ ngân (không dính ướt thuỷ tỉnh) 
co lại thành dạng hình cầu ; còn khối nước (dính ướt thuỷ tinh) loang ra 
trên toàn bộ mặt trong của bình chứa. 
Mỗi giây bếp điện cung cấp cho nước trong ấm một nhiệt lượng là : 

Q =0,8.1 000 = 800 J 
Nhiệt lượng này làm hoá hơi một lượng nước bằng : 

Q 800 


m=-“=———— x0,354 
L 226.106 


§*, 


Thể tích của lượng hơi nước được tạo ra trong 1 giây là : 


y_mRTI _ .... 0,000 595 mỶ x 0,000 6 m° 
HP lồ 1/013.10 
Tốc độ hơi phụt ra là : 
V_ 0,000595 - 
“00001 = 5,95m/s 


Hơi nước sôi thoát ra ngoài không khí trong quá trình đẳng áp nên ta có thể 
tính công của hơi nước (tạo ra từ 1g nước) chiếm thể tích V theo công thức : 
1.8,31.373 
18 

Ta tính lực đẩy Ác-si-mét Fa lên khí cầu. Lực này bằng trọng lượng của 
thể tích không khí ẩm bị chiếm chỗ. 

Bây giờ ta tính khối lượng riêng của không khí ẩm p', nó bằng khối lượng 
riêng của không khí khô p cộng với lượng hơi nước có trong 1 m° không khí. 


A =pAV =pV = T-RT = ~ 172,21 


Theo công thức f = ¬ =0,8, vậy a = 0,8 A. 


Theo Bảng áp suất và khối lượng riêng của hơi nước bão hoà ở nhiệt độ 
khác nhau (xem SGK, bài 56) thì A = 17,3 g/m” 
Vậy :a = 0,8.17,3 = 13,84 g/m”- 
Bây giờ ta tính khối lượng riêng của không khí khô. Từ phương trình 
Cla-pê-rôn — Men-đê-lê-ép, ta rút ra : 
5 

PS TRTT Bãi 203 = 1 l9 gimỶ 
Từ đó p'=p +a= 1191 + 13,84 = 1204,84 g/m”_ 

Fa = (p'.64)g = 77,110.9,8 = 755,678 N 
Lực nâng khí cầu là : F = (77,110 —55).9,8 ~216,6N 
Độ dãn của dây thép được tính theo công thức của định luật Húc 


E_ AI IE „1 2166 


—=E——, suyra: A/ =jh—— =50————~——— *0.025m 
hề” BS 2,1.101 2.1078 


S 
Vậy A7 ~ 2,5 cm. - 
Gọi mị và m; là khối lượng cục nước đá và lượng hơi nước sôi đưa vào 
nhiệt lượng kế. 
Ta có : mị¡ + m¿ = 500 g. Suy ra : m; = 500 — mị 
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Ta thiết lập phương trình cân bằng nhiệt lượng : 
~ Nhiệt lượng mà cục nước đá và nước trong nhiệt lượng kế nhận vào là : 
Q¡ = m¡c¡[0 — (—5)] + m¡^ + m¡c¡ (25 —0) + 300 c¿ [25 — (—5)] 
— Nhiệt lượng mà lượng hơi nước toả ra là : 
Q; = (500 — m¡)L + (500 —m¡)c¡ (100 —25) 
Vì các độ lớn của Q¡ và Q; phải bằng nhau, ta có : 
5m¡c¡ + mịA + 25m¡c¡ + 30.300c; = (500 - m¡)L + 75(500 — mị)c¡ 
trong đó Cị và c¡ là nhiệt.dung riêng của nước đá và nước, còn c; là nhiệt 
dụng riêng của nhôm. 
Thay các giá trị đã biết vào phương trình trên và giải ra, ta được : 
Khối lượng cục nước đá mị = 423, g. 
Khối lượng hơi nước m; = 500 — 423,1 = 76,9 g. 
Nguyên tắc sưởi ấm động lực được biểu thị ở sơ đồ dưới đây : 


T-T T~TT, 
Hmạ„ = n = Lộ A' =Q 1 
Q; T1 T Q, 
T-—T, T Động cơ 
1 T 
Hệ thống 
T sưởi 


Máy lạnh 


9; =A{ T; m9 (T- TỤT; 


T—T; LT(ŒT ~ Tạ) 


¬".é 
| Ta(t;) 288 K 


Hình 3G 


Ta viết được như trên là vì lAI = lA'I= Q; 1 =1 (với T> Tì) 


Hệ thống sưởi nhận nhiệt lượng : Q = Q; + Q) 


T~ T1 Œ-TỤT; _„ TT —T,) 


Qị =A +Q¿ =Qi—†—ˆ^*QiTœ C2) = 1Œ =1) 


+Ọi 


Tóm lại : Q = ".. =] 


Áp dụng số :Q, =6000 ke tì Q= Q) 2u, T35 — 2g) 


Q~ 2,98.6 000 ~ 18 000 kcal. 
Như vậy sưởi ấm động lực lợi hơn nhiều (gấp gần ba lần). 


MỤC LỤC 


Trang 
Lời nói đầu 3 
PHẦN MỘT : ĐỀ BÀI 5 
Chương Ï : Động học chất điểm 5 
ChươnglI — : Động lực học chất điểm 18 
-Chương HII  : Tĩnh học vật rắn 31 
„Chương IV : Các định luật bảo toàn 40 
ChươngV — : Cơ học chất lưu 50 
Chương VI : Chất khí 65 
“Chương VII : Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể 71 
'Chương VIII : Cơ sở của nhiệt động lực học 82 
Một số bài tập tổng hợp về cơ và nhiệt 88 
'PHẦN HAI : HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 90 
Chương Ï : Động học chất điểm 90 
ChươnglI — : Động lực học chất điểm 106 
Chương HII  : Tĩnh học vật rắn 122 
Chương IV : Các định luật bảo toàn 129 
Chương V - Cơ học chất lưu 146 
Chương VI — : Chất khí 150 
Chương VII  : Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể 154 
Chương VIII : Cơ sở của nhiệt động lực học 159 
Một số bài tập tổng hợp về cơ và nhiệt 162 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lần đầu : 
Biên tập tái bản : 
Biên tập kĩ thuật : 

Trình bày bìa : 
:_ ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN 
Chế bản : 


Sửa bản in 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tạp NGUYÊN QUÝ THAO 


NGUYÊN TIẾN BÍNH - VŨ THANH MAI 
ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN 

CAO LAN PHƯƠNG - ĐINH XUÂN DUNG 
TẠ THANH TÙNG 


CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 
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BÀI TẬP VẬT LÍ 10 NÂNG cAo 
Mã số : NB006T0 

In 10.000 bản, (QĐ44BT) khổ 17 x 24 cm 
In tại Công ty cổ phần in Sơn La 


Số in: 10SL. số xuất bản 01-2010/CXB/639-1485/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 5 năm 2010: 


QUALITY 
"HRŒOẦWAN 


VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


SÁCH BÀI TÂP LỚP 10 


1. BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 6. BÀI TẬP TIN 
2. BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 7. BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 


3. BÀI TẬP VẬT LÍ 10 8, BÀI TẬP ` TIẾNG PHứ 
4. BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 9. BÀI TẬP TIẾNG NGA 10 
5. BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) Ị 
SÁCH BÀI TẬP LỚP 10 - NÂNG CAO 
« BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 s BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 
« BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 « BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 (tập mộ 
« BÀI TẬP VẬT LÍ 10 « BÀI TẬP TIẾNG IỂi 


Bạn đọc có thê mua sách tại : 

e Các Công ty Sách - Thiết bị trường học ở các địa phương. 

e Công ty CP Đầu tư và Phát triện Giáo dục Hà Nội, 187B Giảng Võ, TP. Hà Nội. 

e Công ty CP.Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, 23 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM. 
e Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, 15 Nguyễn Chí Thanh, TP. Đà Nẵng. 


hoặc các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam : 


— Tại TP. Hà Nội : 187 Giảng Võ ; 232 Tây Sơn ; 23 Tràng Tiển : 
25 Hàn Thuyên ; 32E Kim Mã ; 14/3 Nguyễn Khánh Toàn. 
- Tại TP. Đà Nẵng : 78 Pasteur ; 247 Hái Phòng. 


- Tại TP. Hồ Chí Minh: 104 Mai Thị Lựu ; 2A Đinh Tiên Hoàng, Quận I ; 
240 Trần Bình Trọng ; 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận Š ; 
5 Bình Thới, Quận I1. 

~ Tại TP. Cần Thơ : 5/5 Đường 30/4. 


| | Website: www.nxbgd.com.vn 


K-` Giá: 7.600 đ 


934980006399 


